



PHẦN I: 
KIẾN TRÚC





Nhiệm vụ thiết kế:
- Thể hiện mặt bằng công trình.
- Thể hiện mặt đứng công trình.
- Thể hiện mặt cắt công trình.
Thay đổi:
	Nhịp		 L = 6m 	⇒	6,6m.
	Bước		 B = 4,5m 	⇒	5m.
	Chiều cao	 H = 3m 	⇒	3,3m.	




Sinh viên				: NGUYỄN XUÂN TÙNG
Mã số sinh viên			: 1012104038
GVHD 					: TS. ĐOÀN VĂN DUẨN












I. Giới thiệu công trình  
· Tên công trình:  Khách sạn Bông Sen Vàng
· Địa điểm xây dựng: Đồ sơn Hải Phòng
· Tổng diện tích xây dựng: 45 x 32,5 = 1465,5 m2
· Chiều cao toàn bộ công trình: 32,2 m (tính từ cốt   0,00)
· Chức năng: Khách sạn Bông Sen Vàng được xây dựng với chức năng phục vụ khách trong nước và nước ngoài, ngoài ra còn phục vụ các cuộc họp, phục vụ đám cưới...
· Tầng 1 : phục vụ ăn uống, quầy bar, tiếp tân
· Tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 làm phòng ngủ, phòng làm việc
II. Giải pháp thiết kế kiến trúc.
1. Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng và mặt cắt công trình
· Công trình được bố trí trung tâm khu đất tạo sự bề thế cũng như thuận tiện cho giao thông, quy hoạch tương lai của khu đất.
· Công trình gồm 1 sảnh chính tầng 1.
· Đảm bảo yêu cầu sử dụng, tiện nghi cho một công trình đáp ứng được những nhu cầu thực tế do chức năng của công trình đề ra. Chọn hình thức và kích thước các phòng theo đặc điểm và yêu cầu sử dụng của chúng, sắp xếp và bố trí các phòng cho chặt chẽ, hợp lí. Bố trí thích nghi các thiết bị bên trong:đồ đạc, buồng, giường, tủ, phòng vệ sinh...
· Giải quyết hợp lí cầu thang, hành lang và các phương tiện giao thông khác.
· Tổ chức hợp lí cửa đi, cửa sổ, các kết cấu bao che hợp lí để khắc phục các ảnh hưởng không tốt của điều kiện khí hậu thiên nhiên như: cách nhiệt, thông thoáng, che nắng, che mưa, chống oàn... 
2. Giải pháp về mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình
Vẻ ngoài của công trình do đặc điểm cơ cấu bên trong về bố cục mặt bằng, giải pháp kết cấu, tính năng vật liệu cũng như điều kiện qui hoạch kiến trúc quyết định. ở đây ta chọn giải pháp đường nút kiến trúc thẳng, kết hợp với các băng kính tạo nên kiến trúc hiện đại để phù hợp với tổng thể  tạo một cảm giác thoải mái cho khách mà vẫn không phá vỡ cảnh quan xung quanh núi rừng và cảnh quan đô thị nói chung.
3. Giải pháp về mặt bằng
Tầng 1
Chức năng: phòng tiếp tân, quầy bar, phòng ăn, hội thảo...
mặt bằng l một khu quan trọng nhằm thỏa mãn dây chuyền công năng. Phải gắn bó với thiên nhiên, địa hình, vận dụng nghệ thuật mượn cảnh và tạo cảnh.
mặt bằng tầng 1 gồm có 2 khu vực:
· Khu 1: trục 1 - 2 tiền sảnh đây là nơi tiếp nhận, làm đầu mối giao thông đi vào các khu bên trong 
· Khu cầu thang và thang máy
· Khu 2: quầy bar, phòng ăn, hậu bar
Tầng 2 - 8
Chức năng: làm các phòng ngủ, phòng làm việc 
4. Giải pháp về giao thông
- Theo phương ngang
Các hành lang được bố trí từ tầng 2 đến tầng 8. Các hành lang này được nối với các nút giao thông theo phương đứng (cầu thang). Thuận tiện cho khách, và lưu thoát người khi có sự cố xảy ra. Chiều rộng của hành lang 1,2m.
- Theo phương thẳng đứng
Có 2 cầu thang và một thang máy; vị trí được đặt ở đầu và cuối nhà tại các nút giao thông. Các cầu thang này gắn với các tiền sảnh, liên hệ với nhau qua các hành lang.
5. Giải pháp về thông gió và chiếu sáng
- Thông gió
Thông hơi thông gió là yêu cầu vệ sinh bảo đảm sức khỏe cho khách, làm việc và nghỉ ngơi được thoải mái, nhanh chóng phục hoài sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng.
+ Về qui hoạch: Xung quanh troàng hệ thống cây xanh để dẫn gió, che nắng, chắn bụi, chống oàn.
+ Về thiết kế: các phòng ngủ, sinh hoạt, làm việc được trực tiếp và tổ chức lỗ cửa, hành lang dễ dẫn gió xuyên phòng.
- Chiếu sáng
	Kết hợp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo.
+ Chiếu sáng tự nhiên: các phòng đều có các cửa sổ để tiếp nhận ánh sáng bên ngoài toàn bộ các cửa sổ được lắp khung nhôm kính màu trắng để phía trong luôn có đầy đủ  ánh sng tự nhiên.
+ Chiếu sáng nhân tạo: được tạo từ hệ thống bóng điện.
6. Giải pháp về kết cấu 
Giữa kiến trúc và kết cấu có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó hết sức chặt chẽ với nhau. Trên cơ sở hình dáng và không gian kiến trúc, chiều cao của công trình, chức năng của từng tầng, từng phòng ta chọn giải pháp khung chịu lực đổ tại chỗ. Với kích thước mỗi nhịp là 6,5m bước khung là 5m. Các khung được nối với nhau bằng hệ dầm dọc vuông góc với mặt phẳng khung, mỗi khung gồm có 5 nhịp. Kích thước lưới cột được chọn thỏa mãn yêu cầu về không gian kiến trúc và khả năng chịu tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang (gió), những biến dạng về nhiệt độ hoặc lún lệch có thể xảy ra.
Chọn giải pháp bê tong cốt thép toàn khối có các ưu điểm lớn, thỏa mãn tính đa dạng cần thiết của việc bố trí không gian và hình khối kiến trúc trong các đô thị. Bê tong toàn khối được sử dụng rộng rãi nhờ những tiến bộ kĩ thuật trong các lĩnh vực sản xuất bê tong tươi cung cấp đến công trình, kĩ thuật ván khuôn tấm lớn, ván khuôn trượt... làm cho thời gian thi công được rút ngắn, chất lượng kết cấu được đảm bảo, hạ chi phí gi thành xây dựng. Đạt độ tin cậy cao về cường độ và độ ổn định.
III. Kết luận 
- Công trình được thiết kế đáp ứng tốt cho nhu cầu làm việc của Công ty, cảnh quan, đảm bảo về mĩ thuật, độ bền vững và kinh tế. Bảo đảm môi trường và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên.
- Công trình được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4601:1988







PHẦN II

 KẾT CẤU



NHIỆM VỤ:

1. Chọn kích thước tiết diện cột dầm, sàn..
2.  Lập mặt bằng và bố trí cấu kiện chịu lực: Tầng điển hình.
3. Thiết kế khung trục 4.
4. Thiết kế sàn tầng điển hình.
5. Thiết kế cầu thang bộ trục (1-2).
6. Thiết kế móng khung trục 4
7. Tính dầm dọc trục D

	
CÁC BẢN VẼ KÈM THEO: 

1. KC.01– Kết cấu móng khung trục 4.
2. KC.02 – Kết cấu khung trục 4.
3. KC.03 – Kết cấu khung trục 4.
4. KC.04 – Kết cấu sàn tầng điển hình+ bố trí thép sàn tầng 3
5. KC.05 – Kết cấu cầu thang bộ tầng điển hình.

CHƯƠNG I: THIẾT KẾ SÀN TẦNG 3
I.CƠ SỞ TÍNH TOÁN
1.1.  CÁC TÀI LIỆU TÍNH TOÁN
1.  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005.
2.  TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
1.2. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.   Hướng dẫn sử dụng chương trình SAP 2000.
2.  Sàn sườn BTCT toàn khối – ThS.Nguyễn Duy Bân, ThS. Mai Trọng Bình, ThS. Nguyễn Trường Thắng.
3. Kết cấu bêtông cốt thép ( phần cấu kiện cơ bản) – PGS.TS. Phan Quang Minh, Gs. Ts. Ngô Thế Phong, Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống.
 	4. Kết cấu bêtông cốt thép (phần kết cấu nhà cửa) – GS.TS. Ngô Thế Phong, Pgs. Ts. Lý Trần Cường, Ts Trịnh Thanh Đạm, PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh.
5.   Lý thuyết tính toán và cấu tạo khung bê tông cốt thép toàn khối – PGS.TS lê Bá Huế; Ths. Phan Minh Tuấn.

II.PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
2.1. CÁC GIẢI PHÁP VỀ VẬT LIỆU
- Vật liệu dùng cho kết cấu nhà thường sử dụng là bêtông cốt thép và thép (bêtông cốt cứng).
2.1.1. Công trình bằng thép
	Nên sử dụng thép cho các kết cấu cần không gian sử dụng lớn, chiều cao lớn (nhà siêu cao tầng H > 100m), nhà nhịp lớn như các bảo tàng, sân vận động, nhà thi đấu, nhà hát….
2.1.2. Công trình bằng bê tông cốt thép
Nên sử dụng bê tông cốt thép cho các công trình dưới 30 tầng (H < 100m).
Qua phân tích đánh giá ưu nhược điểm của công trình làm từ 2 loại vật liệu trên chúng ta chọn giải pháp cho công trình là  sử dụng bê tông cốt  thép.
2.2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ KẾT CẤU CHỊU LỰC
2.2.1.Khái quát chung
 	Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình có vai trò quan trọng tạo nên tiền đề cơ bản để người thiết kế có được định hướng thiết lập mô hình, hệ kết cấu chịu lực cho công trình đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ ổn định phù hợp với yêu cầu kiến trúc, thuận tiện trong sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế.
Trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng việc chọn giải pháp kết cấu có liên quan đến vấn đề bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao tầng, thiết bị điện, đường ống, yêu cầu thiết bị thi công, tiến độ thi công, đặc biệt là giá thành công trình và sự hiệu quả của kết cấu mà ta chọn
2.2.2. Đặc điểm chủ yếu của công trình
	a)  Hạn chế chuyển vị. 
 Cần phải hạn chế chuyển vị ngang.


b) Giảm trọng lượng bản thân.
 Từ các nhận xét trên ta thấy trong thiết kế kết cấu nhà cần quan tâm đến giảm trọng lượng bản thân kết cấu.
2.2.3 Hệ kết cấu khung chịu lực
Qua phân tích đánh giá ưu nhược điểm của các giải pháp hệ kết cấu chịu lực chúng ta chọn  phương án cho công trình là kết cấu khung chịu lực.
2.3. CÁC GIẢI PHÁP VỀ KẾT CẤU SÀN
Công trình này có bước cột lớn nhất nên đề xuất một số hương án kết cấu sàn như sau:
2.3.1. Sàn sườn toàn khối BTCT
Qua phân tích đánh giá trên chúng ta chọn  phương án cho công trình là sàn bê  tông cốt thép.
2.4. LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾT CẤU.
2.4.1. Lựa chọn vật liệu kết cấu
 	- Từ các giải pháp vật liệu đã trình bày chọn vật liệu bê tông cốt thép sử dụng cho toàn công trình do chất lượng bảo đảm và có nhiều kinh nghiệm trong thi công và thiết kế.
+ Bêtông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng tạo nên một cấu trúc đặc chắc. Với cấu trúc này, bêtông có khối lượng riêng ~ 2500 daN/m3.
+  Mác bê tông theo cường độ chịu nén, tính theo đơn vị MPa, bê tông được dưỡng hộ cũng như được thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp độ bền của bêtông dùng trong tính toán cho công trình là B20. 
Bê tông các cấu kiện thường B20:
+ Với trạng thái nén: Cường độ tiêu chuẩn về nén Rbn =  15MPa. 
                                  Cường độ tính toán về nén    Rb   =  11,5MPa.
+ Với trạng thái kéo: Cường độ tiêu chuẩn về kéo Rbtn = 1,4MPa. 
                                  Cường độ tính toán về kéo    Rbt  = 0,9MPa.
Môđun đàn hồi của bê tông: xác định theo điều kiện bê tông nặng, khô cứng trong điều kiện tự nhiên. Với cấp độ bền B20 thì Eb = 27000MPa.
Thép làm cốt thép cho cấu kiện bêtông cốt thép dùng loại thép sợi thông thường theo tiêu chuẩn TCVN 365- 2005. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm CII, CIII, cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng nhóm CI.
Cường độ của cốt thép như sau:
 Cốt thép chịu lực nhóm AII: Rs = 280MPa.
 Cốt thép cấu tạo d ≥ 10 AII: Rs = 280MPa.
                             d < 10 AI : Rs = 225MPa.
Môđun đàn hồi của cốt thép: E = 21MPa.
*) Các loại vật liệu khác.
- Gạch đặc M75
- Cát vàng - Cát đen 
- Sơn che phủ 
- Bi tum chống thấm.
Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí nghiệm kiểm định để xác định cường độ thực tế cũng như các chỉ tiêu cơ lý khác và độ sạch. Khi đạt tiêu chuẩn thiết kế mới được đưa vào sử dụng.
2.4.2. Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực
- Đối với nhà cao tầng, chiều cao của công trình quyết định các điều kiện thiết kế, thi công hoặc sử dụng khác với các nhà thông thường khác. Trước tiên sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn hệ kết cấu chịu lực của công trình (bộ phận chủ yếu của công trình nhận các loại tải trọng và truyền chúng xuống dưới nền đất).
 Qua phân tích các ưu nhược điểm của những giải pháp đã đưa ra, Căn cứ vào thiết kế kiến trúc, đặc điểm cụ thể của công trình, ta sử dụng hệ kết cấu “khung ” chịu lực với sơ đồ khung giằng. Hệ thống khung bao gồm các hàng cột biên, cột giữa, dầm chính, dầm phụ, chịu tải trọng đứng là chủ yếu, một phần tải trọng ngang và tăng độ ổn định cho kết cấu với các nút khung là nút cứng. Công trình thiết kế có chiều dài 45m và chiều rộng 32,5m, độ cứng theo phương dọc nhà lớn hơn không nhiều theo phương ngang nhà. Do đó khi tính toán để đơn giản và thiên về an toàn ta tách một khung theo phương ngang nhà tính như khung phẳng. 
2.4.3. Lựa chọn phương án kết cấu sàn
 	- Đặc điểm của công trình: Bước cột lớn, chiều cao tầng (3,3m với tầng điển hình). Trên cơ sở phân tích các phương án kết cấu sàn, đặc điểm công trình, ta đề xuất sử dụng phương án “Sàn ô cờ  BTCT ” cho tất cả sàn các tầng.
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Mặt bằng kết cấu sàn tầng 2   tl:1/100
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Mặt bằng kết cấu sàn tầng 3-7   tl:1/100
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Mặt bằng kết cấu sàn tầng mái   tl:1/100

III.TÍNH TOÁN KẾT CẤU
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Mặt Bằng Kết Cấu Sàn Tầng 3
* Tĩnh tải sàn:
	Tên cấu       kiện
	Các lớp
	Tiêu   chuẩn
(daN/m2)
	n
	Tính
Toán
(daN/m2)

	

Sàn nhà
	- Gạch lót sàn: 0,01.2200
- Vữa lót: 0,02.1600
- Sàn BTCT: 0,1.2500
- Trần thạch cao
Tổng
	22
32
250
30
334
	1,1
1,3
1,1
1,2
	24,2
41,6
275
36
376,8

	
Sàn
khu vệ sinh
	- Gạch chống trơn: 0,01.2200
- Vữa lót: 0,03.1600
- Sàn BTCT: 0,1.2500
- Vữa trát: 0,015.1600
Tổng
	22
48
250
24
344
	1,1
1,3
1,1
1,3
	24,2
62,4
275
31,2
393



* Với bản kê 4 cạnh
	Tên Ô
	l2
(m)
	l1
(m)
	gb
(daN/m2)
	pb
(daN/m2)
	qb
(daN/m2)

	1
	5
	3,25
	376,8
	240
	616,8

	2
	2,5
	2,65
	376,8
	240
	616,8

	2
	2,5
	2,65
	393
	240
	633

	3
	2,5
	1,2
	376,8
	360
	736,8

	4
	5
	1,2
	376,8
	360
	736,8

	5
	5
	2,65
	376,8
	360
	736,8

	6
	2,85
	2,65
	376,8
	240
	616,8

	7
	5,7
	3,25
	376,8
	240
	616,8

	8
	5,7
	3,85
	376,8
	360
	736,8

	9
	5
	2,65
	376,8
	360
	736,8

	10
	3,6
	3,85
	376,8
	360
	736,8

	11
	3,6
	6,5
	376,8
	240
	616,8

	12
	3,8
	4,4
	376,8
	240
	616,8


* Với bản kê 2 cạnh
	Tên Ô
	l2
(m)
	l1
(m)
	gb
(daN/m2)
	pb
(daN/m2)
	qb
(daN/m2)

	4
	5
	1,2
	376,8
	360
	736,8

	13
	6,5
	1,2
	376,8
	360
	736,8

	14
	6,5
	3,8
	376,8
	240
	616,8


1.Thiết kế ô sàn phòng làm việc O1(3,25 x 5):   
1.1Số liệu tính toán:
-Bê tông cấp độ bền B20 có: R[image: ]=11,5 MPa = 115 daN/cm2; 
 					  Rbt = 0,9 MPa = 90 daN/cm2;  Eb = 27.10-3 MPa
-Thộp   10 dựng thộp AI có :   Rs= Rsc= 225 MPa = 2250 daN/cm2
				          Rsw= 175 MPa = 1750 daN/cm2; Es = 21.10-4 MPa
- Tra bảng phụ lục với bê tông B20: φb2 = 1; Thép: AI có  ξR = 0,673; αR = 0,446
Xác định nhịp tính toán : 
Khoảng cách nội giữa hai mép dầm :
Lt1 =  3,25 - 0,22 = 3,03 (cm)
Lt2 =  5 - 0,22 = 4,78 (cm)

Xem bản chịu uốn theo 2 phương tính theo bản kê 4 cạnh.
[image: ]
- Tĩnh tải tính toán : 376,8 daN/ m2
- Hoạt tải tính toán : 240 daN/ m2
			 qb = 376,8 + 240 = 616,8 daN/m2
1.2 Xác định nội lực:
- Với r =1,54 tra bảng 10-2  trang 335 SGK – KCấu BTCT phần cấu kiện cơ bản và bảng 6.2 trang 46 sách sàn bê tông cốt thép toàn khối của GS-TS Nguyễn Đình Cống.
                                                     Bảng 6.2 
	
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2

	
	1
	0,85
	0,62
	0,5
	0,4
	0,9

	A1, B1
	1,4
	1,3
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0

	A2, B2
	1,4
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5


Nội suy ta có các giá trị sau:
;   ;  ;  ;  
- Các mômen nói trên đều được tính cho mỗi đơn vị bề rộng bản, lấy b = 1m.                                             
	- Tính theo trường hợp cốt thép phía dưới đặt đều, ta có biểu thức mối quan hệ giữa các mômen như sau:
		[image: ] = (2M1 + MI  + MI’).l2 + (2M2 + MII + MII’).l1
- Ta lấy M1 làm ẩn số chính thay vào phương trình trên ta có: 
Với:	→ M2 = 0,536.M1
	→ MI = MI’=1,06.M1
	→ MII= MII’=0,73.M2 = 0,73. 0,536.M1= 0,3913.M1
VP = (2M1+1,06M1+1,06M1).4,78 +(2.0,536.M1+0,3913.M1+0,3913.M1).3,03
     =19,6936.M1+ 5,619.M1 = 25,31.M1
VT = [image: ]=  = 5337,12(daNm)
Vậy:  VP = VT → 25,31.M1 = 5337,12(daNm)
		M1 = 210,87 (daNm)
		M2 = 0,536. M1 = 0,536. 210,87 = 113 (daNm)
		MI  = MI’=1,205.M1 = 1,06. 210,87 = 223,5 (daNm)
		MII= MII’ = 0,3913.M1 = 0,3913.210,87= 82,5 (daNm)
1.3 Tính toán cốt thép:
Chia bản thành dải rộng 1m để tính 
Ta có tiết diện tính toán : b x h = 100 x 10 (cm)
  Giả thiết a0= 1,5 cm  h01 = h- a0=10-1,5=8,5 cm
* Tính cốt thép theo phương l1: (3,25m)
+ Cốt thép dương:
		           =  = 0,025 < pl= 0,3 ()
		=> = 0,5x[ 1+ ] = 0,989
			As =  =  = 1,117 cm2
% =  =  .100% = 0,13% > min% = 0,05%
               Chọn 6  as = 0,283 cm2. Khoảng cách cốt thép:
s =  =  = 25 cm
  Chọn thép 6s200 có As = = 1,415 cm2 > 1,117 cm2 
               %= .100% .100% = 0,17%
+ Cốt thép âm:
		  =   = 0,026 < pl = 0,3
	             => = 0,5x[ 1+ ] = 0,98
		As =  =   = 1,19 cm2
    %  =  =  .100% = 0,14% >min% = 0,05%
  Chọn thép 6s200 có As = 1,415 cm2 > 1,19 cm2 ; % = 0,17%
* Tính cốt thép theo phương l2: (5m)	
        h02 = h01- 0,5.(d1+d2)=8,5 – 0,5.(0,6+0,6)=7,9 cm
+Cốt thép dương:
		 =  = 0,015 < pl = 0,3
		             => = 0,5x[ 1+ ] = 0,993
		As =  =  = 0,64 cm2
% =  =  .100% = 0,08% > min% = 0,05%
 Chọn thép 6s200 có As = 1,415 cm2 > 0,64 cm2 ;
               %= .100% =  .100% = 0,18%
+Cốt thép âm:
		      =  = 0,01 < pl = 0,3
		     => = 0,5x[ 1+ ] = 0,995
		As =  =  = 0,466 cm2
 Chọn thép theo cấu tạo 6s200 có As = 1,415 cm2 > 0,466 cm2 ; % = 0,18%
2.Thiết kế ô sàn vệ sinh O2(2,5 x 2,65):
2.1Số liệu tính toán:
+ Bê tông B20 có cường độ tính toán Rb=115 (daN/cm2)
+ Cốt thép AI có Rs=2250 (daN/cm2)
Xác định nhịp tính toán : 
Khoảng cách nội giữa hai mép dầm :
Lt1 =  2,5 - 0,22 = 2,28 (cm)
Lt2 =  2,65 - 0,22 = 2,43 (cm)

 Xem bản chịu uốn theo 2 phương, do yêu cầu chống thấm của sàn nhà vệ sinh và để tăng độ an toàn thiết kế theo sơ đồ đàn hồi:
[image: ]
- Tĩnh tải tính toán : 393 daN/ m2
- Hoạt tải tính toán : 240 daN/ m2
			 qb = 393 + 240 = 633 daN/m2
2.2 Xác định nội lực:
Trên sơ đồ mômen dương theo 2 phương M1 & M2  mômen âm MI & MII
			M1 = m1P ; 			MI = k1P.
			M2 = m2P ; 			MII = k2P.
			P = lt1 x lt2 x qb
			P = 2,28 x 2,43 x 633 = 3570,07 daN
Tra bảng 1-19 “Sổ tay thực hành kết cấu công trình” PGS.PTS. Vũ Mạnh Hùng với lt2/lt1=1,074 và nội suy ta có:
Với mô men âm tra sơ đồ 4 cạnh ngàm ta được: k1 = 0,0433, ; m1=0,0191
k2 = 0,0384 ; m2=0,0166
[image: ]
Sơ đồ 4 cạnh ngàm
	 =>     M1 = 0,0191 x 3570,07 = 68,2 daNm = 6820DANcm
		MI = 0,0433 x 3570,07 = 154,6 daNm  = 15460 DANcm
		M2 = 0,0166 x 3570,07  = 59,2 daNm =5920 DANcm
		MII = 0,0384 x 3570,07 = 137,1 daNm = 13710 DANcm


2.3	Tính toán cốt thép:
    Chia bản thành dải rộng 1m để tính 
    Ta có tiết diện tính toán : b x h = 100 x 10 (cm)
  Giả thiết a0= 1,5 cm  h01 = h- a0=10-1,5=8,5 cm
* Tính cốt thép theo phương l1: (2,5m)
+ Cốt thép dương:
		           =  = 0,0082 < pl= 0,3 ()
		=> = 0,5x[ 1+ ] = 0,996
			As =  =  = 0,35 cm2
% =  =  .100% = 0,041% > min% = 0,05%
 Chọn thép theo cấu tạo 6s200 có As = 1,415 cm2
               %= = 0,17%
+ Cốt thép âm:
		   =  = 0,018 < pl = 0,3
	             => = 0,5x[ 1+ ] = 0,992
		As =  =   = 0,81 cm2
  % =  =  .100% = 0,09 % > min% = 0,05%
 Chọn thép 6s200 có As = 1,415 cm2 > 0,81 cm2 ; % = 0,17%
* Tính cốt thép theo phương l2: (2,65m)	
        h02 = h01- 0,5.(d1+d2)=8,5 - 0,5.(0,6+0,6)=7,9 cm
+Cốt thép dương:
		           =  = 0,008 < pl = 0,3
		             => = 0,5x[ 1+ ] = 0,997
		As =  =   = 0,334 cm2
    % =  =  .100% = 0,042 % > min% = 0,05%
 Chọn thép theo cấu tạo 6s200 có As = 1,415 cm2 ; % = 0,17%
+Cốt thép âm:
		           =  = 0,019 < pl = 0,3
		     => = 0,5x[ 1+ ] = 0,992
		As =  =   = 0,77cm2
    % =  =  .100% = 0,09 % > min% = 0,05%
  Chọn thép 6s200 có As = 1,415 cm2 > 0,77 cm2 ; % = 0,17%
3.Thiết kế ô sàn hành lang O3(1,2 x 2,5):
*Số liệu tính toán:
+ Bê tông B20 có cường độ tính toán Rb=115 (daN/cm2)
+ Cốt thép AI có Rs=2250 (daN/cm2)
	 Xác định nhịp tính toán :
Lt1 =  1,2 - 0,22 = 0,98 (cm)
			Lt2 = 2,5 - 0,22 = 2,28 (cm)

Xem bản chịu uốn theo 1 phương, tính toán theo bản loại dầm.
Cắt 1 dải bản rộng b=1m theo phương cạnh ngắn
- Tĩnh tải tính toán : 376,8 daN/ m2
- Hoạt tải tính toán : 360 daN/ m2
		 qb = 376,8 + 240 = 736,8 daN/m2
-Sơ đồ tính :

- Mômen âm tại đầu ngàm :	
Mg=== 59 daNm = 5900 daNcm
- Mômen dương giữa nhịp :	
Mnh=== 29,5 daNm = 2950 daNcm
-  Giả thiết a0= 1,5 cm  h0 = h- a0=10-1,5=8,5 cm
* Tính cốt thép chịu momen âm:
	== 0,0071 < pl= 0,3
=> = 0,5x[ 1+ ] = 0,996
	As =  =  = 0,31 cm2
% = <min% = 0,05%
=> Chọn thép theo cấu tạo 6s 200 có As= 1,415 cm2	
* Tính cốt thép chịu momen dương:
			== 0,004 < pl= 0,3
       => = 0,5x[ 1+ ] = 0,998
			As =  =  = 0,155 cm2
        => Chọn thép theo cấu tạo 6s 200 có As= 1,415 cm2	
4.Thiết kế ô sàn lớn nhất O11(3,6 x 6,5):
4.1	Số liệu tính toán:
+ Bê tông B20 có cường độ tính toán Rb=115 (daN/cm2)
+ Cốt thép AI có Rs=2250 (daN/cm2)
Xác định nhịp tính toán : 
Khoảng cách nội giữa hai mép dầm :
Lt1 =  3,6 - 0,22 = 3,38 (cm)
Lt2 =  6,5 - 0,22 = 6,28 (cm)

  Xem bản chịu uốn theo 2 phương tính theo bản kê 4 cạnh.
[image: ]
- Tĩnh tải tính toán : 376,8 daN/ m2
- Hoạt tải tính toán : 240 daN/ m2
			 qb = 376,8 + 240 = 616,8 daN/m2
4.2Xác định nội lực:
- Với r =1,71 tra bảng 10-2  trang 335 SGK – KCấu BTCT phần cấu kiện cơ bản và bảng 6.2 trang 46 sách sàn bê tông cốt thép toàn khối của GS-TS Nguyễn Đình Cống.
Bảng 6.2 - cuốn “sàn sườn BTCT toàn khối” của Gs.Nguyễn Đình Cống
	
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2

	
	1
	0,85
	0,62
	0,5
	0,4
	0,9

	A1, B1
	1,4
	1,3
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0

	A2, B2
	1,4
	1,0
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5


Nội suy ta cú Các giỏ trị sau:
;   ;  ;  ;  
- Các mụmen nói trên đều được tính cho mỗi đơn vị bề rộng bản, lấy b = 1m.                                             
	- Tính theo trường hợp cốt thép phía dưới đặt đều, ta có biểu thức mối quan hệ giữa các mômen như sau:
		[image: ] = (2M1 + MI  + MI’).l2 + (2M2 + MII + MII’).l1
- Ta lấy M1 làm ẩn số chính thay vào phương trình trên ta có: 
Với:	→ M2 = 0,445.M1
	→ MI = MI’=1,0.M1
	→ MII= MII’=0,645.M2 = 0,645. 0,445.M1= 0,287.M1
VP = (2M1+1,0M1+1,0M1).6,28 +(2.0,445.M1+0,287.M1+0,287.M1).3,38
     =23,12.M1+ 6,3.M1 = 29,42.M1
VT = [image: ]=   = 8831,7 (daNm)
Vậy:  VP = VT → 29,42.M1 = 8831,7(daNm)
		M1 = 300,2 (daNm)
		M2 = 0,445. M1 = 0,445. 300,2 = 133,6 (daNm)
		MI  = MI’=1,0.M1 = 1,0. 300,2 = 300,2 (daNm)
		MII= MII’ = 0,287.M1 = 0,287.300,2= 86,15 (daNm)
4.3Tính toán cốt thép:
Chia bản thành dải rộng 1m để tính 
Ta có tiết diện tính toán : b x h = 100 x 10 (cm)
  Giả thiết a0= 1,5 cm  h01 = h- a0=10-1,5=8,5 cm
* Tính cốt thép theo phương l1: (3,6m)
+ Cốt thép dương:
		           =  = 0,036 < pl= 0,3 ()
		=> = 0,5x[ 1+ ] = 0,983
			As =  =  = 1,59cm2
% =  =  .100% = 0,187 % > min% = 0,05%
               Chọn 6  as = 0,283 cm2. Khoảng cách cốt thép:
s =  =  = 17,8 cm
  Chọn thép 6s150 có As = = 1,9 cm2 > 1,482 cm2 
               %= = 0,224%
+ Cốt thép âm:
	Ta có:  nên bố trí tương tự 6s150 có As =1,9cm2
* Tính cốt thép theo phương l2: (6,5m)	
        h02 = h01- 0,5.(d1+d2)=8,5 – 0,5.(0,6+0,6)=7,9 cm
+Cốt thép dương:
		 =  = 0,018 < pl = 0,3
		             => = 0,5x[ 1+ ] = 0,99
		As =  =  = 0,75 cm2
    % =  =  .100% = 0,09 % > min% = 0,05%
 Chọn thép 6s200 có As = 1,415 cm2 > 0,72 cm2 ;
              % == 0,18%
+Cốt thép âm:
		      =  = 0,012 < pl = 0,3
		     => = 0,5x[ 1+ ] = 0,994
		As =  =  = 0,48cm2
 Chọn thép theo cấu tạo 6s200 có As = 1,415 cm2 ; % = 0,18%
5.Thiết kế các ô sàn còn lại:
Tính toán các ô sàn còn lại tương tự như các ô sàn tính trên bố trí thép chịu mômen âm và mômen dương của sàn O4, O5, O6, O9, O10, O12 là6s 200. Sàn O7, O8 bố trí thép tương tự như O11.




CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN KHUNG
I.  Lựa chọn sơ bộ kích thước các cấu kiện:
1. Xác định chiều dày bản theo công thức :
Kích thước sàn trong phòng là 6,5m x 5m; Sàn hành lang là 1,2 m[image: ]5m, chọn giải pháp sàn bê tông toàn khối kết hợp với các hệ dầm chính và dầm phụ đảm bảo về mặt kiến trúc chịu lực và kinh tế.
Chọn kích thước chiều dày sàn trong phòng:
Chiều dày sàn phải thoả mãn điều kiện về độ bền, độ cứng và kinh tế. 
[image: ] 
Mặt bằng khung K4
Với kích thước l2 = 5m;  l1 = 3,25m
Xét tỷ số  l2  / l1  = 5/3,25 = 1,5 < 2 => Sàn là dạng bản kê 4 cạnh  
 Chọn chiều dày sàn theo công thức:

		
Với D - Hệ số phụ thuộc tải trọng tác dụng lên bản, D = 0,8÷1,4
       m - Hệ số phụ thuộc liên kết của bản. Với bản kê 4 lấy cạnh m = 42 
      l1 – Nhịp bản l1= 3,25m

     Vậy ta chọn chiều dày bản sàn cho các ô bản trong phòng và hành lang toàn công trình là :  hs = 10 (cm)
2. Xác định kích thước tiết diện các dầm:
Chọn tiết diện dầm khung :
Tiết diện dầm khung phụ thuộc chủ yếu vào nhịp, độ lớn của tải trọng đứng, tải trọng ngang, số lượng nhịp và chiều cao tầng, chiều cao nhà. Chọn kích thước dầm khung theo công thức kinh nghiệm:
- Tiết diện dầm ngang trong phòng: 
Nhịp dầm L1 = 6500 cm

=>hdc == 65 54cm
=> Chọn chiều cao dầm chính hdc = 60cm
Chiều rộng dầm chính: 
    bdc = 30 cm
=> Chọn bề rộng dầm chính bdc = 30 cm. ( Chọn bằng chiều dày tường xây)
Vậy với dầm chính trong phòng chọn:   hdc = 60 cm.
                                                                bdc = 30 cm.
- Tiết diện dầm dọc trong phòng (dầm phụ):
Nhịp dầm L2= 5m

=> hdp== 37,5cm  28,125cm
=> Chọn hdp = 35cm;  Chọn chiều rộng dầm : bdp = 22cm
Vậy chọn chung cho dầm phụ trong phòng, dầm hành lang: hdp = 35 cm.
                                                                                                bdc = 22 cm.
3.  Xác định kích thước tiết diện cột:
[image: ]
 Sơ đồ truyền tải vào cột
Xét tỉ số chiều dài theo hai phương của công trình:
	 =1,3 < 2
 Kết cấu của nhà làm việc theo phương ngang là chủ yếu. Do đó lựa chọn cột có tiết diện chữ nhật.
	Việc tính toán lựa chọn được tiến hành theo công thức:

Acột
	Trong đó:
		 N = S.q.n
         - N : tải trọng tác dụng lên đầu cột.
- S : diện tích chịu tải của cột, diện tích này gồm hai loại là trên đầu cột biên và trên đầu cột giữa.
		- q: tải trọng phân bố đều trên sàn được lấy theo kinh nghiệm (q = 1200kg/m2).
	- n: số tầng nhà trong phạm vi mà dồn tải trọng về cột.
	- Acột :  diện tích yêu cầu của tiết diện cột.
	-Rb : cường độ chịu nén của bêtông cột. Bêtông B20 có R[image: ]=11,5MPa = 115 KG/cm[image: ]
	- k : hệ số kể đến ảnh hưởng của mômen tác dụng lên cột. Lấy k = 1,2
   	- Chọn sơ bộ kích thước cột  : Từ tầng 1 đến tầng 4
	
	Acột C  = 0,3 (m2)
	Chọn tiết diện cột: 0,3x0,6(m) có A = 0,18
	- Chọn sơ bộ kích thước cột (từ tầng 5 dến tâng 8):
		Acột C  = 0,15 m2
	Chọn tiết diện cột: ( 0,3x0,5m) có A = 0,15cm2

CHƯƠNG IV: TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG
I.TẢI TRỌNG ĐỨNG
1.  Tĩnh tải:
	Tên cấu       kiện
	Các lớp
	Tiêu   chuẩn
(Kg/m2)
	n
	Tính
toán
(Kg/m2)

	


Mái
	- 2 lớp gạch lá nem: 0,04.1800
- Bê tông chống thấm dày 4cm: 0,04.2500
- Vữa lát: 0,04.1600
- Xỉ tạo dốc: 0,15.1200
- Sàn BTCT dày 10cm: 0,1.2500
- Trần thạch cao:
Tổng                                                                                
	72
100
64
180
250
30
696
	1,1
1,1
1,3
1,1
1,1
1,2
	 79,2
  110
 83,2
198
275
36
781,4

	

Sàn nhà
	- Gạch lát sàn: 0,01.2200
- Vữa lát: 0,02.1600
- Sàn BTCT: 0,1.2500
- Trần thạch cao
Tổng
	22
32
250
30
334
	1,1
1,3
1,1
1,2
	24,2
41,6
275
36
376,8

	
Sàn
khu vệ sinh
	- Gạch chống trơn: 0,01.2200
- Vữa lát: 0,03.1600
- Sàn BTCT: 0,1.2500
- Vữa trát: 0,015.1600
Tổng
	22
48
250
24
344
	1,1
1,3
1,1
1,3
	24,2
62,4
275
31,2
393

	 Tường  xây 220
	- Gạch rỗng: 0,22.1800
- Vữa trát: 0,03.1600
Tổng
	396
48

	1,1
1,3
	435,6
62,4
498

	Tường 
 xây 110
	- Gạch rỗng: 0,11.1800
- Vữa trát: 0,03.1600
Tổng
	198
48

	1,1
1,3

	217,8
62,4
280,2

	Tên cấu       kiện
	Các lớp
	Tiêu   chuẩn
(Kg/m)
	n
	Tính
toán
(Kg/m)

	Cột BTCT
 300x600
	- BTCT: 0,6.0,3.2500
- Vữa trát: 0,015.2.(0,6+0,3).1600
Tổng
	450
43,2
493,2
	1,1
1,3
	495
56,2
551,2

	Cột BTCT
 300x500
	- BTCT: 0,5.0,3.2500
- Vữa trát: 0,015.2.(0,3+0,5).1600
                                                            Tổng
	375
38,6
413,6
	1.1
1,3
	412,5
49,9
462,4

	Dầm BTCT
 300x600
	- BTCT: 0,25.0,6.2500
- Vữa trát: 0,015.(0,25+2.0,6).1600
                                                            Tổng
	375
34,8
409,8
	1.1
1,3
	412,5
45,3
457,8

	Dầm BTCT
 220x350
	- BTCT: 0,2.0,3.2500
- Vữa trát: 0,015.(0,2+2.0,3).1600
                                                            Tổng
	150
19,2
169,2
	1.1
1,3
	165
24,9
190


2. Hoạt tải:
· Hoạt tải phòng ngủ
Tiêu chuẩn: Ptc=200 (Kg/m2)
Tính toán:   Ptt=1,2.200=240 (Kg/m2)
· Hoạt tải tiền sảnh, hành lang
Tiêu chuẩn: Ptc=300 (Kg/m2)
Tính toán:   Ptt=1,2.300=360 (Kg/m2)
· Hoạt tải mái
Tiêu chuẩn: Ptc=75 (Kg/m2)
Tính toán:   Ptt=1,3.75=97,5 (Kg/m2)
· Hoạt tải phòng vệ sinh
Tiêu chuẩn: Ptc=200 (Kg/m2)
Tính toán:   Ptt=1,2.200=240 (Kg/m2)
· Hoạt tải phòng hội trường
Tiêu chuẩn: Ptc=400 (Kg/m2)
Tính toán:   Ptt=1,2.400=480 (Kg/m2)
II. TẢI TRỌNG NGANG:
1. Tải trọng gió:
Theo TCVN 2737-1995, áp lực tính toán thành phần tĩnh của tải trọng gió được xác định:
W =  n × k × c × W0 × B	
Trong đó: + B: bề rộng đón gió.
+ W0: là áp lực gió tiêu chuẩn. Với địa điểm xây dựng tại thành phố Hải Phòng thuộc vùng gió IV -B, ta có W0 = 155 daN/m2.
+ Hệ số vượt tải của tải trọng gió n = 1,2
+ Hệ số khí động C được tra bảng theo tiêu chuẩn và lấy :
 c = + 0,8 ( gió đẩy )
 c = - 0,6 ( gió hút )
+ Hế số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao k được nội suy từ bảng tra theo các độ cao Z của cốt sàn tầng và dạng địa hình B.
Bảng tính thành phần tĩnh của tải trọng gió đối với trục 9
	Tầng
	Chiều cao (m)
	k
	B (m)
	W0 (kG/m2)
	Hệ số vượt tải
	c
	c'
	Wđ (t/m)
	Wh (t/m)

	1
	4.8
	0.89
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.662
	0.496

	2
	8.1
	0.962
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.715
	0.536

	3
	11.4
	1.022
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.76
	0.570

	4
	14.7
	1.07
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.796
	0.597

	5
	18
	1.104
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.821
	0.616

	6
	21.3
	1.134
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.843
	0.632

	7
	24.6
	1.161
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.863
	0.647


Phần tải trọng gió tác dụng lên mái được chuyển thành lực tập trung
	      	Tầng
	Chiều cao (m)
	k
	B (m)
	W0 (kG/m2)
	Hệ số vượt tải
	c
	c'
	Sđ (t)
	Sh  (t)

	TCM
	27.9
	1.199
	5
	155
	1.2
	0.8
	0.6
	0.892
	0.669


	2. Tải trọng sàn:
Tải trọng tác dụng lên sàn quy về dần theo dạng hình thang hoặc tam giác dựa trên sự hình thành vết nứt. 
Ta quy về tải trọng tương đương phân bố đều trong từng ô bản.
III. TĨNH TẢI:
-Dựa vào mặt bằng kiến trúc, mặt bằng kết cấu ta xác định được các tải phân bố đều trên khung trục 4. 
[image: ]
Sơ đồ khung trục 4

Xác định tĩnh tải tác dụng vào khung trục 4:
[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn tầng 2 khung trục 4
[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn tầng 3-8 khung trục 4
	BẢNG TÍNH TĨNH TẢI SÀN TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	TĨNH TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	g1
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : qs.ln/2*5/8 =  377 * 3,25 *5/8
	766
	 

	
	Tải trọng tường xây ngăn phòng cao + 2 lớp trát:
	 
	 

	
	(3,25-0,6)*425
	1126
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1892

	g2
	Tải trọng từ sàn Ô2 truyền vào:
	 
	 

	
	Hình thang  : 377 *2,65*0,66
	660
	 

	
	Tải trọng tường xây ngăn phòng cao + 2 lớp trát:
	
	

	
	(3,25-0,6)*425
	1126
	

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1786

	g3
	Tải trọng từ sàn Ô3 hành lang cầu thang truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác :qs.ln/2*5/8 = 377*1,2* 5/8
	283
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	283

	TĨNH TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng tường 220 :
	 
	 

	
	 (3,25-0,6)*5*498
	6599
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,625*0,82*5
	2152
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	10060

	P2
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*3,25*0,82*5
	5023
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	5973

	P3
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng tường 110 :
	 
	 

	
	 (3,25-0,6)*2,65*280
	1966
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,625*0,82*5
	2318
	 

	
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	

	
	377*2,65*2*5/8
	1249
	

	
	Tải trọng từ sàn Ô2 hình thang   truyền vào:
	
	

	
	K*qs*ln/2 = 377 *2,25*0,66*2*2,5
	3297
	

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	9973

	P4
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng tường 110 :
	 
	 

	
	 (3,25-0,6)*5*280
	3710
	 

	
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	qs.ln/2*5/8 = 377*2,65*2*5/8
	1248
	 

	
	Tải trọng từ sàn Ô2 hình thang   truyền vào:
	
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377 *2,65*0,66*2*2,5
	3296
	 

	
	Tải trọng sàn Ô3 hình thang truyền vào
	
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,2*0,87
	394
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	9598

	P5
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng tường 220 :
	 
	 

	
	 (3,25-0,6)*5*498
	6599
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,625*0,82*5*2
	5023
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	12572

	 P6 
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,625*0,82*5*2
	5023
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	5973

	P7
	Tải trọng dầm D1:
	 
	

	
	190*5
	950
	

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	K*qs*ln/2 = 377*1,625*0,82*5
	2511
	 

	
	Tải trọng tường 110 :
	
	

	
	 0,9*5*280
	1260
	

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	4721


[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn tầng 2 khung trục 4
[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn tầng 3-8 khung trục 4
Sơ đồ phân tải tầng mái :
[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn tầng mái  khung trục 4
	BẢNG TÍNH TĨNH TẢI SÀN TẦNG MÁI TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	TĨNH TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	g1m
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : qs.ln/2*5/8 =  781 * 3,25 *5/8
	1586
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1586

	TĨNH TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1m
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng tường mái 110 :
	 
	 

	
	 0,35*5*280
	490
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*qs*ln/2*4,5 = 781*1,625*0,82*5
	5023
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	6643

	P2m
	Tải trọng dầm D1:
	 
	 

	
	190*5
	950
	 

	
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*qs*ln/2*5 = 781*3,25*0,82*5
	10407
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	11357


[image: ]
Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn mái khung trục 4
2. Hoạt tải 1:
Sơ đồ phân tải tầng 2 :
[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 2 khung trục 4
	BẢNG TÍNH HOẠT TẢI SÀN TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q1
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 = 2*240 * 3,25/2 *5/8
	487
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	487

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*4,5 = 240*1,5*0,82*5
	1599
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1599

	P2
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*2,25 = 240*3,25*0,82*5
	3198
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	3198


[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 2 khung trục 4
Sơ đồ phân tải tầng 3,5,7 :
[image: ]
           Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 3,5,7  khung trục 4

	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN  TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q2
	Tải trọng từ sàn Ô2 truyền vào:
	 
	 

	
	Hình thang  : 2*k*gs*ln/2 =  2*240 *2,65/2*0,66
	420
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	420

	q3
	Tải trọng từ sàn Ô3 hành lang cầu thang truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 =  2*360*1,2/2* 5/8
	270
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	270

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P3
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*5 = 240*2,65/2*5*5/8
	993
	 

	
	Tải trọng từ sàn Ô2 hình thang truyền vào:
	
	 

	
	2*240 *2,65/2*0,66*2*2,5
	2098
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	2554

	P4
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*5 = 240*2,65/2*5/8*5
	993
	 

	
	Tải trọng sàn Ô3 hình thang truyền vào
	
	 

	
	k*gs*ln/2* = 360*1,2/2*0,87*5
	940
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1933


[image: ]
Sơ đồ phân tải tầng 4,6,8 
[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 4,6,8  khung trục 4
	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN  TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q1
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 = 2*240 * 3,25/2 *5/8
	487
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	487

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*5 = 240*1,625*0,82*5
	1599
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1599

	P2
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*5 = 240*3,25*0,82*5
	3198
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	3198


[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 4,6,8 khung trục 4
Sơ đồ phân tải tầng mái :
[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng mái  khung trục 5


	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN TẦNG MÁI TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	qm
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 =  2*97,5 * 3,25/2 *5/8
	198
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	198

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1m
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*5 = 97,5*1,625*0,82*5
	650
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	650

	P2m
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*4,5 = 2*97,5*3,25/2*0,82*5
	1299
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	1299




[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng mái khung trục 4
3. Hoạt tải 2:
Sơ đồ phân tải tầng 2 :
[image: ]
	Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 2 khung trục 4
	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN  TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q1
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 = 2*240 * 3,25/2 *5/8
	487
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	487

	q2
	Tải trọng từ sàn Ô2 truyền vào:
	 
	 

	
	Hình thang  : 2*k*gs*ln/2 =  2*240 *2,65/2*0,66
	419
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	419

	q3
	Tải trọng từ sàn Ô3 hành lang cầu thang truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 =  2*360*1,2/2* 5/8
	270
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	270

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*4,5 = 240*1,625*0,82*5
	1599
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1599

	P2
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*4,5 = 240*3,25*0,82*5
	3198
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	3198

	P3
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*2,25 = 240*2,65/2*5*5/8
	993
	 

	
	Tải trọng từ sàn Ô2 hình thang truyền vào:
	
	 

	
	2*240 *2,65/2*0,66*2*2,5
	2098
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	3091

	P4
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*5 = 240*2,65/2*5/8*2,65
	993
	 

	
	Tải trọng sàn Ô3 hình thang truyền vào
	
	 

	
	k*gs*ln/2*5 = 360*1,2/2*0,87*5
	939
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1932
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Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 2 khung trục 4




Sơ đồ phân tải tầng 3,5,7:
[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 3,5,7  khung trục 4


	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN  TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q1
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 = 2*240 * 3,25/2 *5/8
	487
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	487

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*4,5 = 240*1,625*0,82*5
	1599
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1599

	P2
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*5 = 240*3,25*0,82*5
	3198
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	3198
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Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 3,5,7 khung trục 4



Sơ đồ phân tải tầng 4,6,8:
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Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng 4,6,8  khung trục 4
	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN  TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	q2
	Tải trọng từ sàn Ô2 truyền vào:
	 
	 

	
	Hình thang  : 2*k*gs*ln/2 =  2*240 *2,65/2*0,66
	419
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	419

	q3
	Tải trọng từ sàn Ô3 hành lang cầu thang truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 =  2*360*1,2/2* 5/8
	270
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	270

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P3
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*5 = 240*2,65/2*5*5/8
	993
	 

	
	Tải trọng từ sàn Ô2 hình thang truyền vào:
	
	 

	
	2*240 *2,65/2*0,66*2*2,5
	2098
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	3091

	P4
	Tải trọng sàn Ô2 tam giác truyền vào
	
	 

	
	gs.ln/2*5/8*4,5 = 240*2,65/2*5/8*5
	993
	 

	
	Tải trọng sàn Ô3 hình thang truyền vào
	
	 

	
	k*gs*ln/2* = 360*1,2/2*0,87*5
	939
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	1932


[image: ]
Sơ đồ truyên hoạt tải sàn tầng 4,6,8 khung trục 4
Sơ đồ phân tải tầng mái :
[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng mái  khung trục 4
	BẢNG TÍNH HOAT TẢI SÀN TẦNG MÁI TÁC DỤNG LÊN KHUNG K4

	TẢI TRỌNG
	CÁCH TÍNH
	KẾT QUẢ
	CỘNG

	HOẠT TẢI PHÂN BỐ (KG/m)

	g1m
	Tải trọng từ sàn  Ô1 truyền vào:
	 
	 

	
	Tam giác : 2*gs.ln/2*5/8 =  2*97,5 * 3,25/2 *5/8
	198
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	198

	HOẠT TẢI TẬP TRUNG (KG)

	P1m
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	k*gs*ln/2*5 = 97,5*1,625*0,82*5
	650
	 

	
	Tổng:(làm tròn)
	 
	650

	P2m
	Tải trọng sàn Ô1 hình thang truyền vào: 
	 
	 

	
	2*k*gs*ln/2*5 = 2*97,5*3,25/2*0,82*5
	1299
	 

	
	Tổng: (làm tròn)
	 
	1299


[image: ]
Sơ đồ truyền hoạt tải sàn tầng mái  khung trục 4



CHƯƠNG V
TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ KHUNG

[image: ]

Sơ đồ phần tử dầm, cột của khung trục 4

I. toán cốt thép tiết diện dầm:
1.Tính toán cốt thép dọc cho các dầm:
Sử dụng bêtông cấp độ bền B20 có:
Rb = 11,5 MPa ; Rbt = 0,9 MPa.
Sử dụng cốt thép dọc nhóm AII có 
RS = RSC = 280 MPa.
Tra bảng phụ lục 9 và 10 có:

R = 0,623.

R = 0,429.
a.Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng 1,nhip CD, dầm D37 (bxh = 300x600mm)
-Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm (phần tử 57):
Gối E : ME = -19,5( T.m).
Gối D : MD = - 17,38 ( T.m).
Nhịp ED : MED = 12,5( T.m). 
Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt thép chung cho cả hai.
+ Tính toán cốt thép cho gối C và D (mômen âm)
Tính theo tiết diện hình chữ nhật bxh = 300x600 (mm).
Giả thiết lớp bêtông bảo vệ cốt thép a = 4 ( cm).
h0  = 60 – 4 = 56(cm)
Tại gối E, gối D với M = 29,2(T.m).
 =  =   = 0,18

Có 


 =  =  =13,8 (cm2)
Chọn 5Φ25 có As = 24,54 cm2. 
Kiểm tra hàm lượng cốt thép:


+ Tính cốt thép cho nhịp CD ( mômen dương )

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với 
Giả thiết lớp bêtông bảo vệ a= 4(cm)
h0 = 60 – 4 = 56 (cm).
Giá trị độ vươn của cánh SC lấy bé hơn trị số sau:
+ Một phần sáu nhịp dầm: .650 = 108,3(cm)

+ Một nửa khoảng cách 2 mép trong của dầm :                                              (cm)

+ 
  SC = 0,6 (m).
Tính bf = b+2SC = 0,3 +2x0,6 = 1,5 (m) = 150 (cm).
Xác định : Mf = Rb.b’f .h’f.(h0 – 0,5.h’f) 
		 = 115x150x10x(56-0,5x10) = 8797500(daN) = 87,975 (T.m).
Có Mmax = 12,51 (T.m) < 87,975 (T.m) nên trục trung hoà đi qua cánh.

Giá trị m :
 =  =   = 0,024

Có 


 =  =  =8,07 (cm2)
Chọn 3Φ20 có As = 9,42 cm2. 
Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

           MẶT CẮT DẦM ED TẦNG 1
b.Tính toán cốt thép dọc cho các phần tử dầm
- Do nội lực trong dầm  của các tầng trên nhỏ nên ta bố trí thép giống như dầm D1 cho các dầm  cùng kích thước .
Chọn cốt thép dọc dầm phải lưu ý đến việc phối hợp thép dầm cho các nhịp liền kề nhau.
Bố trí thép dọc dầm cho các tầng
 Tính toán  các thép dầm khác theo bảng.
2.Tính toán và bố trí thép đai cho các dầm:
+Tính toán và bố trí cốt đai cho phần tử dầm D37
Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm:
Q = 14,05 (T).
- Bêtông có cấp độ bền B20 có :
Rb = 11,5 MPa  = 115 (daN/cm2)
Rbt = 0,9 MPa = 90 (daN/cm2)
Eb = 2,7.104.
- Thép đai nhóm  AI có:
RSW = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm2)
ES =2,1.105 (MPa).
- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với:
g = 1,58(T/m) 
( Có kể đến trọng lượng bản thân dầm và tường trên dầm).
p  = 0,36 (T/m).
Giá trị q1:
q1 = g + 0,5p = 1,58 + 0,5.0,36 = 1,76(T/m).
- Chọn lớp bêtông bảo vệ a = 4(cm) 
h0  = 60 – 4 = 56 ( cm).	
*) Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:



Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết .
Ta có: 


Dầm  có đủ khả năng chịu ứng suất nén chính.
*) Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai:

Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên 



Cần phải đặt cốt đai chịu cắt.
Xác định giá trị



Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo 
Xác định giá trị Qb1:


 =  =  = 616,7 cm
Ta có :


  = c =  =  = 241 cm
Giá trị qsw tính toán:
 =  =  = 37,7(daN/cm)

+ Giá trị 
+ Giá trị  =  = 24,5 (daN/cm)

Yêu cầu  nên ta lấy giá trị q sw = 37,7 ( daN/cm) để tính cốt 
đai.
Sử dụng đai f 8, số nhánh n = 2
Khoảng cách s tính toán:


Dầm  có h = 60cm > 45cm 

 
Giá trị s max:
 =  =  = 90 cm
Khoảng cách thiết kế của cốt đai:


Chọn s=15(cm) = 150 ( mm )
Ta bố trí thép đai  Ø8a150 cho dầm  D1.
Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi đã có bố trí cốt đai:



Với 
Dầm bố trí  f 8a150 có :









Ta thấy : 
Ta có :
Q= 14050 <  = 0,3.0,96.115.30.56 60109 (daN)
 Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính.
chọn cốt đai theo Ø8a150 cho toàn bộ dầm .
II.Tính toán thép cột:
1. Vật liệu sử dụng
Bêtông cấp độ bền B20 có: Rb = 115 daN/cm2  ; Rbt = 9 daN/cm2.
Cốt thép dọc nhóm AII có Rs   = Rsc = 280 Mpa = 2800 daN/cm2.
Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có:

R = 0,612.

R = 0,425.
2. Tính toán cốt thép cho cột D-4 (phần tử 17): bxh =300x600(mm)
a. Số liệu tính toán
Chiều dài tính toán: 

.
Giả thiết a = a’ = 4 cm.

.
ZA = h0  - a' = 56 - 4 = 52 (cm)

Độ mảnh :
 Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc.

Lấy  hệ số ảnh hưởng uốn dọc:  =1.
Độ lệch tâm ngẫu nhiên
	ea = max(H,hc) = max(540, 60) = 2(cm) 
Căn cứ vào bảng tổ hợp ta chọn ra được các cặp nội lực để tính toán là :
Cặp 1:        M= 2,47T.m
	            N = 293,7T
Cặp 2        M= 0,626T.m 
		 N = 370,1T
Cặp 3        M= 2,47T.m
	           N = 293,7T
Trong 3 cặp nội lực M và lực dọc N thì cặp 1 và cặp 3 tương đương  nhau nên ta chỉ tính 2 cặp đó là cặp 1 và 2.
b. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 
M= 2,47T.m
N = 293,7T
Có 
 =  =  = 6,6 cm
	ea = 2 cm
	e0 = max(e1; e0) = 6,6 (cm)


x =  =  = 85 cm

.h0 = 0,612.56 =34,27 (cm)

Xảy ra trường hợp x>.h0 nén lệch tâm bé
 = =  = 38,5 (cm2)


	 với 
x =  = 47,39 cm 

    
    =  = 29,5 cm2 
  (cm2)
c.Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2
M= 0,626T.m 
N = 370,1T
 =  =  = 0,17 cm
ea = 2 (cm)
	e0 = max(e1; ea) = 2 (cm)


x =  =  = 107,2 cm

.h0 = 0,612.56 =34,27 (cm)

Xảy ra trường hợp x>.h0 nén lệch tâm bé
 = =  = 68,6(cm2)


	  với 

 x =  = 47,1 cm 


      =  = 34,8 cm2 
  (cm2)
Vậy so sánh 2 trường hợp ta chọn As = 34,8 cm2
+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 

   Chọn thép : 530 có As = A’s = 35,35 (cm2) để bố trí cốt thép đối xứng cho toàn cột. 
+ Theo phương cạnh dài ta đặt thêm 214(cốt giá để đảm bảo điều kiện cấu tạo cốt thép trong cột).
+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép: hàm lượng cốt thép tổng:
t =.100%= 4,2% 
[image: ]
             Mặt cắt cột D-4 Tầng 1
3. Tính toán cốt thép cho cột D-4(phần tử 20): bxh =300x500(mm)
a. Số liệu tính toán
Chiều dài tính toán: 
Giả thiết a = a’ = 4 cm.

.
ZA = h0  - a' = 46 - 4 = 42 (cm)
Độ mảnh : = 4,62 < 8
 Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc.

Lấy  hệ số ảnh hưởng uốn dọc:  =1
Độ lệch tâm ngẫu nhiên
	ea = max(H,hc) = max(210, 50) = 2(cm) 
Căn cứ vào bảng tổ hợp ta chọn ra được các cặp nội lực để tính toán là :
Cặp 1:        M= 6,492T.m
                   N = 160,9T
Cặp 2         M= 4,296 T.m 
                   N =180,5T
Cặp 3         M= 6,55T.m
                   N = 160,5T
b. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 
M= 6,429T.m
N = 160,9 T
Có 
 =  =  = 7,5 cm
	ea = 2 (cm)
	e0 = max(e1; ea) = 2 (cm)


x =  =  = 46,6 cm

.h0 = 0,612.56 =34,27 (cm)

Xảy ra trường hợp x>.h0 nén lệch tâm bé
 = =  = 8(cm2)


	  với 
 x =  = 38,8 cm 


      =  = 8,7 cm2 
 (cm2)
c.Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2
M= 4,296T.m
N = 180,5 T
Có 
 =  =  = 2,38 cm
	ea = 2 (cm)
	e0 = max(e1; ea) = 2,38 (cm)
e =  = 1.2,38 +30-4 = 23,38 cm
x =  =  = 52,3 cm

.h0 = 0,612.46 =28,152 (cm)

Xảy ra trường hợp x>.h0 nén lệch tâm bé
 = =  = 5,4(cm2)


	  với 
 x =  = 44,36 cm 


      =  = 4,8 cm2 
 (cm2)
d. Tính cốt thép đối xứng cho cặp 3 
M= 5,55 T.m
N = 160,5 T
Có 
 =  =  = 3,45 cm
	ea = 2 (cm)
	e0 = max(e1; ea) = 3,45 (cm)
e =  = 1.3,45 +30-4 = 24,45 cm
x =  =  = 46,5 cm

.h0 = 0,612.46 =28,152 (cm)

Xảy ra trường hợp x>.h0 nén lệch tâm bé
 = =  = 2,32(cm2)


	  với 
 x =  = 43,1 cm 


      =  = 2,45 cm2 
 (cm2)
Vậy so sánh 2 trường hợp ta chọn As = 8,7 cm2
+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép : 
  
 Chọn thép : 418 có As = A’s = 10,18 (cm2) để bố trí cốt thép đối xứng cho toàn cột. 
+ Theo phương cạnh dài ta đặt thêm 214(cốt giá để đảm bảo điều kiện cấu tạo cốt thép trong cột).
+ Kiểm tra hàm lượng cốt thép: hàm lượng cốt thép tổng: t =.100% = 1,47% 
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             Mặt cắt cột D-4 Tầng 4
e.Tính toán cốt thép đai
_ Đường kính cốt đai 


= . 

Ta chọn cốt đai 8 nhóm AI
_ Khoảng cách cốt đai: “s”
- Đoạn nối chồng cốt thép dọc

             ⇒ Chọn s = 150mm
 - Các đoạn còn lại s:

 ⇒ Chọn s = 200(mm).
Các cột còn lại được tính toán tương tự và được cho trong bảng.

                                CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN NỀN MÓNG
I.Quy trình chung thiết kế móng cọc
1.Tài liệu cho việc thiết kế nền móng công trình
a,Tài liệu địa chất
Để thiết kế nền móng công trình cần thu thập đủ các tài liệu về địa chất thuỷ văn khu vực xây dựng công trình. Các tài liệu địa chất phải đủ để thiết lập mặt cắt địa chất với các lớp đất có đủ các thông số về chỉ tiêu cơ lý, mực nước ngầm.
Hệ thống kết quả của các thí nghiệm hiện trường (CPT, SPT…) hoặc các thí nghiệm trong phòng phải được cơ quan có thẩm quyền lập và kiểm định để dùng làm căn cứ xác định sức chịu tải của cọc trong quá trình thiết kế.
b,Vật liệu dùng thiết kế móng
Thông thường sử dụng bêtông cốt thép cho việc thi công nền móng công trình. Khi đó cần có các thống số về cường độ vật liệu, các thông tin về phụ gia sử dụng nếu có. Trong trường hợp thiết kế các loại nền móng đặc biệt cần có các thông tin chỉ dẫn kèm theo.
Bê tông sử dụng cho đài và cọc không thấp B15 (cấp độ bền của bê tông theo quy định của TCXDVN 356_2005).
Vật liệu sử dụng cho móng công trình gồm:
Theo TCXDVN 356_2005 (Bảng 13 đối với bê tông và bảng 21 đối với cốt thép):
- Bêtông cấp độ bền B20 có:
+ Rb = 115 daN/cm2
+ Rbt = 9 daN/cm2
+ Eb = 270000 daN/cm2
- Cốt thép nhóm AI có:
+ Rs = Rsc = 2250 daN/cm2
+ Es = 2100000 daN/cm2.
- Cốt thép nhóm AII có:
+ Rs = Rsc = 2800 daN/cm2
+ Es = 2100000 daN/cm2.
c,Tải trọng dùng thiết kế móng
Tải trọng thiết kế móng là tải trọng chân cột được tổ hợp theo quy định. Việc sử dụng tải trọng tính toán hay tiêu chuẩn tuỳ theo từng quá trình thiết kế hay kiểm tra móng.
Đối với việc sử dụng đài cọc chung cho một hệ móng lớn cần có những phân tích chính xác về sự tác dụng của tải trọng để tìm ra được tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất. 


2.Quy trình chung thiết kế móng cọc
Thống kê các tài liệu, thông số thiết kế: đất nền, vật liệu, tải trọng, tiêu chuẩn thiết kế, các yêu cầu riêng đối với công trình nếu có.
Chọn loại cọc, chiều sâu hạ cọc, chiều sâu chôn đài. Việc chọn loại cọc tiến hành trên cơ sở các phương án cọc được đề xuất, đánh giá tuỳ theo điều kiện cụ thể của công trình, khả năng thi công, các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật tổng hợp.
Xác định sức chịu tải của cọc đơn.
Xác định số lượng cọc, bố trí và kiểm tra sức chịu tải của cọc
Tính toán nền theo trạng thái thứ 2.
Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc.
Hoàn thiện thiết kế và bản vẽ. 
II.Thiết kế móng cho cột giữaC-4 (phần tử 3) khung trục 4
1.Số liệu địa chất và tải trọng thiết kế móng
a,Số liệu địa chất
Công trình được xây dựng trên địa hình tương đối bằng phẳng với độ dốc không đáng kể và mặt bằng khu đất bố trí 5 lỗ khoan. Trên cơ sở các biện pháp thí nghiệm hiện trường, ta xác định được hệ thống các lớp đất nền với các chỉ tiêu cơ lý cơ bản như sau:
1. Lớp 1: Là lớp đất lấp nhân tạo mới được đắp chưa lâu có độ dày 3 m; là lớp đất bề mặt chưa ổn định nên đào bỏ đi hoặc gia cố sau này.
Lớp 2: Đất trồng trọt dày 1,8 m.
Lớp 3: Sét dẻo cứng màu nâu dày 5 m.
- Chỉ số sệt IL của lớp đất là:

 
- Hệ số rỗng:


- Dung trọng đẩy nổi:


Lớp 4: Bùn sét xám, nâu đen, trạng thái dẻo mềm lẫn tàn tích thực vật; dày 2,1 m.
- Chỉ số sệt IL của lớp đất là:

 
         - Hệ số rỗng:


- Dung trọng đẩy nổi:


Lớp 5: Sét pha dẻo cứng, trạng thái chặt vừa; dày 9,5 m.
- Chỉ số sệt IL của lớp đất là:

 
- Hệ số rỗng:

  
- Dung trọng đẩy nổi:


Lớp 6: Cát hạt nhỏ xám vàng, trạng thái chặt vừa, ẩm; chưa gặp đáy lớp trong phạm vi độ sâu lỗ khoan 35 m.
- Hệ số rỗng:

  
- Dung trọng đẩy nổi:


Bảng chỉ tiêu có lý của các lớp đất:
	TT
	Lớp đất
	h
(m)
	w
(T/m3)
	s
(T/m3)
	W
(%)
	WL
(%)
	WP
(%)
	II
()
	cII
(T/m2)
	E
(T/m2)

	1
	Đất đắp nhân tạo
	3
	1,65
	–
	–
	–
	–
	28
	–
	–

	2
	Đất trồng trọt
	1,8
	1,5
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3
	Sét dẻo cứng
	5
	1,82
	2,69
	31
	34,4
	29,7
	11
	2,2
	1600

	4
	Bùn sét lẫn tàn tích thực vật
	2,1
	1,75
	2,51
	35
	37,5
	30,2
	5
	0,9
	1100

	5
	Sét pha chặt vừa
	12,5
	1,85
	2,68
	33
	40
	25
	17
	2,5
	2400

	6
	Cát hạt nhỏ chặt vừa
	>10,6
	1,9
	2,64
	16
	–
	–
	32
	0,11
	2800


Trong đó:
- h: là chiều dày lớp đất.
- w: Dung trọng tự nhiên của lớp đất. 
- s: Dung trọng riêng của lớp đất. 
- W: là độ ẩm tự nhiên.
- WL: là độ ẩm giới hạn chảy.
- WP: là độ ẩm giới hạn dẻo.
- φII: là trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong của lớp đất.
- cII: là trị tính toán thứ hai của lực dính đơn vị của lớp đất.
- E: là môđun biến dạng tổng quát của lớp đất.
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Lát cắt địa chất
Đánh giá điều kiện địa chất:
- Địa chất các lớp đất mặt hầu hết là đất yếu, không có giá trị trong tính toán sức chịu tải cho cọc, mặt khác lớp bùn sét dẻo mềm lẫn tàn tích thực vật còn có thể gây hiện tượng ma sát âm, ảnh hưởng tới khả năng chịu lực của cọc khi làm việc.
- Lớp đất 5, 6 là các lớp đất sét pha dẻo cứng và cát hạt nhỏ chặt vừa, làm nền tương đối tốt. Ta có thể đặt cọc vào trong 2 lớp này, cần phải tận dụng khả năng chịu kháng mũi và kháng ma sát bên để tạo ra sức chịu tải cho cọc.
- Mực nước ngầm xuất hiện ở cao trình z = -4,8 m so với cốt tự nhiên (cốt -8,25 m so với cốt sàn nhà), thay đổi theo mùa không đáng kể, nước ngầm không có tính chất ăn mòn vật liệu làm móng. Khi thiết kế cọc phải kể đến ảnh hưởng nước ngầm thông qua việc dùng dung trọng đẩy nổi đối với các lớp đất nằm dưới mực nước ngầm.
b,Tải trọng thiết kế móng
Tải trọng tính toán móng cho cột giữa C-4 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực cột. Tổ hợp được dùng là tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư.
Tải trọng tác dụng đến chân cột 25 (hay trục C – 4):

2.Lựa chọn phương án móng
Việc lựa chọn phương án móng xuất phát từ điều kiện địa chất thuỷ văn và tải trọng cụ thể tại chân cột của công trình, yêu cầu về độ lún của công trình. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào địa điểm xây dựng. Với đặc điểm là công trình xây trong khu đô thị đô đó cần yêu cầu không gây chấn động trong quá trình thi công, và đảm bảo giữ gìn sạch đẹp cho đườn phố, hợp vệ sinh môi trường. Do những phân tích ở trên, em sử dụng phương án móng cọc BTCT chiếm chỗ, dùng phương pháp thi công ép cọc.
3.Xác định chiều sâu đặt đáy đài và chọn loại cọc
Tải trọng tác dụng xuống móng khá lớn, dùng cọc cắm vào lớp cát hạt nhỏ làm móng. Đáy đài đặt tại cốt -1,95 m. Cốt nền nhân tạo mới được đắp là -0,60 m. Làm lớp bêtông lót vữa ximăng cát mác 75 dày 10 cm. 


Dùng cọc CY8 – 35 gồm 3 đoạn có tổng chiều dài 24 m tiết diện 35 × 35 cm, thép dọc chịu lực gồm  nhóm AII, bêtông cấp độ bền B20, đầu cọc có mặt bích bằng thép. Cọc được hạ xuống bằng phương pháp ép. Vì móng chịu mômen khá lớn nên cọc được ngàm vào đài bằng cách hàn vào mặt bích đầu cọc 4 đoạn thép AII, mỗi đoạn dài 0,60 m và chôn đầu cọc vào đài 15 cm.
      4.Xác định sức chịu tải của cọc 
a,Theo vật liệu làm cọc
Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc xác định theo công thức:

	(6 – 1)
Trong đó:  
+ k.m = 0,7 : hệ số về điều kiện làm việc của vật liệu.
+ Rb = 115 daN/cm2: là cường độ chịu nén tính toán của bê tông.
+ Fb: là diện tích tiết diện ngang của bê tông.
+ Ra = 2800 daN/cm2: là cường độ tính toán của cốt thép.
+ Fa: là diện tích tiết diện ngang của cốt thép dọc.


b,Theo điều kiện đất nền
Chân cọc tỳ lên lớp cát hạt nhỏ nên cọc làm việc theo sơ đồ cọc ma sát.
Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức: 

	(6 – 2)
Trong đó:
+ m: là hệ số điều kiện làm việc của cọc vuông đặc trong đất (m = 1).
+ mR, mfi: là các hệ số điều kiện làm việc của đất, tra bảng 5.4 tài liệu “Nền và móng” của nhà xuất bản xây dựng, phụ thuộc vào phương pháp thi công cọc và loại đất; với phương pháp hạ cọc bằng cách ép rung và mũi cọc nằm trong lớp cát hạt nhỏ có: mR = 1,1 và mfi = 1.
+ F: là diện tích tiết diện ngang mũi cọc:
F = 35 × 35 = 1225 cm.
+ li : chiều dày của phần cọc nằm trong lớp đất thứ i.
+ U: là chu vi tiết diện ngang của cọc.
U = 35 × 4 = 140 cm.
+ fi: là cường độ tính toán của lực ma sát thành của lớp đất thứ i với bề mặt            xung quanh cọc, tra bảng 5.3 tài liệu “Nền và móng”.
+ n: là số lớp đất mà cọc xuyên qua.

+ R: là cường độ của đất dưới mũi cọc, phụ thuộc độ sâu mũi cọc và loại đất, tra bảng 5.2 tài liệu “Nền và móng”, với độ sâu z = 25,6 m, mũi cọc nằm trong lớp cát hạt nhỏ  R = 35,36 daN/cm2.
 Chia nền đất thành các lớp đồng nhất có chiều dày mỗi lớp đất hi ≤ 1,5 m.
Cường độ tính toán của ma sát giữa mặt xung quanh cọc và đất bao quanh fi tra bảng kết hợp với nội suy:
- Lớp đất lấp nhân tạo mới được đắp chưa lâu: + z1 = 2,2 m   f1 = 0; l1 = 1,6 m
- Đất trồng trọt:
+ z2 = 3,45 m   f2 = 0; l2 = 0,9 m
+ z3 = 4,35 m   f3 = 0; l3 = 0,9 m
- Sét dẻo cứng màu nâu, độ sệt IL= 0,2766:
+ z4 = 5,425 m   f4 = -0,4459 daN/cm2; l4 = 1,25 m
+ z5 = 6,675 m   f7 = -0,4658 daN/cm2; l5 = 1,25 m
+ z6 = 7,925 m   f6 = -0,4812 daN/cm2; l6 = 1,25 m
+ z7 = 9,175 m   f7 = -0,4952 daN/cm2; l7 = 1,25 m
- Bùn sét xám, nâu đen, trạng thái dẻo mềm lẫn tàn tích thực vật:
+ z8 = 10,325 m   f8 = -0,05 daN/cm2; l8 = 1,05 m
+ z9 = 11,375 m   f9 = -0,05 daN/cm2; l9 = 1,05 m
- Sét pha dẻo cứng, độ sệt IL= 0,4667:
+ z10 = 12,65 m    f10 = 0,3039 daN/cm2; l10 = 1,5 m
+ z11 = 14,15 m    f11 = 0,3099 daN/cm2; l11 = 1,5 m
+ z12 = 15,65 m    f12 = 0,3163 daN/cm2; l12 = 1,5 m 
+ z13 = 17,15 m    f13 = 0,3233 daN/cm2; l13 = 1,5 m
+ z14 = 18,65 m    f14 = 0,3303 daN/cm2; l14 = 1,5 m
+ z15 = 20,15 m    f15 = 0,3373 daN/cm2; l15 = 1,5 m 
+ z16 = 21,65 m    f16 = 0,3443 daN/cm2; l16 = 1,5 m
+ z17 = 22,9 m    f17 = 0,3502 daN/cm2; l17 = 1m 
+ z18 = 23,9 m    f18 = 0,3548 daN/cm2; l18 = 1m
- Lớp cát hạt nhỏ:
+ z19 = 24,775 m    f19 = 0,6078 daN/cm2; l19 = 0,65 m 
Sức chịu tải của cọc theo đất nền:
 
1
      = 83630,55kG
Vậy sức chịu tải của cọc là:
P = min(  ; ) = min(  ; 114,37) = 59,736 T
Trong đó:
+ Kđ: là hệ số an toàn đối với đất nền (Kđ  = 1,4).
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Chia nền đất thành các lớp để xác định sức chịu tải của cọc
5. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng
a,Xác định số lượng cọc 
Cường độ áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra:
 =  =  = 54,2 T
Diện tích sơ bộ của đế đài:

Trong đó:
+ n: là hệ số vượt tải (n = 1,1).
+ γtb: là trọng lượng trung bình của đài và đất trên đài (γtb = 2 T/m3).
+ h: là chiều sâu chôn đế đài tính từ mặt sàn nhà.
h = 1,5 + 0,45 = 1,95 m
Trọng lượng bản thân đài và đất trên đài:
 = n= 1,14,61,952 = 19,73 T
Tổng lực đứng tính toán tác dụng lên nền cọc:
 = 230,5+19,73 = 250,234 T
Số lượng cọc trong móng: 
 
Trong đó:
+ k: là hệ số kể đến sự chịu tải lệch tâm của móng (k = 1,2).
Chọn số cọc trong móng là: nc = 5.
b,Bố trí cọc trong móng
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Sơ đồ bố trí cọc dưới đài móng cột C – 4
6.Kiểm tra móng cọc
a,Kiểm tra sức chịu tải của cọc
Diện tích đế đài thực tế:


Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài:


Tải trọng tính toán tác dụng lên nền cọc:
(Giả thiết chiều cao đài: hđ = 1 m).



Lực truyền xuống các cọc: 

	(6 – 3)



 

P1 = P4 = Pttmax = 50 T
P2 = P3 =Pttmin = 49,7 T
P5 = Ptttb = 49,85 T
Trọng lượng tính toán của cọc:
Pc = 1,1 × 0,352  26,75  2,5 = 9,012 T
Pttmax + Pc = 50 + 9,012 = 59,012 T < P = 59,736 T
Như vậy thoả mãn điều kiện áp lực lớn nhất truyền xuống cọc biên. Áp lực nhỏ nhất tác dụng lên cọc là: Pttmin = 49,7 T > 0 nên không cần kiểm tra điều kiện chống nhổ.
b,Kiểm tra cường độ nền đất
Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của khối móng quy ước có mặt cắt là hình chữ nhật.
Góc truyền tải của cọc vào trong đất nền nhờ lực ma sát là:


Trong đó:
+ φtb: là giá trị trung bình của góc ma sát của các lớp đất tính từ đáy khối móng quy ước trở lên, xác định theo công thức:

	(6 – 4)


Chiều sâu từ đáy đài đến đáy khối móng quy ước là: HM = 26,75 m
Chiều dài của đáy khối móng quy ước:


Chiều rộng đáy khối móng quy ước:


Chiều cao khối móng quy ước: H = 28,8 m.
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Sơ đồ khối móng quy ước
Trị tiêu chuẩn của trọng lượng cọc trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng:

 
Trọng lượng của khối móng quy ước trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng trở lên:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng đến đáy lớp đất lấp nhân tạo:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp đất trồng trọt:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp sét dẻo cứng:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp bùn sét lẫn tàn tích thực vật:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp sét pha:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp cát hạt nhỏ:


Tổng trọng lượng của khối móng quy ước:


Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:
    
Mômen tiêu chuẩn ứng với trọng tâm đáy khối móng quy ước:
    
Độ lệch tâm:
        e =  = 0,002
Áp lực tiêu chuẩn đáy móng móng:

	(6 – 5)

ptcmax = 40,8 T/m2
ptcmin = 40,6 T/m2
ptctb = 40,7 T/m2
Cường độ tính toán của đất nền dưới đáy khối quy ước:

 	(6 – 6)
Trong đó:
+ m1, m2: là lần lượt hệ số điều kiện làm việc của nền và của nhà (Tra bảng 2.2 tài liệu “Nền và móng” – Nhà xuất bản xây dựng có: m1 = 1,4; m2  = 1).
+ A, B, D: là các hệ số phụ thuộc vào trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong của đất (Tra bảng 2.1 với II = 320 có: A = 1,34; B = 6,35; D = 8,55).
 + γII: là trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong của lớp đất nằm trực tiếp dưới đáy khối móng quy ước (đáy móng nằm trong lớp cát hạt nhỏ có: II = 1,9 T/m3).
+ γ’II: là trị tính toán thứ hai trung bình của trọng lượng thể tích đất kể từ đáy khối móng quy ước trở lên, xác định theo công thức:

	(6 – 7)


+  cII: là trị tính toán thứ hai của lực dính đơn vị của lớp đất nằm trực tiếp dưới đáy khối móng quy ước (đáy móng nằm trong lớp cát hạt nhỏ có: cII = 0,11 T/m2).
+ Ktc: là hệ số tin cây. Do các chỉ tiêu cơ lý được xác định bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất nên Ktc = 1).


 Kiểm tra điều kiện: R = 329,084 T/m2 > ptctb = 40,685 T/m2 
1,2 × R = 1,2 × 329,084 = 394,9 T/m2  > ptcmax = 44,26 T/m2 

 Cường độ đất nền dưới đáy móng được đảm bảo, vậy có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. Trường hợp này đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dày lớn, đáy của khối quy ước có diện tích bé nên ta dùng nền là nửa không gian biến dạng tuyến tính để tính toán.
c,Kiểm tra độ lún của móng cọc
Ứng suất bản thân:
- Tại đáy lớp đất lấp nhân tạo:


- Tại đáy lớp đất trồng trọt:


- Tại cao trình mực nước ngầm:


- Tại đáy lớp sét:


- Tại đáy lớp bùn lẫn xác thực vật:


- Tại đáy lớp sét pha:


- Tại đáy khối quy ước:


Ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước:


Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp bằng nhau và bằng:


Bảng tính phạm vi tác dụng gây lún của móng cọc cột C – 4


Tại điểm 4 có:. Do đó giới hạn nền được lấy đến điểm 4 với độ sâu z = 4,32 m kể từ đáy khối móng quy ước. 
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Sơ đồ tính lún móng cọc cột 25 (cột C – 4)
Độ lún của nền tính theo công thức:

	(6 – 9)
Trong đó:

	(6 – 9)
+ μi: là hệ số nở hông của lớp đất thứ i.
+ σi: là ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i.
+ hi: là chiều dày lớp phân tố thứ i (hi = 1,08 m).
Theo quy phạm, lấy βi = 0,8.




 S = 1,004 cm < Sgh = 8 cm (là độ lún tuyệt đối lớn nhất với công trình nhà dân dụng bằng khung bê tông cốt thép, được tra bảng 16 TCXD 45– 78). Vậy điều kiện độ lún tuyệt đối. Độ lún tương đối giữa các móng sẽ được kiểm tra khi thiết kế các móng khác.
d,Kiểm tra cường độ của cọc khi vận chuyển và treo lên giá ép
Khi vận chuyển, cẩu lắp treo lên giá búa, cọc bị uốn; tải trọng tính toán lấy bằng trọng lượng bản thân cọc nhân với hệ số động lực học là 1,5.
Tải trọng phân bố trên chiều dài cọc:


Xét các trường hợp vận chuyển, treo buộc; cần tính toán 2 sơ đồ nguy hiểm nhất gồm: 
1. Khi vận chuyển, bố xếp và khi cẩu tại 2 điểm móc, cọc được đặt trong tư thế nằm ngang, các điểm kê và treo buộc cách mỗi đầu cọc 1 đoạn l1 = 1,6 m.
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Sơ đồ tính và nội lực trong cọc khi vận chuyển, khi cẩu ngang
Mômen tại gối và giữa nhịp là:




Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc với tiết diện nằm ngang có: h = b = 35 cm.

Cốt thép tính toán là có diện tích là As = 4,02 cm2. Chọn lớp bê tông bảo vệ là 4 cm. Chiều dày lớp đệm (khoảng cách từ trọng tâm lớp cốt thép đến mép chịu kéo của tiết diện cọc) là:
a = 4 + 0,8 = 4,8 cm.
Chiều cao làm việc của tiết diện là:
h0 = h - a = 35 - 4,8 = 30,2 cm.
Hệ số chiều cao vùng nén:




Khả năng chịu lực của tiết diện:




Vậy cọc đủ khả năng chịu lực khi vận chuyển.
Khi cẩu lắp treo cọc lên giá búa, cọc được lật từ tư thế ngang chuyển sang tư thế nằm nghiêng và mọc treo tại 1 điểm cách đầu cọc 1 đoạn l2 = 2,4 m; đầu còn lại của cọc tỳ lên đất.
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Sơ đồ tính và nội lực trong cọc khi treo buộc lên giá búa
Mômen tại gối và giữa nhịp là:



Vậy cọc đủ khả năng chịu lực khi treo buộc lên giá búa.
7.Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc
a,Kiểm tra điều kiện chống chọc thủng
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Hình 2-1. Xác định tháp đâm thủng của đài cọc
Công thức kiển tra:

 Trong đó: Pđt = P1 +P2 +P4 +P5
 Pcđt =[1 ( bc + c2 ) +  2 ( hc + c1 ) ] h0. Rk
+Pđt : lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng.
   Pđt = 2P1+2P2
             =2x(50+49,7)=199,4T
+ c1, c2: khoảng cách từ mép trong hàng cọc đến mép ngoài cột theo phương y và x.
c1 = 45cm 
c2 = 30cm<0.5xho=0.5x90=45cm
=> c2=30cm
+1 , 2 : các hệ số, xác định như sau




+bc ,hc : cạnh của tiết diện cột.
+Rb: cường độ chịu kéo của bê tông
 Rb =9daN/cm2
VP = [1(bc+c2)+2(hc+ c1)]h0xRb 
      = [3.4x(30+30)+ 4,74x(60+45)]x90x9
      =568377daN =568,377T
  Vậy  Pnp= 199,4 T < 568,377 T
 đài không bị chọc thủng.
b.Tính toán cốt thép đài
Sơ đồ tính coi đài cọc như dầm côngxôn, mặt ngàm tại mép cột. 
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Sơ đồ xác định mômen uốn trong đài
Lực truyền xuống các cọc:
 
 
 
Mômen tương ứng với mặt ngàm I – I:
 
Mômen tương ứng với mặt ngàm II – II:
 
c. Tính cốt thép chịu mômen theo phương cạnh ngắn:
Chiều dày lớp đệm = chiều dài phần cọc ngàm vào đài: a = 15 cm.
Chiều cao làm việc của tiết diện đài móng theo phương cạnh ngắn là:
h0 = h – a = 100 – 15 = 85 cm.
Diện tích tiết diện ngang cốt thép chịu mômen MI:
 = 28 cm2

Chọn  có As = 28 cm2. Chiều dài 1 thanh thép là:
l1 = 2400 – 2 × 50 = 2300 mm.
Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 
b’ = 1800 – 2 × 50 = 1700 mm.
Khoảng cách giữa trục các cốt thép là: 


d. Tính cốt thép chịu mômen theo phương cạnh dài:
Chiều cao làm việc của tiết diện đài móng theo phương cạnh dài là:


Diện tích tiết diện ngang cốt thép chịu mômen MII:
 = 20 cm2

Chọn  có As = 20,01 cm2. Chiều dài 1 thanh thép là: 
b1 = 1800 – 2 × 50 = 1700 mm.
Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 
l’= 2400- 2 × 50 = 2300 mm
Khoảng cách giữa trục các cốt thép là: 
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Mặt bằng bố trí cốt thép đài móng cọc cột 3 (cột C – 4)
III.Thiết kế móng cho cột giữa 4 (cột D – 4) khung trục 4
1.Số liệu địa chất và tải trọng thiết kế móng
a,Số liệu địa chất
(Xem phần: Thiết kế móng cho cột giữa 3 (cột C – 4) khung trục 4).


b,Tải trọng thiết kế móng
Tải trọng tính toán móng cho cột biên 4 được lấy từ bảng tổ hợp nội lực cột. Tổ hợp được dùng là tổ hợp Mxmax, Mytư, Ntư.
Tải trọng tác dụng đến chân cột cột 17 (hay trục D – 4):

Xác định chiều sâu đặt đáy đài và chọn loại cọc                                                  
Tải trọng tác dụng xuống móng khá lớn, dùng cọc cắm vào lớp cát hạt nhỏ làm móng. Đáy đài đặt tại cốt -1,75 m. Cốt nền nhân tạo mới được đắp là -0,45 m. Làm lớp bêtông lót vữa ximăng cát mác 75 dày 10 cm. 


Dùng cọc CY8 – 35 gồm 3 đoạn có tổng chiều dài 24 m tiết diện 35 × 35 cm, thép dọc chịu lực gồm  nhóm AII, bêtông cấp độ bền B20, đầu cọc có mặt bích bằng thép. Cọc được hạ xuống bằng phương pháp ép. Vì móng chịu mômen khá lớn nên cọc được ngàm vào đài bằng cách hàn vào mặt bích đầu cọc 4 đoạn thép AII, mỗi đoạn dài 0,45 m và chôn đầu cọc vào đài 15 cm.
2.Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng 
a,Xác định số lượng cọc
Cường độ áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra:
 =  =  = 54,2 T
Diện tích sơ bộ của đế đài:
= 7,3 m2
Trong đó:
+ n: là hệ số vượt tải (n = 1,1).
+ γtb: là trọng lượng trung bình của đài và đất trên đài (γtb = 2 T/m3).
+ h: là chiều sâu chôn đế đài tính từ mặt sàn nhà.
h = 1,3 + 0,45 = 1,75 m
Trọng lượng bản thân đài và đất trên đài:
   = n= 1,17,31,952 = 24,1 T
Tổng lực đứng tính toán tác dụng lên nền cọc:
        = 370,1+24,1 = 394,2 T
Số lượng cọc trong móng: 
    
Trong đó:
+ k: là hệ số kể đến sự chịu tải lệch tâm của móng (k = 1,2).
Chọn số cọc trong móng là: nc = 8.
b,Bố trí cọc trong móng
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Sơ đồ bố trí cọc dưới đài móng cột 4 (cột D – 4)
3.Kiểm tra móng cọc
a,Kiểm tra sức chịu tải của cọc
Diện tích đế đài thực tế:


Trọng lượng tính toán của đài và đất trên đài:


Tải trọng tính toán tác dụng lên nền cọc:
(Giả thiết chiều cao đài: hđ = 1 m).
  
           
 	
Lực truyền xuống các cọc: 

	(6 – 11)




Pttmax = 49,6 T
Pttmin = 49,36 T
Trọng lượng tính toán của cọc:
Pc = 1,1 × 0,352  23,75  2,5 = 8,001 T
Pttmax + Pc = 49,6 + 8,001 = 57,6 T < P = 59,736 T
Như vậy thoả mãn điều kiện áp lực lớn nhất truyền xuống cọc biên. Áp lực nhỏ nhất tác dụng lên cọc là: Pttmin = 49,36 T > 0 nên không cần kiểm tra điều kiện chống nhổ.
b,Kiểm tra cường độ nền đất 
Độ lún của nền móng cọc được tính theo độ lún của khối móng quy ước có mặt cắt là hình chữ nhật.
Góc truyền tải của cọc vào trong đất nền nhờ lực ma sát là:


Trong đó:
+ φtb: là giá trị trung bình của góc ma sát của các lớp đất tính từ đáy khối móng quy ước trở lên, xác định theo công thức:

	(6 – 12)


Chiều sâu từ đáy đài đến đáy khối móng quy ước là: HM = 23,65 m
Chiều dài của đáy khối móng quy ước:


Chiều rộng đáy khối móng quy ước:


Chiều cao khối móng quy ước: H = 25,6 m.
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Sơ đồ khối móng quy ước
Trị tiêu chuẩn của trọng lượng cọc trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng:

 
Trọng lượng của khối móng quy ước trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng trở lên:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi từ đáy lớp bê tông lót móng đến đáy lớp đất lấp nhân tạo:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp đất trồng trọt:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp sét dẻo cứng:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp bùn sét lẫn tàn tích thực vật:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp sét pha:


Trọng lượng khối quy ước trong phạm vi lớp cát hạt nhỏ:


Tổng trọng lượng của khối móng quy ước:


Trị tiêu chuẩn lực dọc xác định đến đáy khối quy ước:

Mômen tiêu chuẩn ứng với trọng tâm đáy khối móng quy ước:

Độ lệch tâm:
e =  = 0,01
Áp lực tiêu chuẩn đáy móng móng:

	(6 – 13)

ptcmax = 42 T/m2
ptcmin = 41 T/m2
ptctb = 41,5 T/m2
Cường độ tính toán của đất nền dưới đáy khối quy ước:

 	(6 – 14)
Trong đó:
+ m1, m2: là lần lượt hệ số điều kiện làm việc của nền và của nhà (Tra bảng 2.2 tài liệu “Nền và móng” – Nhà xuất bản xây dựng có: m1 = 1,4; m2  = 1).
+ A, B, D: là các hệ số phụ thuộc vào trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong của đất (Tra bảng 2.1 với II = 320 có: A = 1,34; B = 6,35; D = 8,55).
 + γII: là trị tính toán thứ hai của góc ma sát trong của lớp đất nằm trực tiếp dưới đáy khối móng quy ước (đáy móng nằm trong lớp cát hạt nhỏ có: II = 1,9 T/m3).
+ γ’II: là trị tính toán thứ hai trung bình của trọng lượng thể tích đất kể từ đáy khối móng quy ước trở lên, xác định theo công thức:

	(6 – 15)


+  cII: là trị tính toán thứ hai của lực dính đơn vị của lớp đất nằm trực tiếp dưới đáy khối móng quy ước (đáy móng nằm trong lớp cát hạt nhỏ có: cII = 0,11 T/m2).
+ Ktc: là hệ số tin cây. Do các chỉ tiêu cơ lý được xác định bằng thí nghiệm trực tiếp đối với đất nên Ktc = 1).


Kiểm tra điều kiện: R = 295,25 T/m2 > ptctb = 39,93 T/m2
1,2 × R = 1,2 × 295,25 = 354,3 T/m2  > ptcmax = 40,2 T/m2 

 Cường độ đất nền dưới đáy móng được đảm bảo, vậy có thể tính toán được độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. Trường hợp này đất nền từ chân cọc trở xuống có chiều dầy lớn, đáy của khối quy ước có diện tích bé nên ta dùng nền là nửa không gian biến dạng tuyến tính để tính toán.
c,Kiểm tra độ lún của móng cọc
Ứng suất bản thân.
- Tại đáy lớp đất lấp nhân tạo:


- Tại đáy lớp đất trồng trọt:


- Tại cao trình mực nước ngầm:


- Tại đáy lớp sét:


- Tại đáy lớp bùn lẫn xác thực vật:


- Tại đáy lớp sét pha:


- Tại đáy khối quy ước:


Ứng suất gây lún ở đáy khối quy ước:


Chia nền dưới đáy khối quy ước thành các lớp bằng nhau và bằng 


Bảng tính phạm vi tác dụng gây lún của móng cọc cột 4 (cột D – 4)



Tại điểm 3 có:. Do đó giới hạn nền được lấy đến điểm 3 với độ sâu z = 3,12 m kể từ đáy khối móng quy ước. 
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Sơ đồ tính lún móng cọc cột C4 (cột B – 4)
Độ lún của nền tính theo công thức:

	(6 – 16)
Trong đó:

	(6 – 17)
+ μi: là hệ số nở hông của lớp đất thứ i.
+ σi: là ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i.
+ hi: là chiều dày lớp phân tố thứ i (hi = 1,04 m).
Theo quy phạm, lấy βi = 0,8.




 S = 0,82 cm < Sgh = 8 cm (là độ lún tuyệt đối lớn nhất với công trình nhà dân dụng bằng khung bê tông cốt thép, được tra bảng 16 TCXD 45 - 78). Vậy điều kiện độ lún tuyệt đối. Độ lún tương đối giữa các móng sẽ được kiểm tra khi thiết kế các móng khác.
d.Kiểm tra cường độ của cọc khi vận chuyển và cẩu treo lên giá búa
(Xem phần: Thiết kế móng cho cột giữa 4 (cột C – 4) khung trục 4).
4.Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 
a.Kiểm tra điều kiện chống chọc thủng
Vẽ tháp chọc thủng thì đáy tháp nằm trùm ra ngoài trục các cọc. Như vậy đài cọc không bị đâm thủng.
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Xác định tháp đâm thủng của đài cọc
Công thức kiểm tra:

 Trong đó: Pđt = P1 +P2 + P3 +P4 +P5 + P6 +P7 +P8
 Pcđt =[1 ( bc + c2 ) +  2 ( hc + c1 ) ] h0. Rk
+pđt : lực đâm thủng bằng tổng phần lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp đâm thủng.
   Pđt = 2P1+2P2 +2P3 +P4 +P5
             =2x(49,6+49,48+49,36)+50+49,2=396,08T
+ c1, c2: khoảng cách từ mép trong hàng cọc đến mép ngoài cột theo phương y và x.
c1 = 61,9cm 
c2 = 57,5cm>0.5xho=0.5x90=45cm
=> c2=45cm
+1 , 2 : các hệ số, xác định như sau




+bc ,hc :cạnh của tiết diện cột.
+Rb: cường độ chịu kéo tính toán của bê tông Rb =9daN/cm2
VP = [1(bc+c2)+2(hc+ c1)]h0xRb 
      = [2.65x(30+45)+ 3,4x(60+61,9)]x90x9
      =496700daN =496,7T
  Vậy  Pnp= 396,08 T < 496,7 T
 đài không bị chọc thủng.
b.Tính toán cốt thép đài
Sơ đồ tính coi đài cọc như dầm côngxôn, mặt ngàm tại mép cột. 
Lực truyền xuống các cọc:
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Sơ đồ xác định mômen uốn trong đài
Mômen tương ứng với mặt ngàm I – I:

Mômen tương ứng với mặt ngàm II – II

+ Tính cốt thép chịu mômen theo phương cạnh ngắn:
Chiều dày lớp đệm = chiều dài phần cọc ngàm vào đài: a = 15 cm.
Chiều cao làm việc của tiết diện đài móng theo phương cạnh ngắn là:
h0 = h – a = 100 – 15 = 85 cm.
Diện tích tiết diện ngang cốt thép chịu mômen MI:
 = 42,8 cm2
Chọn  có As = 47,1 cm2. Chiều dài 1 thanh thép là:
l1 = 2800 – 2 × 50 = 2700 mm.
Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 
b’ = 2400 – 2 × 50 – 2 × 15 = 2270 mm.
Khoảng cách giữa trục các cốt thép là: 


+ Tính cốt thép chịu mômen theo phương cạnh dài:
Chiều cao làm việc của tiết diện đài móng theo phương cạnh dài là:


Diện tích tiết diện ngang cốt thép chịu mômen MII:
 = 52 cm2
Chọn  có As = 58,42 cm2. Chiều dài 1 thanh thép là: 
b1 = 2400 – 2 × 50 = 2300 mm.
Khoảng cách cần bố trí cốt thép dài: 
l’= 2800- 2 × 50 = 2700 mm
Khoảng cách giữa trục các cốt thép là: 


[image: ]
Mặt bằng trí cốt thép đài móng cọc cột C4 (cột B – 4)
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[bookmark: _Toc164009165]CHƯƠNG 1: THI CÔNG PHẦN NGẦM
*Giới thiệu công trình:
- Tên công trình: Khách sạn Bông Sen Vàng
- Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồ Sơn -  Hải Phòng
- Công trình có 8 tầng, chiều cao tầng 1: 4,8 m, các tầng còn lại là 3,3 m.
	- Chiều dài nhà 45 m, chiều rộng 32,5 m, bước khung 5m, chiều cao 27,9m. Công trình không có biến đổi lớn về chiều cao nên không đặt ra giải pháp khe lún.
	- Giải pháp kết cấu: Kết cấu chịu lực của công trình là khung bê tông cốt thép có tường chèn, sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối với khung chịu lực.
	- Kết cấu móng công trình là móng cọc đài thấp, đài cọc được thiết kế là bê tông cốt thép đổ tại chỗ.
* Móng công trình gồm có 5 loại:
	- Loại 1: Móng M1 có kích thước (1,8x2,4x1,0)m được bố trí 5 cọc trong một đài, tiết diện cọc (0,35x0,35)m, dùng 3 đoạn cọc 8m cắm sâu –25,6 m so với cốt 0,00
	- Loại 2: Móng M2 có kích thước (2,4x2,8x1,0)m được bố trí 8 cọc trong một đài, tiết diện cọc (0,35x0,35)m, dùng 3 đoạn cọc 8m cắm sâu -25,6 m so với cốt 0,00  
	- Loại 3: Móng M3 có kích thước (4,1x5,8x1,0)m được bố trí 25 cọc trong một đài, tiết diện cọc (0,35x0,35)m
	- Loại 4: Móng M4 có kích thước (0,7 x1,7x0,7)m được bố trí 2 cọc trong một đài, tiết diện cọc (0,35x0,35)m
	- Loại 5: Móng M5 có kích thước (0,7 x1,7x0,7)m được bố trí 2 cọc trong một đài, tiết diện cọc (0,35x0,35)m
* Điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn
	Công trình được xây dựng trên nền đất tương đối tốt, bằng phẳng, địa hình rộng rãi với các lớp địa tầng như sau:
- Lớp 1: Là lớp đất lấp nhân tạo mới được đắp chưa lâu có độ dày 3 m; là lớp đất bề mặt chưa ổn định nên đào bỏ đi hoặc gia cố sau này.
- Lớp 2: Đất trồng trọt dày 1,8 m.
- Lớp 3: Sét dẻo cứng màu nâu dày 5 m.
- Lớp 4: Bùn sét xám, nâu đen, trạng thái dẻo mềm lẫn tàn tích thực vật; dày 2,1 m.
- Lớp 5: Sét pha dẻo cứng, trạng thái chặt vừa; dày 9,5 m.
- Lớp 6: Cát hạt nhỏ xám vàng, trạng thái chặt vừa, ẩm; chưa gặp đáy lớp trong phạm vi độ sâu lỗ khoan 35 m.
Mực nước ngầm suất hiện ở độ sâu -4,8 m so với cốt thiên nhiên nên rất thuận tiện cho việc thi công phần ngầm.
* Điều kiện cung cấp vật liệu 
	Do công trình nằm ở trung tâm khu vui chơi giải trí nên việc vận chuyển cung cấp nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn. Để cung cấp nguyên vật liệu cho công trình đảm bảo tiến độ đã vạch ra ta chọn giải pháp vận chuyển vào ban đêm.
* Điều kiện cung cấp điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt
	Điện nước cung cấp cho công trình phục vụ sinh hoạt và thi công là mạng điện nước của thị xã đảm bảo cung cấp đầy đủ và thường xuyên.
* Cơ sở tính toán.
	Một công trình gồm có nhiều bộ phận kết cấu tạo thành mà mỗi bộ phận lại có thể có nhiều quá trình công tác tổ hợp nên (chẳng hạn một kết cấu bê tông cốt thép phải có các quá trình công tác như: đặt cốt thép, ghép ván khuôn, đúc bê tông, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ cốt pha...). Do đó ta phải chia công trình thành những bộ phận kết cấu riêng biệt và phân tích kết cấu thành các quá trình công tác cần thiết để hoàn thành việc xây dựng các kết cấu đó và nhất là để có được đầy đủ các khối lượng cần thiết cho việc lập tiến độ. Muốn tính khối lượng các quá trình công tác ta phải dựa vào các bản vẽ kết cấu, bản vẽ thiết kế sơ bộ hoặc cũng có thể dựa vào các chỉ tiêu, định mức của nhà nước.
[bookmark: _Toc164009166]* Các nội dung tính toán.
Do thời gian có hạn nên trong đồ án này em chỉ tính toán khối lượng cho các công tác sau:
- Công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông cho các tầng, móng.
- Công tác ép cọc, đào đất, phá đầu cọc.
- Công tác xây tường, trát tường, sơn tường.
- Công tác lắp dựng cửa và một số công tác khác.
[bookmark: _Toc164009167]* Phương pháp tính toán.
Phương pháp tính toán ở đây chủ yếu là phương pháp thống kê với sự trợ giúp của phần mềm Excel2007 trên máy tính. Sau khi tính toán kết quả được thể hiện thành bảng trong phần phụ lục tính toán.

CHƯƠNG II: LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM 
I. Lập biện pháp thi công ép cọc
1. Mặt bằng móng.
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Mặt bằng bố trí đài cọc và giằng móng TL:1/100



















a. Điều kiện địa chất công trình:
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2. Chọn máy thi công ép cọc.
a. Tính mét dài cọc:
- Số đài cọc là:
  Có 57 đài cọc chia làm 5 loại:
+ Móng 1: 1,8x2,4m, nđ = 28 đài; mỗi đài 5 tim cọc  nc= 140 tim cọc.
+ Móng 2: 2.4x2.8m, nđ = 18 đài; mỗi đài 8 tim cọc  nc= 144 tim cọc.
+ Móng 3: 4.1x5.8m, nđ = 1 đài; 25 tim cọc  nc= 25 tim cọc.
+ Móng 4: 0.7x1.7m, nđ = 8 đài; mỗi đài 2 tim cọc  nc= 16 tim cọc.
+ Móng 5: 0.7x1.7m, nđ = 2 đài; mỗi đài 2 tim cọc  nc= 4 tim cọc.
+ Tổng số tim 140+144+25+16+4 = 329tim cọc  Số đoạn cọc n= 987 đoạn
+ Tổng chiều dài ép cọc: 987 x 8 = 7896m
b. Xác định lực ép cọc.
Lực ép cọc được xác định theo điều kiện:

PđnPVL
Pép = k.Pđn 

Với K là hệ số phụ thuộc vào đất nền k=1.53
ở đây lấy K = 1.8 

Pép = 1.8x59,736 =107,52T
c. Tính toán chọn máy và thiết bị.
- Tính toán chọn kích:

Do PđnPVL




(Cho 2 kích)

(Cho 1 kích)

Với:     qd - áp lực dầu của thiết bị cung cấp (150250 kg/cm2)
ở đây chọn qd = 200 kg/cm2
⇒D≥   =   = 18,5cm
Chọn đường kính xi lanh D = 20cm
- Chọn hành trình kích 1,5 m, năng xuất ép cọc là 100 m/1ca .
- Chọn máy ép loại ETC - 03 - 94 (CLR - 1502 -ENERPAC)
- Cọc ép có tiết diện 15x15 đến 35x35cm.
- Chiều dài tối đa của mỗi đoạn cọc là 9m.
- Lực ép gây bởi 2 kích thuỷ lực có đường kính xy lanh 202mm, diện tích 2 xylanh là 628,3cm2.
- Lộ trình của xylanh là 130cm
[image: ]- Lực ép máy có thể thực hiện được là 139T.
- Năng suất máy ép là 120m/ca.
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- Tính toán chọn đế (giá ép ngang)
+) Cấu tạo 
- Gồm 1 khung tĩnh gồm 2 dầm đế và 4 thanh .
- Khung động nằm  trong khung tĩnh, đầu dưới liên kết vào pít tông của kích, cấu tạo dưới dạng khung không gian để thuận lợi cho cọc vào ép, khoảng cách thanh ngang của khung động phù hợp với hành trình kích.
             Hngang = hk+hI(thanh chốt)
-  Chiều cao dầm đế :hđ= 55 cm
-   Chiều dày  =10 mm
-   Chiều cao nâng động :             Hg = hđ+ lmaxcoc+ hk+ hd2
(hd2 khoảng cách an toàn khi lắp cọc vào giá ép  = 80 cm)
          Hg = 9,8 m
Lg,Bg  phụ thuộc số lượng cọc ép trong 1 lần.
Chọn Lg =9,8 m ; Bg = 2,8 m
Các thiết bị khác phục vụ cho công tác ép cọc bao gồm:
- Dùng đối trọng gồm các khối bêtông cốt thép 
- Hệ xát xi khung dẫn tĩnh và động, hệ xát xi có cấu tạo:
+ 2 dầm thép I tổ hợp, chiều cao mỗi dầm là 80cm.
+ Phía trên 2 dầm thép I tổ hợp là 2 dầm tổ hợp (mỗi dầm bao gồm 2 thép hình cán sẵn 120; được liên kết vuông góc với 2 dầm tổ hợp thép I tạo thành khung ngang.
+  Khung dẫn tĩnh được đặt trên đế tỳ lên 2 dầm tổ hợp, tại 4 góc khung có cấu tạo các bulông. Các bulông cho phép điều chỉnh độ nghiêng của khung trong phạm vi nhỏ, chiều cao của khung dẫn tĩnh là 8m.
+ Khung dẫn động hàn 3 phía, để hở 1 phía được lồng vào trong khung dẫn tĩnh theo các rãnh. Kích thước trong mỗi phương là 2cm. Thông qua kích khung này có thể chuyển động tịnh tiến lên xuống trong lòng khung dẫn tĩnh. Chiều dài khung dẫn động là 8m.
- Tính đối trọng:
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GIÁ ÉP CỌC
*Kiểm tra lật quanh điểm A ta có:

Pg.8,3+Pg.1,5  Pep. 6
⇒ )
 *Kiểm tra lật quanh điểm B ta có:


⇒ )
Vậy chọn Qd= max( 65,8; 57 ) = 65,8(T)
Sử dụng các khối bê tông kích thước : 1x1x3(m).
Trọng lượng của một khối bê tông là:
        qd = 3.2,5 = 7,5 (tấn)
Số đối trọng cần thiết cho mỗi bên:
n ≥  = 8,7
Chọn 9 khối bê tông,mỗi khối nặng 7,5 tấn, mỗi tấm 1x1x3(m).
- Tính cần trục thi công ép cọc
Cần trục dùng trong thi công ép cọc phải đảm bảo có thể phục vụ cho các công việc, cẩu cọc, cẩu đối tải cẩu giá ép di chuyển trong phạm vi mặt bằng móng.
Ngoài ra còn bốc rỡ cọc và xếp cọc đúng vị trí trên mặt bằng.
Ta tiến hành xác định các thông số cần thiết cho việc cẩu đối tải và cẩu cọc
* Xác định sức nâng yêu cầu đối với trường hợp bất lợi nhất khi cẩu đối tải, do trọng lượng của đối tải lớn hơn khá nhiều so với trọng lượng của cọc.
- Khi cẩu đối tải:
Tính toán với trường hợp có vật án ngữ phía trước.
+ Sức nâng yêu cầu: Qyc= Qđt + Qtb.
Trong đó:
Qđt là tải trọng đối tải, Qđt =7.5T
Qtb là tải trọng treo buộc
Qtb=0.1T
=> Qyc=7.5 +0 .1 = 7.6T
* Xác định chiều cao yêu cầu đối với trường hợp bất lợi nhất khi cẩu cọc vào giá ép do chiều dài của cọc lớn.
- Khi cẩu cọc vào giá ép:
+ Chiều cao nâng móc yêu cầu:
Hyc = hđế giỏ+2hk +0,5+hat +(Lcọc-0,2.Lcọc)+htreo buộc+hcỏp
+Lcọc= 8m
+hk là hành trình kích hk=1,3m.
+hđế giỏ là chiều cao giá ép hđế giá=0,5m.
+hat là hệ số an toàn lấy hat=1m.
+ htreo buộc là chiều cao treo buộc lấy bằng 1,5m
+ hcỏp là chiều cao đoạn cẩu cáp bằng 1,5
=> Hyc = 0,5+2.1,3 +0.5 +1+(8-0,2.8)+1,5+1,5 =14m
+ Chiều dài tay cần: do không có vật án ngữ nên ta có thể chọn αmax =75o


+ Tầm với gần nhất của cần trục là Rmin = Lmin.cosα  + r = 12.81x0.259 + 1.5 =4.82m
Từ các thông số ta chọn cần trục tự hành bánh lốp có số hiệu KX-5361 có các thông số kỹ thuật sau:
   - Rmax = 18 m , Rmin = 4.5 m  
   - Hmax=16.9m , L= 20m ,Qmax=7,8 (T)
   - Tốc độ quay cẩu t = 0.4 - 1.1 vòng/phút
   - Tốc độ nâng khi có tải là 1,5m/phút và hạ là 6,5 m/phút 
   - Trọng lương của cần cẩu là 23,2T
Vậy việc chọn cần trục mã hiệu KX-5361 phục vụ cho công tác ép cọc là hoàn toàn đảm bảo cho công trình
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· Máy khác: Máy trắc đạc (Máy kinh vĩ và máy thuỷ bình)
+ Dùng máy kinh vỹ để giác móng công trình(Tim).
+Dùng máy thuỷ bình để xác định cao độ công trình(cốt).
3. Tổ chức thi công.
- Mặt bằng ép cọc:
   Thứ tự ép cọc trong 1 đài và toàn bộ công trình:
Cần ép cọc theo thứ tự xen kẽ để tránh hiện tượng tạo độ chối giả tạo khi ép cọc trong 1 đài cũng như toàn bộ công trình. Thứ tự ép cọc trong toàn bộ công trình được thể hiện trên hình vẽ.
Phương pháp ép cọc:
- San phẳng mặt bằng.
- Các tài liệu cần có bao gồm:
+ Báo cáo khảo sát địa chất công trình, biểu đồ xuyên tĩnh, bản đồ các công trình ngầm.
+ Mặt bằng bố trí mạng lưới cọc thuộc khu vực thi công.
+ Hồ sơ kỹ thuật về sản xuất cọc bao gồm: Phiếu kiểm nghiệm chất lượng, loại thép chịu lực trong cọc, mác và cấp phối bêtông. Trước khi thi công mỗi cụm cọc cần đánh dấu vị trí tim cọc bằng máy kinh vĩ, đóng những cọc gỗ cứng vào đất tại mỗi vị trí để đánh dấu.
- Thời gian ép cọc:
Gọi thời gian ép xong toàn bộ cọc là T
	T=T1+T2+T3+T4+T5 (phút)
Trong đó:
T1: thời gian đưa cọc vào giá ép
T2: Thời gian thực hiện mối hàn nối hai cọc
T3: Thời gian ép cọc
T4: Thời gian di chuyển giá ép trong một đài
T5: Thời gian di chuyển khung ép sang vị trí mới
Ta có:
+T1=nđ*t1
nđ : Số đoạn cọc nđ =3*329=987 đoạn
t1=5 phút : Thời gian đưa một đoạn cọc vào giá ép
T1=987*5=4935phút
+T2=m1*t2 =329*2*5=3290 phút

+T3=nc*
vtb=0.5 m/phút: vận tốc trung bình ép cọc
lcọc=8 m: chiều dài cọc
nc=987 đoạn cọc

T3=987*=15792 phút
+T4=m2*t4
t4=10 phút: thời gian chuyển giá ép trong 1 đài
m2=nc=329 Số vị trí máy đứng
T4=329*10=3290 phút
+T5=nđ*t5
t5=30 phút: thời gian chuyển giá ép sang vị trí mới
nđ= 97 số lần chuyển giá ép
T5=97*30=2910phút
Thời gian ép xong toàn bộ cọc trên công trình là:
T=4935+3290+15792+3290+2910=30217 phút
*Thời gian ép xong một mét cọc : 
= T/(n*8)=30217/(329*3*8)= 4(phút/mét)
*Số mét cọc ép xong trong một ca máy là:
= 8*60/4.7=102 ( mét )
*Số ca ép:
+ Nếu dùng 1 máy:

Nca=
+ Nếu dùng 2 máy:

Nca=
- Nhân công: +Lao động cần phục vụ ép: 10 công/ca
* Tính toán số xe máy vận chuyển cọc.
- Số đoạn cọc phải vận chuyển là: 987 (đoạn)
- Trọng lượng lớn nhất 1đoạn cọc:2,45T
      Dùng xe ôtô trọng tải 20T để vận chuyển cọc
- Tính năng suất vận chuyển của 1 xe 20T trong 1 ca là:

N=
Trong đó:
G: Số đoạn cọc mà xe vận chuyển trong 1 chuyến

                            G =  (đoạn cọc)
tk: Thời gian làm việc 1 ca, tk = 8h = 480 phút
k1: Hệ số sử dụng thời gian = 0,75
kg: Hệ số sử dụng xe máy = 0,8
Tc: Thời gian một chu kì vận chuyển (giây)

                           Tc =t1 ++ t2
t1: thời gian xếp cọc lên xe vận chuyển
t2: thời gian dỡ cọc từ xe vận chuyển xuống công trường
                           t1= t2 = 20 (phút)
V: vận tốc xe chạy trung bình trên đường, V = 20 km/h
L: khoảng cách từ nơi mua cọc đến công trường, L = 10 km
· 
Tc = =100 (phút)
       Thay vào công thức ta có:

N==24 (đoạn cọc/ca)
       Mỗi xe chỉ vận chuyển được 8 đoạn cọc/chuyến
· Mỗi ngày mỗi xe chỉ vận chuyển trung bình được 24/8 = 3 chuyến.
       Mỗi xe vận chuyển được 3 chuyến 1 ngày. Cọc được vận chuyển trước 1 ngày, sau đó mới tiến hành ép cọc vào ngày hôm sau, để đảm bảo tất cả các cọc đều được kiểm tra chất lương kỹ càng.
Tổng số ca làm việc của ôtô là: n = 987/24 =41 ca.
II. Thi công nền móng.
1. Biện pháp kỹ thuật đào đất hố móng
a. Xác định khối lượng đào đắp
* Thiết kế hố đào
- Kích thước và chiều sâu chôn móng
Kích thước móng M1(1800x2400)
Kích thước móng M2 (2400x2800)
Chiều sâu chôn móng là 1,95m.
[image: ]
Ta tiến hành đào hố móng bằng máy đến cốt -1.45 m, sau đó đào thủ công đến cốt -2.05m.
Với mặt cắt ngang hố đào, khoảng cách giữa các mép trên hồ đào tại cốt tự nhiên <1m do đó ở đây ta lựa chọn giải pháp đào theo trục số là đào thành băng, còn đào theo trục chữ đào theo hố độc lập. Theo đó sơ mặt bằng hố đào sẽ có dạng như sau:
[image: ]
Mặt bằng kết cấu móng






Tính khối lương đào đất bằng máy tương ứng với hố móng sau:
[image: ]
· Xác định thể tích đất đào theo công thức
V=1/6 . H . ((a . b + c .d +(a + c) . (b + d))
            + Thể tích đào đất bằng máy là :




	stt
	nội dung
	kích thước
	Sđáy
	Smiệng
	Số lượng
	Khối lượng

	 
	 
	Dài đáy
	Rộng đáy
	Dài miệng
	Rộng miệng
	Chiều cao hố
	Sđ=
AxB
	Sđ=
CxD
	
	V=1/6.H.((A.B+C.D+(A+B).(C+D))

	
	
	A
(m)
	B
(m)
	C
(m)
	D
(m)
	H
(m)
	(m2)
	(m2)
	
	(m3)

	I
	Đào bằng máy từ cao độ-0,45 đến -1,45
	45,7
	33,02
	47,70
	35,02
	1,00
	1509
	1670,45
	1
	1615,2

	II
	Đào thủ công từ cao độ -1,45 đến -2,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 355,864

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Móng M1
	3
	2,4
	4,1
	3,5
	0,6
	7,2
	14,35
	28
	164,962

	 
	Trừ khối lượng cọc trong hố đào móng M1
	0,35
	0,35
	 
	 
	0,6
	 
	 
	140
	-10,29

	2
	Móng M2
	3,4
	3
	4,5
	4,1
	0,6
	10,2
	18,45
	18
	140,058

	 
	Trừ khối lượng cọc trong hố đào móng M2
	0,35
	0,35
	 
	 
	0,6
	 
	 
	144
	-10,584

	3
	Móng M3
	6,4
	4,7
	7,5
	5,8
	0,6
	30,08
	43,5
	1
	20,2835

	 
	Trừ khối lượng cọc trong hố đào móng M3
	0,35
	0,35
	 
	 
	0,6
	 
	 
	25
	-1,8375

	4
	Móng M4
	2,3
	1,3
	3,4
	2,4
	0,6
	2,99
	8,16
	8
	24,448

	 
	Trừ khối lượng cọc trong hố đào móng M4
	0,35
	0,35
	 
	 
	0,6
	 
	 
	16
	-1,176

	5
	Móng M5
	2,3
	1,3
	3,4
	2,4
	0,6
	2,99
	8,16
	2
	6,112

	 
	Trừ khối lượng cọc trong hố đào móng M5
	0,35
	0,35
	 
	 
	0,6
	 
	 
	4
	-0,294


Bảng khối lượng đào đất móng
Khi đào bằng máy đến cao độ đầu cọc ta chỉ sửa thủ công khối lượng đất đáy dầm ta chọn 3% khối lượng đào máy  Vsửa thủ công= 1615,2 x 3/100=48,45m3
- Phần khối lượng đất từ cao trình đầu cọc đến đáy hố đào tính 50% khối lượng đào thủ công, 50% khối lượng đào máy:  Vđào thủ công= 355,864/2 =177,932m3
 Tổng khối lượng đào đất bằng thủ công là:
 Vđào thủ công= 46,18 + 177,932 = 226,4m3
 Tổng khối lượng đào đất bằng máy là:
 Vđào máy= Vđào máy 1+ 50% Vđào thủ công=1615,2 + 177,932 =1793m3
Chọn máy thi công:
· Việc lựa chọn máy đào đất phải dựa trên các yêu cầu kỹ thuật sau:
	+ Chiều rộng hố đào: đào độc lập
	+ Chiều sâu hố đào : 1 m.
	+ Mực nước ngầm : -4,5 m (từ cốt tự nhiên).
	+ Đặc tính kỹ thuật của máy đào.
	+ Thời gian đào.
	+ Loại đất đào.
  + Khối lượng đất đào 
Sử dụng máy đào gầu nghịch mã hiệu EO – 2621A với các thông số kỹ thuật:
+ Dung tích gầu đào 0,5m3. 
 + Bán kính đào lớn nhất: 5m
 + Chiều sâu đào lớn nhất 3,3m
 + Chiều cao đổ lớn nhất 2,2m
 + Trọng lượng máy: 5,1 tấn
 + Chiều rộng máy: 2,1m
 + Chiều cao máy :2,46m
[image: ]
Với cách chọn máy thi công như vậy ta có thể tiến hành thi công theo trình tự như sau:
+ Cho máy di chuyển dọc theo phần đất ở hai bên hàng cọc (khoảng cách lớn nhất dọc theo hai bên hàng cọc là 4.3, m trong khi chiều rộng của máy là 2,1m)
+ Tiến hành đào theo sơ đồ đào dọc
+ Sau đó sửa hố móng bằng thủ công 
Máy đào di chuyển theo hướng từ trong ra ngoài như hình vẽ dưới đây:
Năng suất máy đào tính theo công thức:

		 .
Trong đó: q= 0.5m3 dung tích gầu đào.
+) Kd hệ số đầy gầu phụ thuộc vào loại gầu và cấp đất lấy Kd= 0.7		+) kT Kt: hệ số tơi của đất lấy Kt = 1.15	
			Ktg = 0.7 hệ số sử dụng thời gian 
			Nck = số chu kỳ trong 1h: N = 3600/Tck
		+) Tck = TckKvtKq
			Tck thời gian của 1 chu kỳ khi góc quay 900 và đổ đất tại bãi Tck= 20s
Kvt hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy thành đống hay nên thùng xe, ở đây đổ đất nên thùng xe. Kvt = 1.1
			Kqhệ số phụ thuộc vào góc quay của tay cần:
		 = 900   kq = 1.1
		Tck = 201.11.1= 24s

		
	Năng suất của máy đào theo giờ làm.

			 
	Năng suất của máy đào theo giờ làm theo ca:

			
Thời gian đào đất là:
1717 m3/255,6 = 6,7 ≈ 7 ca
Số lượng xe ô tô vận chuyển đất phục vụ cho máy đào:
Chọn xe ôtô tự đổ IFa chở 5 tấn, cự ly vận chuyển là 15 Km tốc độ trung bình của xe chạy là 30 Km/ giờ
· Chu kỳ xe: Tck(phút)
    Tck= Tnhận+ 2Tchạy+ Tđổ + Tchờ 
 Trong đó Tnhận=8 phút.
                 Tđổ     =8 phút.
                 Tchờ =8 phút.
                 Tchạy=S/V= 15x 60/30 =30 phút.
Vậy:
Tck= Tnhận+ 2Tchạy+ Tđổ + Tchờ = 84 phút
 Số xe chạy trong 1 ca
N = T x 0,85/Tck= 8 x 60 x 0,85/84= 5 (chuyến)
 số xe trở cần thiết là: 255,6/ 5 x5 = 10,22 =10 (xe)
[image: ]
Sơ đồ di chuyển máy đào

[image: ]
-Tính toán khối lượng lao động thủ công làm công tác đất 
Tính toán theo định mức XDCB 1776 là 0,88công/m3
vậy với khối lượng 226,4  m3 thì có 226,4 x 0,88 =200công
Tổng số giờ đào thủ công 200x8=1600 giờ 
đào hố móng và sửa chữa hố móng ta chia làm 8 tổ công nhân , mỗi tổ 8 người , vậy thời gian để hoàn thành là
T = 1600/(8x8)=25giờ 
Vậy với 8 tổ công nhân như trên thì sẽ làm hết khối lượng đất trong vòng 3 ca.
   Lựa chọn phương án đào đất
+ Phương án kết hợp giữa cơ giới và thủ công.
Đây là phương án tối ưu để thi công.
· Giai đoạn 1: Ta sẽ đào bằng máy tới cốt -1.45m
· Giai đoạn 2: Đào 50% bằng máy + 50% bằng thủ công từ cốt -1. 45m đến cốt -2.05m
Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch chéo cốt thép đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế.
4. Tổ chức thi công đào đất.
Đào máy đến đâu ta tiến hành đào thủ công, chia số ngày đào thủ công 5 ngày  số lượng nhân công trong 1 ngày là 45/5 = 8 nhân công:
+ Thi công đào đất bằng máy: Tiến hành đào toàn bộ nền đất tới chiều sâu đầu cọc
 + Sơ đồ di chuyển máy đào : Việc bố trí sơ đồ đào hợp lí là rất cần thiết vì nó đảm bảo được năng suất đào của máy, tiết kiệm được thời gian di chuyển máy không tải, giúp máy di chuyển dễ dàng trên mặt bằng và không di chuyển trên vùng đã đào gây sạt nở hố đào.
III. Lập biện pháp thi công đổ bê tông tại chỗ đài và giằng.
1- Khối  lượng công tác ván khuôn, cốt thép, bê tông:
	bảng tính toán chi tiết khối lượng công tác 

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kích thước
	Số lượng
	Khối lượng

	
	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	

	I
	Bê tông lót 
	m3
	
	
	
	
	41,1025

	
	Móng M1
	m3
	2,6
	2
	0,1
	28
	14,56

	
	Móng M2
	m3
	3
	2,6
	0,1
	18
	14,04

	
	Móng M3
	m3
	6
	4,3
	0,1
	1
	2,58

	
	Móng M4
	m3
	1,9
	0,9
	0,1
	8
	1,368

	
	Móng M5
	m3
	1,9
	0,9
	0,1
	2
	0,342

	
	Lót giằng móng
	m3
	182,5
	0,45
	0,1
	1
	8,2125

	II
	Bê tông đài giằng móng
	m3
	
	
	
	
	296,843

	
	Đài móng M1
	m3
	2,4
	1,8
	1
	28
	120,96

	
	Đài móng M2
	m3
	2,8
	2,4
	1
	18
	120,96

	
	Đài móng M3
	m3
	5,8
	4,1
	1
	1
	23,78

	
	Đài móng M4
	m3
	1,7
	0,7
	0,7
	8
	6,664

	
	Đài móng M5
	m3
	1,7
	0,7
	0,7
	2
	1,666

	
	Bê tông giằng móng
	m3
	182,5
	0,5
	0,25
	1
	22,8125

	III
	Ván khuôn bê tông đài giằng móng
	m2
	
	
	
	
	658,3

	
	Đài móng M1
	m2
	8,4
	
	1
	28
	235,2

	
	Đài móng M2
	m2
	10,4
	
	1
	18
	187,2

	
	Đài móng M3
	m2
	19,8
	
	1
	1
	19,8

	
	Đài móng M4
	m2
	4,8
	
	0,7
	8
	26,88

	
	Đài móng M5
	m2
	4,8
	
	0,7
	2
	6,72

	
	Ván khuôn giằng móng
	m2
	365
	
	0,5
	1
	182,5


- Tính khối lượng cốt thép đài, giằng móng:
Đài móng:
+ Móng M1 (28 móng): 		T1=28.106,87 Kg =2992,36 Kg
+ Móng M2 (18 móng): 		T2=18.169,23Kg =3046,25 Kg
+ Móng M3 (1 móng): 		T3=1.338,5Kg = 338,5 Kg
+ Móng M4,M5 (10 móng): 		T4,5 =10.84,6 = 846 Kg
Giằng móng:
Tgiằng=422 .182,48.2,98+9136 .1,38.0,222 =2454,86 (Kg)
Tổng khối lượng cốt thép đài móng và giằng móng: 
T=2992,36+3046,25+338,5+846+2454,86 = 9677,97 Kg
2.Sơ bộ chọn biện pháp kỹ thuật đối với thi công bê tông:
 Thi công bê tông đài và giằng móng:
Tổng khối lượng bê tông đài móng và giằng móng: 
V=296,843 m3
* Chọn máy trộn bê tông
	Mã hiệu
	V thùng trộn (L)
	Vxuất liệu (L)
	Dmax sỏi đá (mm)
	N quay (v/phút)
	Thời gian trộn (s)
	Công suất (KW)
	Góc



	SB-30V
	250
	165
	70
	20
	60
	4,1
	



Loại thùng này dẫn động nghiêng thùng bằng thủ công, kích thước giới hạn:
Dài 1,915 m; 	rộng 1,59 m; 	cao 2,26 m
Tính năng suất của máy trộn

	P=
	V - Dung tích hữu ích của máy, bằng 75% dung tích hình học:
	k1 - Hệ số thành phẩm của bê tông lấy bằng 0,7
	k2 - Hệ số sử dụng máy trộn theo thời gian, lấy bằng 0,92.
n - Số mẻ trộn trong 1 giờ.

	n=
tck - Thời gian hoàn thành một chu kỳ.
	tck=t1+ t2+ t3+ t4+ t4
t1- Thời gian đổ cốt liệu vào thùng trộn: 20s
t2- Thời gian quay thùng trộn: 60s
t3- Thời gian nghiêng thùng đổ bê tông: 5s
t4- Thời gian đổ bê tông ra: 20s
t5- Thời gian quay thùng về vị trí cũ: 5s
Vậy thời gian một chu kỳ tck=110s.

	n=32 cối

Vậy P==3,8 m3/ giờ
3.Ván khuôn móng:
	+ Ván khuôn được chế tạo, tính toán đảm bảo bền, cứng, ổn định, bất biến hình, đủ khả năng chịu lực. 
	+ Phải gọn nhẹ tiện dụng và dễ tháo lắp.
	+ Phải ghép kín khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm, Những chỗ không kín khít phải có biện pháp xử lý như dán băng dính.
	+ Dựng lắp sao cho đúng hình dạng kích thước của cấu kiện thiết kế.
	+ Phải có bộ phận neo, chống, giữ ổn định cho hệ thống ván khuôn.
+ Yêu cầu về kinh tế: sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm,kinh tế.
Hiện nay, phổ biến người ta hay dùng 2 loại ván khuôn gỗ và ván khuôn thép. 
* Ván khuôn gỗ:
+ Ưu điểm: Là sản xuất dễ dàng, có thể gia công đơn giản theo mọi hình dạng kích thước theo yêu cầu, giá thành rẻ.  
+ Nhược điểm: Khả năng luân chuyển kém hơn ván khuôn thép, đồng thời việc liên kết các tấm ván nhỏ thành các mảng lớn thường đóng bằng đinh nên ván khuôn chóng hỏng, ván khuôn gỗ dễ cong vênh hơn ván khuôn thép.
* Kết luận:
Căn cứ vào đặc điểm công trình, nhu cầu sử dụng ván khuôn móng ta chọn ván khuôn gỗ để thiết kế.
a.Tính toán ván khuôn đài móng M2:
- Tính toán ván khuôn đài móng và khoảng cách cây chống ta có tất cả 5 loại móng, ta lấy móng M2 có kích thước lớn nhất để tính toán các móng còn lại lấy theo móng M2 và điều chỉnh ván khuôn đài móng cho hợp lý.
[image: ]
[image: ]Mặt bằng ván khuân móng M2   TL:1/25

  							    1.ván thành giằng
    							    2.nẹp đứng giằng
    							    3.nẹp ngang giằng
 							    4.chống xiên
    5.các neo giằng
     





Mặt bằng ván khuân giằng móng
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Mặt cắt 1-1
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Mặt cắt 2-2
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Ván khuân giằng móng



- Chọn gỗ nhóm V có , E=1,1.105KG/cm2, =540KG/m3  
- Quan niệm tính toán ván khuôn là dầm liên tục đều nhịp chiều cao đài móng là 0,9m. Chiều cao áp lực bê tông,  chiều cao áp lực bê tông tác dụng lên ván khuôn thành lấy H=0,7 m.
- Chọn ván khuôn thành đài có tiết diện (30x3)cm.
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn lấy theo (TCVN 4453-1995). Tải trọng tác dụng lên ván khuôn:
- áp lực ngang tối đa của vữa bê tông:
Ptt1 = .  H =2600.  0,7 =1820  (KG/m2)
Ptt1 = n. .  H = 1,3. 2600.  0,7=2366 (KG/m2)
- Tải trọng do đầm  bê tông lấy 250(KG/m2) (đổ thủ công)
		Ptt2=1,3.250 =325(KG/m2)
- Do đó tổng tải trọng này tác dụng vào một mét dài của ván khuôn là:
qtc=1820+250=2070KG/m2
qtt = Ptt.1m =(2366+325).1=2691(KG/m)
Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng:
- Chọn ván khuôn có kích thước (30x3)cm.
- Gọi khoảng cách giữa các sườn ngang là ls, coi ván khuôn thành móng như 1 dầm liên tục với các gối tựa là các nẹp đứng. 
Hình vẽ:
[image: ]
[image: ]Mô men trên nhịp của dầm liên tục là:

                  Mmax =     . W
Trong đó:
       : cường độ của ván khuôn gỗ lấy  =90(KG/cm2)
       W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, với bề rộng 30cm, dày 3cm ta có:

		

  cm4


        Từ đó: 	  lsn  =  = 47,8(cm) 
 Chọn lsn = 45cm
Kiểm tra lại độ võng của ván khuôn thành móng:
- Độ võng f được tính theo công thức:

             	f = 
Với gỗ ta có: E = 1,1. 105 KG/cm2 ; J = 67,5 cm4

            	   f =  = 0,09(cm)
- Độ võng cho phép: 

             	 [f] = = 0,112(cm)
  Ta thấy: f  < [f], do đó khoảng cách giữa các sườn đứng bằng 45 cm là thoả mãn.
+ Tính kích thước nẹp đứng: 
Ta lấy trường hợp bất lợi nhất khi thanh nẹp đứng nằm giữa hai thanh ngang.Ta coi thanh nẹp đứng là đầm đơn giản, nhịp 0,9m mà gối tựa là các cây chống xiên, chịu lực phân phối đều.
Lực phân bố trên 1m dài thanh sườn là: 
qtc = 2070. 0,45 =931,5(KG/m)
                     qtt = 2691. 0,45 = 1211(KG/m)
Mô men max trên nhịp:

                   Mmax =  =1090(KG.m)	
Chọn thanh nẹp bằng gỗ có tiết diện vuông, thì cạnh tiết diện sẽ là:

	         
Vậy ta lấy kích thước tiết diện nẹp đứng là 4  6 (cm)
+Kiểm tra lại độ võng của thanh nẹp đứng:
Gối tựa là các cây chống xiên

- Độ võng f được tính theo công thức:			          		f = 
     Với gỗ ta có: E =1,1.105 KG/cm2;

			cm4

           	    f = 
- Độ võng cho phép: 

         		 [f] =  = 0,225  (cm)
-Ta thấy: f  > [f], không thoả mãn do đó ta chọn lại tiết diện thanh nẹp đứng: b h = 8 8 (cm).


  f = 
-Ta chọn tiết diện của các thanh nẹp ngang là 66 (cm).
-Trong quá trình lắp dựng ván khuôn thành móng, tuỳ theo chiều dài các cạnh của đài móng mà bố trí các nẹp đứng cho hợp lí, nhưng khoảng cách giữa các nẹp đứng không được vượt quá 50cm.
- Chọn cây chống thành móng (6x6)cm
- Chọn ván khuôn cổ móng có kích thước (30x3)cm
- Chọn khoảng cách gông cổ móng 60cm
- Chọn cây chống cổ móng có tiết diện (4x6)cm
b. Thiết kế ván khuôn giằng móng


c) Thiết kế ván khuôn giằng móng
- Tiết diện giằng móng theo cả hai phương (250x500)mm
+ Tải trọng do đổ và đầm bê tông  
q2=200KG/m2
+ Tải trọng do áp lực bê tông 
q2=.H=2500.0,5=1250KG/m2
+ Tải trọng tính toán tác dụng lên 1m dài 
			qtt=1,3(200+1250).0,5=942,5KG/m
- Chọn tiết diện ván khuôn (25x3)cm
- Coi ván khuôn là các dầm liên tục các gông và các cây chống là các gối tựa sơ đồ tính tương tự như ván khuôn móng.
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- Mômen do tải trọng gây ra 

M= 
Mặt khác: M=[].W


- Khoảng cách giữa các cây chống xiên:


 Chọn khoảng cách cây chống xiên 60cm
Kiểm tra võng của ván thành:

 

 Thoả mãn 
 Chọn khoảng cách cây chống xiên l=60cm 
d) Thiết kế hệ thống sàn công tác phục vụ thi công bê tông
Dùng sàn công tác gồm 1 lớp ván lát ngang (30x3)cm, dài 1,2m, 2 lớp đà kê lên các giáo gỗ có khoảng cách là: 2,4m
* Tính ván sàn công tác:
 Dùng gỗ nhóm V có khối lượng thể tích 540kg/cm3, cột chống sử giáo gỗ. Để tính toán sàn ta coi ván sàn là các dầm liên tục đều nhịp chịu tải trọng phân bố đều kê lên các gối tựa là các xà gồ dọc.  
- Tải trọng tác dụng lên ván sàn gồm có:
+ Tải trọng bản thân sàn 
q1=0,03.1,0.540=16,2KG/m2
+ Tải trọng do người và dụng cụ thi công: 250KG/m2
+ Tải trọng tính toán tác dụng lên sàn 
			qtt=16,2.1,1+250.1,3.1=342,82KG/m=3,428KG/cm
			qc=16,2+250=266,2KG/m2
- Mômen do tải trọng gây ra 

M= 

Mặt khác: M=.W


Khoảng cách giữa các xà gồ đỡ sàn:


Chọn khoảng cách xà gồ 120cm
Kiểm tra võng của ván sàn:

 

  Không thoả mãn 
Chọn lại khoảng cách xà gồ đỡ sàn l=80cm 



thoả mãn điều kiện võng
 Vậy chọn khoảng cách đà lớp 1 là: l=80cm.
* Tính đà lớp 1:
Chọn xà gồ có tiết diện (8x8)cm


- Khoảng cách xà gố lớp dưới là 1,2m, coi đà lớp 1 là dầm đơn giản kê lên hai gối tựa là 2 đà lớp 2.
- Tải trọng tác dụng lên xà gồ:
+ Do bản thân xà gồ: 0,04.0,08.540=1,728KG/m
+ Do sàn công tác: 266,2.0,8=213,0KG/m
+Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên xà gồ: 
qtc=1,728+213,0=214,68KG/m
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Kiểm tra võng xà gồ:

		

* Tính xà gồ lớp 2: Chọn khoảng cách giữa các giáo gỗ là: l=2,4m. 
+ Tải trọng do đà lớp 1 truyền lên: 0,5.(214,68.1,2)=128,8KG.
+ Tổng tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên đà lớp 2 là:
qtc=128,8KG
qtt=128,8.1,3=167,44KG
Vì số lượng tải trọng tập trung lớn nên coi như đà chịu tải trọng phân bố đều, tính như dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều gối tựa là các giáo gỗ.
[image: ]
+ Chọn tiết diện đà: 
Mô men max trên nhịp:

                   Mmax =  =120,55(KGm)	
- Chọn đà bằng gỗ có tiết diện vuông, thì cạnh tiết diện sẽ là:

	         
+ Chọn đà có tiết diện (10x10)cm.
+ Kiểm tra võng của đà lớp 2:

	    

 Đà đã chọn đảm bảo đủ chịu lực
4. Phân chia phân đoan, tính thời gian thi công, số lượng nhân công cho công việc trên:
Căn cứ vào khối lượng công việc chính và biện pháp kỹ thuật thi công đã chọn Ta chia công tác, cốt pha, cốt thép, đổ bê tông thành 4 phân đoạn.
- Bê tông lót đài, giằng móng:
Thể tích bê tông lót móng V= 34,78 m3 
Tra định mức xây dựng cơ bản cho công việc bê tông lót móng; với nhân công 3/7 cần 1,18 công  cho 1 m3
Số nhân công cần thiết là: 1,18.34,78 = 41,04 ≈ 41 (công).
Số nhân công làm việc trong 1 ngày là: 41: 9  = 4,55 ≈ 5 (người).
- Bê tông đài, giằng móng:
Thể tích bê tông móng V= 218,96 m3 
Tra định mức xây dựng cơ bản cho công việc bê tông móng; với nhân công 3/7 cần 2,41 công  cho 1 m3
Số nhân công cần thiết là: 2,41.218,96 = 527,69 ≈ 528 (công).
Số nhân công làm việc trong 1 ngày là: 528: 9 = 58,66 ≈ 60  (người).
- Cốt thép cho bê tông đài, giằng móng:
Khối lượng cốt thép T= 9677,97 Kg = 9,677 tấn
Tra định mức xây dựng cơ bản cho công việc cốt thép cho bê tông móng; với nhân công 3,5/7 cần 11,32 công  cho 1 tấn
Số nhân công cần thiết là: 11,32.9,667 = 109,43 ≈ 110 (công).
Số nhân công làm việc trong 1 ngày là: 110: 9 = 12,22 ≈ 13 (người).
- Cốt pha cho bê tông đài, giằng móng:
Diện tích cốt pha cho bê tông móng S= 381,66 m2 
Tra định mức xây dựng cơ bản cho công việc cốt pha cho bê tông móng; với nhân công 3,5/7 cần 13,61 công  cho 100 m2.
Số nhân công cần thiết là: 13,61.381,66/100 = 51,9 ≈ 52 (công).
Số nhân công làm việc trong 1 ngày là: 52: 9 = 5,77 ≈ 8 (người).
5. Lựa chọn máy móc phục vụ thi công:
 Chọn máy đầm phục vụ thi công
· Chọn loại đầm dùi U50 có các  thông số kỹ thuật sau .
	STT
	Các chỉ số
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Thời gian đầm bê tông
	s
	30

	2
	Bán kính tác dụng
	cm
	30

	3
	Chiều sâu lớp đầm
	Cm
	25

	4
	Năng suất
	m3/ h
	25-30



 Tính theo năng suất máy đầm:
N = 2  k  r02   3600/ (t1+t2)
Trong đó :
 	 r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm    r0 = 0,6m
 : Chiều dày lớp BT cần đầm         = 0,25m
 t1: Thời gian đầm BT                      t1= 30s
 t2: Thời gian di chuyển đầm  .	t2= 6 s
 k: Hệ số hữu ích lấy                        k= 0,7
 Vậy năng suất của đầm
N = 2 0,7  0,32  0,25 3600/ 36 = 3,15 m3 /h
 		  số đầm cần thiết là :
n = 30,4 / N.t. k  = 30,4/ 3,15.8.0,85 = 1,42 chọn 2 chiếc .
 Chọn máy đầm bàn cho thi công bê tông lót móng:
 Máy đầm bàn phục vụ cho thi công bêtông  lót và đầm mặt.
 Khối lượng bêtông lót móng : 34,78 m3
-  Chọn  máy đầm bàn U7 ,năng suất 25 m2/ h.
 Năng suất máy đầm trong 1 ca S = 25.8=200m2

Vậy :Số máy cần thiết  n =34,78/0,1.200 = 1,74 ≈ 2 máy
		Chọn 2 máy đầm bàn U7
6. Thời gian thi công,số công nhân cho công việc, xây móng, lấp đất:
- Xây móng 220 gạch đặc từ cao độ đỉnh dầm -1.00 tới cao độ 0.00:
Tổng khối lượng xây móng V = 182,48 . 0.22 . 1= 40,15m3
 Tra định mức xây dựng cơ bản cho công việc Xây móng gạch chỉ ; với nhân công 3,5/7 cần 1,67 công  cho 1 m3
Số nhân công cần thiết là: 1,67.40,15 = 67,05 ≈ 68 (công).
Như vậy ta cần 11 nhân công làm việc trong 6 ngày là: 11.6   ≈ 68 (người).
- Khối lượng lấp đất: bằng khối lượng đào trừ khối lượng tường xây cộng  khối lượng bê tông móng cộng bê tông lót móng:
Khối lượng đất đắp: V = (1501,23+134)-(40,15+34,78+218,96) = 1341,34m3
Sử dụng máy đào và ôtô đã tính ở phần đào đất 
thời gian lấp đất là:
1341,34/255,6 = 5,2 ≈ 5 ca
7.Tính toán, mặt bằng thi công,ranh giới phân đoạn, hướng thi công, kho bãi vật liệu:

[image: ]
Ranh giới phân đoạn

CHƯƠNG III. Thi công phần thân
I. Đặc điểm khung bê tông cột thép tầng 5
Cao trình tầng 5 là 18,6 m , chiều cao tầng 5 là 3,3m, chiều dài 45 m, chiều rộng 32,5 m, kích thước cột (300500)mm, dầm chính (300600)mm, dầm dọc (220350)mm, sàn dày 10 cm.  
1. Chọn loại ván khuôn, đà giáo, cây chống:
	Khi thi công bêtông cột-dầm- sàn, để đảm bảo cho bêtông đạt chất lượng cao thì hệ thống cây chống cũng như ván khuôn cần phải đảm bảo độ cứng, ổn định cao. Hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chãng đưa công trình vào sử dụng, thì cây chống cũng như ván khuôn phải được thi công lắp dựng nhanh chãng, thời gian thi công công tác này ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công khi mặt bằng xây dựng rộng lớn, do vậy cây chống và ván khuôn phải có tính chất ổn định. 
a. Chọn loại ván khuôn, cây chống:
		Ta sử  dụng ván khuôn gỗ và cây chống kim loại để chống dầm và cột.
b. Chọn giáo: 
Sử dụng giáo PAL do hãng Hoà Phát chế tạo. 
Ưu điểm của giáo PAL:
- Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm an toàn và kinh tế.
 - Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn.
- Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển nên giảm giá thành công trình.
Cấu tạo giáo PAL: 
Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như :
-	Phần khung tam giác tiêu chuẩn. 
-	Thanh giằng chéo và giằng ngang.
-	Kích chân cột và đầu cột.
-	Khớp nối khung.
-	Chốt giữ khớp nối.
Bảng độ cao và tải trọng cho phép
	Lực giới hạn của cột chống   (KG)
	35300
	22890
	16000
	11800
	9050
	7170
	5810

	Chiều cao (m)
	6
	7,5
	9
	10,5
	12
	13,5
	15

	ứng với số đợt giáo
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


c) Chọn thanh đà đỡ ván khuôn sàn:
	Đặt các thanh xà gồ gỗ theo hai phương, đà ngang dựa trên đà dọc, đà dọc dựa trên  giá đỡ chữ U của hệ giáo chống. Ưu điểm của loại đà này là tháo lắp đơn giản, có sức chịu tải khá lớn, hệ số luân chuyển cao. Loại đà này kết hợp với hệ giáo chống kim loại tạo ra bộ dụng cụ chống ván khuôn đồng bộ, hoàn chỉnh và rất kinh tế.
3. Lựa chọn máy phục vụ công tác thi công phần thân:
	Công trình thi công áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ. Muốn thực hiện được ta phải chọn được các loại máy móc và thiết bị hợp lý, phục vụ cho việc thi công tại công trường.
a) Chọn phương tiện vận chuyển lên cao:
Chọn vận thăng :
Công trình thi công gồm 8 tầng nên ta sử dụng vận thăng để trở người lên trên. 
Chọn loại máy vận thăng: Sử dụng vận thăng MGP 500-40

	Sức nâng 
	0,5t
	Công suất động cơ
	2,5 KW

	Độ cao nâng 
	40m
	Chiều dài sàn vận tải 
	1,4m

	Tầm với R  
	2m
	Trọng lượng máy
	18,7T

	Vận tốc nâng: 
	16m/s
	
	


	Công trình có 8 tầng chiều cao công trình là 27,9 m mặt bằng công trình rộng rãi  để vận chuyển vật liệu lên cao phục vụ thi công ta chọn cần trục tháp loại đối trọng trên. Sơ đồ chọn cần trục tháp như hình vẽ:
* Yêu cầu về chọn cần trục tháp
- Cần trục phải đảm báo cẩu được cấu kiện nặng nhất cần vận chuyển.
- Cần trục được chọn phải lắp được các cấu kiện xa nhất, cao nhất so với vị trí đứng của nó.
- Chọn cần trục sao cho kinh tế nhất.
- Các thông số để chọn cần trục:
Độ cao nâng cần thiết:
[image: ]
			Hct=hct+hat+hck+htreo
Trong đó:
			hct=27,3 m độ cao công trình
			hat=1m khoảng cách an toàn
			hck=1m chiều cao cấu kiện
			htreo=3m Chiều cao thiết bị treo buộc
 H=27,3+1+3+1=32,3 m
Độ với cần thiết: 
			R=d+s 
		d=39,5 m là khoảng cách xa nhất từ mép công trình đến điểm cần với ở đây dự định đặt cần trục ở trung điểm cạnh dài công trình. 
		S = r + (0,51) là khoảng cách ngắn nhất từ trục quay của cần trục đến mép ngoài công trình lấy s = 5 m
 R=39,5+5 = 44,5 m
Chọn cần trục tháp loại quay được (thay đổi tầm với bằng xe trục) mã hiệu 
TOPKIT H3/	36B-PA654 có các thông số sau:
[H] =230m, [R] = 45m, [Q] = 10tấn.     
b) Chọn phương tiện thi công bêtông:
Phương tiện thi công bêtông gồm có : 
	- ô tô vận chuyển bêtông thương phẩm: Mã hiệu KamAZ-5511
	- Ô tô bơm bêtông: Mã hiệu Putzmeister M43 để bơm bêtông 
	- Máy đầm bêtông: Mã hiệu U21-75 ; U7
Chuẩn bị thi công trên cao 
+ Làm hệ thống lưới an toàn cho công trường.
+ Làm thệ thống chống bụi và chống vật liệu bay sang các công trình lân cận.
+ Tập kết ván khuôn.
+ Tập kết cốt thép đã gia công vào vị trí quy định để chuẩn bị cho công tác cốt thép.
+ Chuẩn bị giáo thi công, các dụng cụ phục vụ thi công.
+ Bố trí người, tổ thợ vào từng công tác thi công.
II. Thiết kế ván khuôn:
[image: ]1.1.Tính khoảng cách các gông cột:
	- Tiết diện cột tầng 1 là 30x60(cm)
	- Ván khuôn cột dùng ván khuôn gỗ xẻ dày 3 cm, với chiều rộng b=30cm dùng một ván rộng 30 cm, chiều h=60cm dùng hai ván 30 cm.
· Tính cho ván rộng 30cm:
	Tải trọng tác dụng:
- áp lực xô ngang của bê tông khi đổ:
	q1 = n..H.b = 1,3. 2500.0,75.0,3 = 731,25 (Kg/m)
- áp lực đầm bê tông
	q2 = nđ .qđ.b  = 1,3.200.0,3 = 72 (Kg/m)
- Tải trọng tác dụng lên ván khuôn dầm
	q = q1 + q2  = 731,25+72 = 803,25 (Kg/m)

	qc=
	- Coi ván khuôn như các dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều q, gối tựa là các gông cột, sơ đồ tính như hình vẽ. 
Mômen lớn nhất tác dụng lên ván khuôn:

		 
- Mômen cho phép tác dụng lên ván: 
[M] = []gỗ . W
	Với gỗ nhóm V có []gỗ=150 Kg/cm2

		


				
		[M] = []gỗ.  W = 150.45 = 6750 (Kgcm)
- Khoảng cách giữa các gông

		  Chọn lc = 80cm
Kiểm tra độ võng.
Độ võng cho phép:

		 

		 
vậy: ftt < fcp  Đảm bảo điều kiện về độ võng
* Tính tiết diện gông:
Xem gông là 1 dầm đơn giản có chiều dài tính bằng chiều dài chân cột, tải trọng xác định lên gông:
qtc = 0,2020.80 = 16,16 (Kg/cm)
[image: ]qtt = 0,2626.80 = 21 (Kg/cm)
- Kiểm tra theo điều kiện cường độ: 



				                Sơ đồ tính toán
chọn thép hình L50x5 có Jx = 11,2 (cm4); Z0 = 1,53 
W = 4,86 (cm3) > Wyc (thoả mãn)
- Kiểm tra theo điều kiện biến dạng (độ võng): 

f =  [f] = l/400 ; Ethép = 2,1.106 (Kg/cm2)
qtc= 14,14 (Kg/cm).


[image: ]Vế trái = < Vế phải = thoả mãn điều kiện đặt ra.
* Kiểm tra chịu lực của cây chống xiên: 
- Sơ đồ kiểm tra chịu lực của cây chống khi gió như hình vẽ
- Công trình thuộc vùng IIA, có Wo=95 Kg/m2, cột tầng 5 ở độ cao 20 m so với cốt mặt đất k = 1,29
	- Khi đó tải trọng gió tính toán tác dụng lên cột tầng 6 là:
		qg=1,2.Wo.k.c.b =1,2.95.1,29.0,8.0,5 = 45,6 (Kg/m)
Cân bằng Mômen lấy với điểm A ta được:
			MA = N.cos60.3 - qg . 3,62/2=0

			 
Chọn cây chống LENEX loại V2  
	LENEX
	Kích thước
	Độ dài (m)
	Tải trọng (KG)

	V2
	Dài nhất
	3,5
	2000

	
	Ngắn nhất
	2
	1900


1.2. Tính toán ván khuôn  sàn:
- Cấu tạo: Ván khuôn sàn dày 3(cm), rộng 25 cm.
- Để thuận tiện cho việc thi công ta chọn khoảng cách giữa thanh đà dọc mang ván sàn l =60 cm. Khoảng cách giữa 2 thanh đà ngang bằng kích thước của giáo PAL ( 120 cm).
* Tính ván khuôn sàn
Chọn gỗ ván khuôn nhóm V có  =540 (Kg/m3)  
Cắt một dải bản rộng 1m theo phương ngang ô sàn để tính toán
+ Trọng lượng bê tông cốt thép sàn dày 10cm
			q1=1,3.2600. 0,1.1 = 304,2 (Kg/m)
+ Trọng lượng bản thân ván khuôn sàn (303)cm
			q2=1,1.540.0,03.1 =17,82 (Kg/m)
+ áp lực do đổ bê tông bằng máy:
q3 =1,3.400.1 = 520 (kg/m)
	+ áp lực do đầm bê tông bằng máy:
q4 =1,3.200.1 = 260 (kg/m)
+ Tải trọng do người và dụng cụ thi công bằng 250 kg/m2
q5 = 1,3.250.1 = 325 (kg/m)
Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn
+ Tải trọng tính toán: 
qtt=q1+q2+q3+q4+q5= 304,2+17,82+520+260+325 =1427,02 (Kg/m)
+ Tải trọng tiêu chuẩn: 
qtc= (2600.0,1+540.0,03+400+200+250).1=1100 (Kg/m)
Sơ đồ tính ván khuôn sàn như dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều qtt (hình vẽ).
[image: ]
+ Mômen  max tác dụng lên ván sàn:  

 Mmax=(Kgm)=5137 (Kgcm)
[M]=[]g.W=150.45=6750 (Kgcm)  Mmax<[M] đủ khả nặng chịu lực
+ Kiểm tra theo điều kiện biến dạng

  
 Thỏa mãn điều kiện biến dạng
* Tính toán tiết diện thanh đà dọc mang ván khuôn 
Chọn tiết diện thanh đà dọc là: b´h = 8´10 cm ; gỗ nhóm V

	
Tải trọng tác dụng lên đà dọc:
         + Do ván khuôn sàn truyền xuống 
qs =1427,02.0,6 = 856,21(Kg/m)
         + Trọng lượng của bản thân đà dọc:
qbt = 1,1.0,6.0,08.0,1.540 = 2,8 (Kg/m)
Vậy lực phân bố tác dụng lên xà gồ là:
qtt = qs + qbt =856,21+2,8=859 (Kg/m)
qtc=1100.0,6 +2,8 = 662,8 (Kg/m)
Sơ đồ tính đà dọc là dầm liên tục không đều nhịp chịu tải trọng phân bố đều qtt  gối tựa là các đà ngang (sơ đồ tính như hình vẽ).


Sơ đồ tính đà dọc
+ Xác định nội lực Mmax : 
Mmax=109,7 (Kgm)=10970 (Kgcm)
+ Kiểm tra đà dọc theo điều kiện bền:
	[M]=[].W=150.100=15000 (Kgcm)Mmax<[M]  Điều kiện bền được thoả mãn
+ Kiểm tra đà dọc theo điều kiện biến dạng:
	Tính độ võng của đà dọc theo công thức gần đúng (quan niệm như dầm liên tục đều nhịp l=1,2m)

		
 Thỏa mãn điều kiện biến dạng
* Tính toán tiết diện thanh đà ngang 
	Chọn tiết diện thanh đà ngang là: b´h = (10´12)cm ; gỗ nhóm V
Tải trọng tập trung tại giữa thanh đà:
Ptt = 859.1,2 = 1030,8 (Kg) 

Ptc=	
Sơ đồ tính đà ngang như hình vẽ:
[image: ]
Sơ đồ tính đà ngang
        Mô men max do tải trọng tập trung:
	Mmax=247,5 (Kgm) =24750 (Kgcm)
+ Mômen  kháng uốn của tiết diện:

                               

	
+ Kiểm tra đà ngang theo điều kiện bền:     < []g

	
[]g = 150 (Kg/cm2)
          = 103,1 (Kg/cm2) < []g = 150 (Kg/cm2)
 Thỏa mãn điều kiện bền 
* Kiểm tra điều kiện biến dạng của đà ngang:
+ Điều kiện kiểm tra:

f[f]




f = 0,08 cm < [f] = 0,3cm  Thoả mãn điều kiện võng
* Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cây chống
	Nmax=1,5P+P=1,5.1031+1030 =2577,5 (Kg) <[P]min=5810 (Kg)
  Vậy giáo đủ khả năng chịu lực
1.3. Tính toán ván khuôn dầm
1.3.1.Ván khuôn dầm chính
- Cấu tạo: Tiết diện dầm (30x60)cm
a) Ván khuôn đáy dầm:
Chọn ván khuôn đáy dầm có tiết diện (303)cm
	- Tải trọng tác dụng lên ván đáy:
		+ Do bản thân ván khuôn:
			q1=1,1.0,3.0,03.540 = 4,45 (Kg/m)
		+ Tải trọng do bê tông:
				 q2 =1,3.2600.0,3.0,6 = 591,5 (Kg/m)
		+ Tải trọng do bơm bê tông 
			q3 =1,3.0,3.400 = 130 (Kg/m)
		+ Tải trọng do đầm bê tông  
				q4 =1,3.0,3.200 = 65 (Kg/m)
Tổng tải trọng: 
	qtt = q1 + q2 + q3 + q4 = 4,45+591,5+130+65 = 790,95(Kg/m)
	qtc= 0,25.(0,03.540+2600.0,7+400+200) = 609,1 (Kg/m)
* Khoảng cách giữa các thanh đà

				

	[M] = []gỗ . W = 

				
 Chọn l =70 (cm)
* Kiểm tra độ võng ván khuôn  đáy:  
	+  Độ võng cho phép:

			 

			 
	vậy: ftt < fcp  Đảm bảo điều kiện về độ võng
* Tính toán đà ngang đỡ ván đáy dầm chính:
+ Tải trọng  tính toán tác dụng lên đà ngang của dầm:
qtt = 0,7 .3163,8 = 2214,7 (Kg/m)
+ Tải trọng tiêu chuẩn:
qtc= 0,7.2436,2 = 1705,3 (Kg/m)
Sơ đồ tính toán đà ngang như hình vẽ





Chọn chiều rộng tiết diện thanh đà: b = 8 cm

 Chọn h = 8 cm
 Kích thước đà (88)cm
* Kiểm tra đà ngang theo điều kiện biến dạng:

+ Độ võng cho phép:  

+ Độ võng của đà ngang: 
 Đảm bảo điều kiện biến dạng
* Tính toán cây chống:
Từ sơ đồ tính toán đà ngang ta có tải trọng tác dụng lên cây chống:

 
 Chọn cây chống LENEX V2
Chiều dài cần thiết: l = Ht – hdc – hđ= 3,0 – 0,7 – 0,08 =2,22 m 
b. Ván khuôn  thành dầm:
Tính toán ván khuôn thành dầm thực chất là tính khoảng cách các cây chống xiên của thành dầm, đảm bảo cho ván thành không bị biến dạng quá lớn dưới tác dụng của áp lực bê tông khi đầm đổ.
* Tải trọng tác dụng:
+ Tải trọng áp lực đẩy ngang của bê tông mới đổ:
			q1  =  n ..H.b = 1,3.2600.0,6.0,25 = 507 (Kg/m) 
+ Tải trọng do đầm bê tông  
			q2 =1,3.0,6.200 = 156 (Kg/m)
Tổng tải trọng tính toán: 
			qtt = q1 + q2   = 507  + 156  = 663 (Kg/m)
Tải trọng tiêu chuẩn:
			qtc= qtt/1,2=663/1,2 = 552,5 (Kg/m)
+ Tính khoảng cách giữa cac thanh nẹp:
+ Momen chống uốn của ván thành:

			

			

			[M] = []g . W = 150 . 37,5 = 5625 (Kgcm)

		
 Chọn l = 70cm
* Kiểm tra độ võng ván khuôn thành dầm
+ Độ võng cho phép:

		 

		 
vậy: ftt < fcp  Đảm bảo điều kiện về độ võng
1.3.2. Ván khuôn  dầm phụ
- Cấu tạo: Tiết diện dầm (220x350)mm
* Chọn chiều dày ván thành t = 3 cm
* Chọn chiều dày ván đáy đ = 3 cm
* Chiều dài của ván đáy dầm phụ :
Lvdp = Ldp –bdc - 2.vk = 500 - 22 – 2x3 = 472 cm


a. Xác định khoảng cách cột chống ván đáy :
* Tĩnh tải tác dụng lên ván đáy   :
- Trọng lượng bản thân dầm  :
gtc1 = 0,22x0,35x2500 = 192,5 kg/m
gtt1 = 0,22x0,35x2500x1,1 = 211,7 kg/m
- Trọng lượng ván :
gtc2 = ( 0,25x2x0,03 + 0,22x0,03 )x600 = 14,3 kg/m
gtt2 = ( 0,25x2x0,03 + 0,22x0,03 )x600x1,1 = 15,7 kg/m
* Hoạt tải tác dụng lên ván đáy  :
- Do đổ và đầm bê tông :
Ptc = 400x0,22 = 88 kg/m
Ptt = 400x0,22 x1,3 = 114  kg/m
Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm là:
qtc = gtc1+ gtc2+ Ptc = 192,5+14,3 +88 = 294,8 kg/m
 qtt = gtt1+ gtt2+ Ptt = 211,7+15,7 +114 =  341,4 kg/m
* Sơ đồ tính toán: coi ván khuôn đáy dầm là một dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều qtc= 294,8 kg/m; qtt = 341,4 kg/m, các gối tựa là các cây chống.
[image: ]
*  Mômen  kháng uốn của ván khuân
[image: ]
* Mômen  lớn nhất:
Mmax = [image: ]
Trong đó: [] : ứng suất cho phép của ván khuân gỗ = 90 kG/ cm2.
Lc [image: ] = 124,4cm
* Chiều dài của ván đáy dầm phụ :
Lvdp = 472 cm
* Số cột chống cho 1 dầm dọc:
 nc1 = ([image: ]) = 472/124,4 + 1  = 5 cột 
* Bố trí cột chống cho ván đáy dầm phụ :
[image: ]
* Kiểm tra độ võng theo công thức:
ftt = [image: ]< [f]
Trong đó:  
E: mô đun đàn hồi của gỗ =1,2x105 kG/ cm2.
 J  : Mômen  quán tính của ván khuân;J = [image: ]
ftt = [image: ] = 0, 107 cm.
* Độ võng cho phép: 
[image: ]
ftt < [f] vậy ván khuôn đảm bảo điều kiện về độ võng và khoảng cách các thanh nẹp đứng l=103 cm là hợp lý
b. Tính toán và kiểm tra cột chống đáy dầm :
* Tải trọng tác dụng lên một cột chống :
N2 = q.l = 3,414x103 = 351,6 kg
* Chiều cao cột chống dầm phụ :
Hc = Ht – ( Hsàn + đ + hxà gồ đỡ vk sàn +hxà gồ đỡ xà gồ)
 Hc = 330 - 10 - 3 - 6 - 10 = 266 cm
Chọn cột chống có tiết diện 8 x8 cm
* Kiểm tra độ ổn định của cột chống :
ôđ = [image: ]< [image: ] = 90 kg/cm2
[image: ]: hệ số uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh 
F: diện tích tiết diện cột chống, F = 8x8 = 64cm2
Imin=[image: ]
Độ mảnh của cột
[image: ]
[image: ]
Vậy tiết diện đó chọn bảo đảm an toàn.
c. Tính toán và kiểm tra ván thành :
Thành dầm cao 25 cm, dựng 1 tấm ván cao 25cm
Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành dầm: 
* Tải trọng tác dụng lên ván khuân thành dầm :
+ áp lực xô ngang của bê tông khi đổ :
q1 = n..H = 1,3 25000,25 = 813 kg/m2 
+ áp lực do đầm bê tông bằng đầm dùi:
q2 = nđ qđ = 1,3 200 = 260 kg/m2.
+ Tải trọng tính toán lên ván khuân :
qtt = q1 + q2  = 813 + 260 = 1073 kg/m2.
Tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là: 
qtt = 1073 x 0,25 = 268,25 kG/m.
qtc = 268,25 / 1,3 = 206,35 kG/m.
* Sơ đồ tính toán: coi ván khuôn thành dầm là một dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều, các gối tựa là các thanh nẹp đứng.
Sơ đồ tính:
[image: ]
* Mômen  kháng uốn của ván khuân
	 [image: ]
* Mômen lớn nhất:
Mmax = [image: ]
Trong đó: [] : ứng suất cho phép của ván khuân gỗ = 90 kG/ cm2.
l [image: ] = 122,8 cm
* Chiều dài của ván thành dầm phụ :
Lvt2 = 472 cm
* Số nẹp đứng cho 1 dầm phụ  :
 Ntn2 = 2x ([image: ]) = 2x(472/122,8 + 1)= 10 thanh 
Bố trí nẹp đứng cho ván thành dầm phụ :
[image: ]
* Kiểm tra độ võng theo công thức:
ftt = [image: ]
Trong đó:  
E: mô đun đàn hồi của gỗ =1,2x105 kG/ cm2.
   J  : Mômen quán tính của ván khuân ;J = [image: ]
	ftt = [image: ] = 0,131 cm.
* Độ võng cho phép: 
[image: ]
ftt < [f] vậy ván khuôn đảm bảo điều kiện về độ võng và khoảng cách các thanh nẹp đứng l=103 cm là hợp lý
b. Tính kích thước thanh nẹp đứng 
Coi chống đứng như một dầm đơn giản có nhịp l=25cm chịu tải trọng phân bố đều, các gối tựa là  thanh chống xiên và bọ nẹp chân.
- Chọn nẹp đứng bằng gỗ.
- Tải trọng động khi đổ BT.
- Tải trọng ngang của vữa BT khi đổ và đầm.
=> Tải trọng ngang sẽ là ptt=1073 Kg/m2
* Lực phân bố sẽ là:	q = 1073x0,25 = 268,3 kG/m
* Mômen lớn nhất trên thanh nẹp đứng sẽ là 
	Mmax =[image: ]=[image: ]= 1,68kG/m= 168kG/cm
* Chọn bề rộng của thanh nẹp đứng là b=4cm 
	h=[image: ] =[image: ]=1,67cm
* Chọn kích thước tiết diện thanh nẹp đứng (4x6)cm.
[image: ]
Hình: 3-11
2. Kỹ thuật thi công các công tác ván khuân, cốt thép, bê tông.
2.1. Công tác cốt thép
2.2.Công tác ván khuân
2.3.Công tác bê tông
3.Chọn cần trục và tính toán năng suất thi công:
3.1 Chọn cần trục.
Nhiệm vụ của cần trục tháp là phục vụ công tác vận chuyển lên cao trong đó chủ yếu là vận chuyển bê tông, ngoài ra còn vận chuyển ván khuân, cột chống, xà ghồ, giá chống, cốt thép. Căn cứ để chọn cần trục tháp: 
+. Tính toán chiều cao nâng móc cẩu: Hyc
               Hyc = H0 + h1 + h2 + h3
Trong đó:	
Hyc: Chiều cao nâng cẩu cần thiết. 
H0: Độ cao của công trình.(độ cao lớn nhất).  H0 = 27,9 (m).
h1: Khoảng cách an toàn, h1 = 0,5  1 m.
h2: Chiều cao cấu kiện h2 = 2 m.
h3: Chiều cao dụng cụ treo buộc, h3 = 1,5 m.	
Vậy chiều cao nâng cần thiết là : Hyc = 27,9 + 1 +2 + 1,5 = 32,4(m).
+. Tính toán tầm với cần thiết: Ryc.      
Ryc = B+S
Trong đó:
B: chiều rộng nhà, B= 10,6m
S: là khoảng cách từ điểm bất lợi nhất đến vị trí máy đứng:
Đặt cần trục tháp khi hố móng đó lấp xong thì khoảng cách đặt cần trục tính từ mép công trình sẽ là: S> Lg+Lr/2+2
Lg: Bề rộng giá, lg = 1,2 m.
lr:Kích thước chiều ngang lớn nhất của phần bệ trục Lr=5/2=2,5(m)
2m: Khoảng cách an toàn:
Vậy   S =1,2+2,5+2=5,7(m) 
Vậy   Ryc= B+S = 10,6+5,7=16,3m
Sức nâng nhỏ nhất: sử dụng thùng chứa bê tông dung tích 0,8 m3, do đó, sức nâng nhỏ nhất của cần trục: Qmin = GBT + Gthùng = 0,82,5 + 0,5 = 2,5 Tấn.
Trên cơ sở này ta chọn loại cần trục tháp mó hiệu XKG 30 có các thông số như sau:
H = 34 m 
Rma x = 24 m ,  Rmin = 13m
Qma x  = 8 T,  Qmin = 3,1 T
Vnâng = 12 - 60 m/phút
Vxe = 18,4 m/phút
Vquay = 0,6 vòng / phút
* Tính toán năng suất cần trục :
Tính năng suất của cầu trục trong một ca.
Năng suất của cầu trục được tính theo công thức:
		N = 8. Q . nck . ktt . ktg 
Trong đó: 
nck: là số chu kỳ thực hiện trong 1 giờ.
Q: Trọng tải của cần trục ở tầm với Rmax = 24m    Q = 3,1 (t)
tck: là thời gian thực hiện một chu kỳ: tck=t1+t2
Trong đó 
t1= tnâng + t hạ+2.tquay= 3,82phút. Thời gian làm việc của cần trục.

Tnâng = [image: ] =  = 0,73 (phút). 
(Sn là khoảng cách từ mặt đất đến sàn mái Sn  =  21,9( m)

T ha   =    [image: ] =  = 4,38(phút).

T quay   =   2.[image: ] = 2.  = 1,1 (phút) (Giả thiết quay 1200)
  T1  =  0,73+ 4,38 + 2x1,1  = 7,3 (phút)
t2: Thời gian treo buộc tháo dỡ móc, đưa cấu kiện vào vị trí. 
Lấy t2=5 phút.
tck=7,3+5=12,3 phút. 

nck=(chu kỳ)
ktt = 0,7  : Do nâng các loại cấu kiện khác nhau 
ktg = 0,8  : Hệ số sử dụng thời gian 
Năng suất làm việc trong 1 ca :
N =8x 3,1 x 4,88x 0,7 x 0,8 = 67,7 tấn /ca 
Vậy với khối lượng đổ bê tông và khối lượng vận chuyển cốt thép ván khuôn …như vậy thì năng suất của cần trục hoàn toàn được đảm bảo.
3.2 Chọn vận thăng
- Để phục vụ vận chuyển vật liệu rời cho quá trình thi công, ta sử dụng thăng tải loại T- 17 do hãng Hoà Phát cung cấp, bố trí sát thân công trình, đảm bảo chiều cao và tải trọng vận chuyển. Các thông số chính của thăng tải:
+ Tải trọng nâng tối đa:		500 kG
+ Chiều cao nâng tiêu chuẩn:	35 m
+ Vận tốc nâng:			0,5 – 1 m/s
- Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng thang máy chở người  HP-VTL100 do hãng Hoà Phát cung cấp. Thông số chính của thang máy chở người là:
+ Tải trọng nâng:			1000 kG
+ Số người có thể nâng được:	12 người
+ Tốc độ nâng thiết kế:		38 m/phút
+ Độ cao nâng tiêu chuẩn:		50 m
+ Độ cao nâng tối đa:			150 m
* Năng suất của thăng tải :  N = Q.n.8.kt.
Trong đó :Q  : Sức nâng của thăng tải. Q = 0,5 (T).
	               kt : Hệ số sử dụng thời gian. Kt = 0,8.
	               n  : Chu kỳ làm việc trong một giờ.  n = 60/T.
	               T  : Chu kỳ làm việc.  T = T1 + T2.
	              T1  : Thời gian nâng hạ.  T1 = 2x18/0,3 = 120 (s).
	              T2  : Thời gian chờ bốc xếp, vận chuyển cấu kiện vào vị trí. 
                T2 = 10  (phút)  =  600   (s)
Do đó :  T =  T1 + T2 = 120 + 600 = 720  (s).
              N = 0,5x(3600/720)x8x0,8 = 16  (T/ca).      
Để đảm bảo tiến độ trong thi công ta chọn 2 máy vận thăng .
4 Chọn máy đầm, máy trộn và đổ bêtông, năng suất của chúng
4.1Chọn máy đầm phục vụ thi công đổ bêtông
a. Chọn đầm dùi cho đổ bêtông cột
Chọn máy đầm hiệu U50, có các thông số kỹ thuật sau :
+ Đường kính thân đầm : d = 5 cm.
+ Thời gian đầm một chỗ : 30 (s).
+ Bán kính tác dụng của đầm : 30 cm.
+ Chiều dày lớp đầm : 30 cm.
Năng suất đầm dùi được xác định :   P = 2.k.r02xx3600/(t1 + t2).
Trong đó : P	: Năng suất hữu ích của đầm.
		    K	: Hệ số, k = 0,7.
		    r0	: Bán kính ảnh hưởng của đầm.  r0 = 0,3 m.
                        : Chiều dày lớp bê tông mỗi đợt đầm.   = 0,3 m.
                  t1	: Thời gian đầm một vị trí.  t1 = 30 (s).
                  t2	: Thời gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s).
                 P = 2x0,7x0,32x0,3x3600/(30 + 6) = 3,78  (m3/h).
Năng suất làm việc trong một ca : N = kt.8.P = 0,7x8x3,78 = 21  (m3/h).
Vậy ta chọn  2 đầm dùi U50.
b. Chọn đầm bàn cho đổ bêtông sàn
- Đầm bàn cần đảm bảo đầm khoảng 150 m3 bêtông. Với năng suất trên, ta cần dùng 3 máy đầm bàn cho việc đổ bêtông trong 1 ca.
4.2Chọn máy trộn vữa
Chọn loại máy trộn vữa SB 133 có các thông số kỹ thuật sau:
Thông số kỹ thuật máy trộn vữa SB - 133
	Thông số
	Đơn vị
	Giỏ trị

	Dung tích thùng trộn
	Hình học
	Lít
	100

	
	V xuất liệu
	Lít
	80

	Năng suất
	m3/h
	3.2

	Tốc độ quay thùng
	V/ph
	550

	N0 động cơ
	kW
	4

	Kiểu trộn
	Tuốc bin
	

	Kích thước hạt (Dmax)
	mm
	40

	Kích thước
	Dài
	m
	1.12

	
	Rộng
	m
	0.66

	
	Cao
	m
	1

	Trọng lượng
	t
	0.18



Tính năng suất máy trộn vữa theo công thức: 
Trong đó: 	Vsx = 0,6. Vhh = 0,6. 100 = 60 (lít)	
kxl = 0,85 hệ số xuất liệu, khi trộn vữa lấy kxl = 0,85
nck:  số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ: nck = 3600/tck.

Có  
ktg = 0,85 hệ số sử dụng thời gian 


1 ca máy trộn được N = 8 x 1,14 = 8,91 m3 vữa/ca 
Vậy chọn 1 máy trộn vữa SB 133.
Vữa cho công tác xây, trát được tính toán cụ thể về nhu cầu dùng lớn nhất trong ngày trong phần thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. Công tác xây, trát mặc dù có khối lượng lớn nhưng theo dự trù sẽ được thi công trong thời gian khá dài  nên nhu cầu sử dụng vữa là không quá lớn. Việc chọn máy trộn như trên là đảm bảo nhu cầu sử dụng, Mặt khác, máy trộn cỡ nhỏ có tính linh động cao, có thể vận chuyển thẳng lên các tầng để phục vụ công tác xây, trát của tầng đó.
5. Thống kê khối lượng phần thân
	Thống kê khối lượng bê tông

	STT
	CK
	Kích thước
	Thể tích
	số lượng
	thể tích
	tổng kl

	
	
	a ( m )
	b ( m )
	h ( m )
	1ck(m3)
	cấu kiện
	m3
	m3/1tầng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tầng I

	1,00
	Cột
	0,30
	0,60
	4,20
	0,76
	55
	41,8
	46,22

	
	
	0,22
	0,22
	4,20
	0,20
	2
	0,4
	

	
	thang máy
	
	
	
	4,02
	1
	4,02
	

	
	dầm ngang
	0,30
	0,60
	5,90
	1,06
	33
	48,76
	173,85

	
	dầm dọc
	0,22
	0,35
	4,78
	0,362
	32
	11,22
	

	
	
	0,22
	0,35
	2,39
	0,17
	13
	2,24
	

	
	
	0,22
	0,35
	0,98
	0,07
	5
	0,377
	

	
	
	0,22
	0,35
	3,5
	0,27
	2
	0,54
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,84
	0,14
	2
	0,28
	

	
	
	0,22
	0,35
	6,2
	0,477
	3
	1,43
	

	
	sàn
	2,95
	4,7
	0,10
	1,38
	26
	36,05
	

	
	
	2,2
	2,35
	0,10
	0,517
	24
	12,4
	

	
	
	2,2
	0,9
	0,10
	0,20
	10
	2
	

	
	
	4,7
	0,9
	0,10
	0,42
	2
	0,84
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	2
	2,2
	

	
	
	2,55
	2,35
	0,10
	0,6
	2
	1,2
	

	
	
	4,7
	2,95
	0,10
	1,38
	2
	2,77
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	1
	1,1
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	6,2
	3,5
	0,10
	2,17
	1
	2,17
	

	
	
	6,2
	0,9
	0,10
	0,56
	2
	1,12
	

	
	
	6,2
	4,7
	0,10
	2,9
	3
	8,7
	

	
	
	4,7
	6,2
	0,10
	2,9
	10
	29
	

	
	
	3,5
	4,1
	0,10
	1,43
	3
	4,3
	

	
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	0,10
	0,32
	2
	0,64
	

	
	
	5,15
	1,47
	0,10
	0,76
	1
	0,76
	

	
	
	2,12
	5,18
	0,10
	1,10
	1
	1,10
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,49
	0,11
	2
	0,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tầng II-IV

	1,00
	Cột
	0,30
	0,60
	2,8
	0,504
	46
	23,184
	27,2

	
	thang máy
	
	
	
	4,02
	1
	4,02
	

	
	dầm ngang
	0,30
	0,60
	5,90
	1,06
	33
	48,76
	145,76

	
	dầm dọc
	0,22
	0,35
	4,7
	0,362
	32
	11,22
	

	
	
	0,22
	0,35
	2,39
	0,17
	13
	2,24
	

	
	
	0,22
	0,35
	0,98
	0,07
	5
	0,377
	

	
	
	0,22
	0,35
	3,5
	0,27
	2
	0,54
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,84
	0,14
	2
	0,28
	

	
	
	0,22
	0,35
	6,2
	0,477
	3
	1,43
	

	
	Sàn
	2,95
	4,7
	0,10
	1,38
	26
	36,05
	

	
	
	2,2
	2,35
	0,10
	0,517
	24
	12,4
	

	
	
	2,2
	0,9
	0,10
	0,20
	10
	2
	

	
	
	4,7
	0,9
	0,10
	0,42
	2
	0,84
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	2
	2,2
	

	
	
	2,55
	2,35
	0,10
	0,6
	2
	1,2
	

	
	
	4,7
	2,95
	0,10
	1,38
	2
	2,77
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	1
	1,1
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	6,2
	3,5
	0,10
	2,17
	1
	2,17
	

	
	
	6,2
	0,9
	0,10
	0,56
	2
	1,12
	

	
	
	6,2
	4,7
	0,10
	2,9
	3
	8,7
	

	
	
	3,5
	4,1
	0,10
	1,43
	3
	4,3
	

	
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	0,10
	0,32
	2
	0,64
	

	
	
	5,15
	1,47
	0,10
	0,76
	1
	0,76
	

	
	
	2,12
	5,18
	0,10
	1,10
	1
	1,10
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,49
	0,11
	2
	0,23
	

	Tầng V-VIII

	1,00
	Cột
	0,30
	0,50
	2,80
	0,42
	46
	19,32
	20,58

	
	thang máy
	
	
	
	4,02
	1
	4,02
	

	
	dầm ngang
	0,30
	0,60
	5,90
	1,06
	33
	48,76
	145,76

	
	dầm dọc
	0,22
	0,35
	4,7
	0,362
	32
	11,22
	

	
	
	0,22
	0,35
	2,39
	0,17
	13
	2,24
	

	
	
	0,22
	0,35
	0,98
	0,07
	5
	0,377
	

	
	
	0,22
	0,35
	3,5
	0,27
	2
	0,54
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,84
	0,14
	2
	0,28
	

	
	sàn
	2,95
	4,7
	0,10
	1,38
	26
	36,05
	

	
	
	2,2
	2,35
	0,10
	0,517
	24
	12,4
	

	
	
	2,2
	0,9
	0,10
	0,20
	10
	2
	

	
	
	4,7
	0,9
	0,10
	0,42
	2
	0,84
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	2
	2,2
	

	
	
	2,55
	2,35
	0,10
	0,6
	2
	1,2
	

	
	
	4,7
	2,95
	0,10
	1,38
	2
	2,77
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	4,7
	2,35
	0,10
	1,1
	1
	1,1
	

	
	
	4,7
	3,55
	0,10
	1,668
	1
	1,668
	

	
	
	6,2
	3,5
	0,10
	2,17
	1
	2,17
	

	
	
	6,2
	0,9
	0,10
	0,56
	2
	1,12
	

	
	
	6,2
	4,7
	0,10
	2,9
	3
	8,7
	

	
	
	3,5
	4,1
	0,10
	1,43
	3
	4,3
	

	
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	0,10
	0,32
	2
	0,64
	

	
	
	5,15
	1,47
	0,10
	0,76
	1
	0,76
	

	
	
	2,12
	5,18
	0,10
	1,10
	1
	1,10
	

	
	
	0,22
	0,35
	1,49
	0,11
	2
	0,23
	



	Thống kê khối lượng ván khuôn

	STT
	CK
	Kích thước
	số lượng
	tổngkl
	tổng kl

	
	
	rộng(m)
	dài(m)
	1ck
	tổng bộ
	m2
	m2/1tầng

	
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Tầng I

	1
	cột
	0,3
	4,2
	2
	55
	69,3
	211,6

	
	
	0,6
	4,2
	2
	55
	138,6
	

	
	
	0,22
	4,2
	2
	2
	1,85
	

	
	
	0,22
	4,2
	2
	2
	1,85
	

	2
	thang máy
	2,2
	2,5
	1
	2
	11
	37,40

	
	
	1,98
	2,5
	1
	2
	9,9
	

	
	
	1,76
	2,5
	1
	2
	8,8
	

	
	
	1,54
	2,5
	1
	2
	7,7
	

	3
	dầm ngang
	0,3
	5,9
	1
	42
	74,34
	1059

	
	
	0,6
	6,5
	2
	84
	327,6
	

	4
	dầm dọc
	0,3
	4,7
	1
	49
	118,44
	

	
	
	0,60
	5
	2
	98
	298
	

	
	
	0,22
	4,7
	1
	32
	33,1
	

	
	
	0,35
	5
	2
	64
	112
	

	
	
	0,22
	2,39
	1
	13
	6,83
	

	
	
	0,35
	2,65
	2
	26
	24,11
	

	
	
	0,22
	0,98
	1
	5
	1,078
	

	
	
	0,35
	1,2
	2
	10
	4,2
	

	
	
	0,22
	1,84
	1
	2
	0,81
	

	
	
	0,35
	2,1
	2
	4
	2,94
	

	
	
	0,22
	6,2
	1
	3
	4,1
	

	
	
	0,35
	6,5
	2
	6
	13,65
	

	5
	sàn
	2,95
	4,7
	1
	26
	360,5
	1063,8

	
	
	2,2
	2,35
	1
	24
	124,1
	

	
	
	2,2
	0,9
	1
	10
	19,8
	

	
	
	4,7
	0,9
	1
	2
	8,46
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	2
	22,1
	

	
	
	2,55
	2,35
	1
	2
	12
	

	
	
	4,7
	2,95
	1
	2
	27,73
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,7
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	1
	11,045
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,68
	

	
	
	6,2
	3,5
	1
	1
	21,7
	

	
	
	6,2
	0,9
	1
	2
	11,16
	

	
	
	6,2
	4,7
	1
	3
	87,42
	

	
	
	4,7
	6,2
	1
	10
	291,4
	

	
	
	3,5
	4,1
	1
	3
	43,05
	

	6
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	1
	2
	6,42
	27,19

	
	
	5,15
	1,47
	1
	1
	7,56
	

	
	
	2,12
	4,95
	1
	1
	10,47
	

	
	
	0,22
	1,49
	1
	2
	0,66
	

	
	
	0,35
	1,49
	2
	4
	2,09
	

	Tầng II-IV

	1
	cột
	0,3
	2,7
	2
	46
	37,26
	111,78

	
	
	0,6
	2,7
	2
	46
	74,52
	

	2
	thang máy
	2,2
	2,5
	1
	2
	11
	37,40

	
	
	1,98
	2,5
	1
	2
	9,9
	

	
	
	1,76
	2,5
	1
	2
	8,8
	

	
	
	1,54
	2,5
	1
	2
	7,7
	

	3
	dầm ngang
	0,3
	5,9
	1
	36
	63,72
	












851,13

	
	
	0,6
	6,5
	2
	72
	280,8
	

	4
	dầm dọc
	0,3
	4,7
	1
	41
	57,8
	

	
	
	0,60
	5
	2
	82
	246
	

	
	
	0,22
	4,7
	1
	32
	33,1
	

	
	
	0,35
	5
	2
	64
	112
	

	
	
	0,22
	2,39
	1
	13
	6,83
	

	
	
	0,35
	2,65
	2
	26
	24,11
	

	
	
	0,22
	0,98
	1
	5
	1,078
	

	
	
	0,35
	1,2
	2
	10
	4,2
	

	
	
	0,22
	1,84
	1
	2
	0,81
	

	
	
	0,35
	2,1
	2
	4
	2,94
	

	
	
	0,22
	6,2
	1
	3
	4,1
	

	
	
	0,35
	6,5
	2
	6
	13,65
	

	5
	sàn
	2,95
	4,7
	1
	26
	360,5
	796,5

	
	
	2,2
	2,35
	1
	24
	124,1
	

	
	
	2,2
	0,9
	1
	10
	19,8
	

	
	
	4,7
	0,9
	1
	2
	8,46
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	2
	22,1
	

	
	
	2,55
	2,35
	1
	2
	15,045
	

	
	
	4,7
	2,95
	1
	2
	27,73
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,68
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	1
	11,045
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,68
	

	
	
	6,2
	3,5
	1
	1
	21,7
	

	
	
	6,2
	0,9
	1
	2
	11,16
	

	
	
	6,2
	4,7
	1
	3
	87,42
	

	
	
	3,5
	4,1
	1
	3
	43,05
	

	6
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	1
	2
	6,42
	27,19

	
	
	5,15
	1,47
	1
	1
	7,56
	

	
	
	2,12
	4,95
	1
	1
	10,47
	

	
	
	0,22
	1,49
	1
	2
	0,66
	

	
	
	0,35
	1,49
	2
	4
	2,09
	

	Tầng V-VIII

	1
	cột
	0,3
	2,8
	2
	46
	38,64
	103,04

	
	
	0,5
	2,8
	2
	46
	64,4
	

	2
	thang máy
	2,2
	2,5
	1
	2
	11
	37,40

	
	
	1,98
	2,5
	1
	2
	9,9
	

	
	
	1,76
	2,5
	1
	2
	8,8
	

	
	
	1,54
	2,5
	1
	2
	7,7
	

	3
	dầm ngang
	0,3
	5,9
	1
	36
	63,72
	851,13

	
	
	0,6
	6,5
	2
	72
	280,8
	

	4
	dầm dọc
	0,3
	4,7
	1
	41
	57,8
	

	
	
	0,60
	5
	2
	82
	246
	

	
	
	0,22
	4,7
	1
	32
	33,1
	

	
	
	0,35
	5
	2
	64
	112
	

	
	
	0,22
	2,39
	1
	13
	6,83
	

	
	
	0,35
	2,65
	2
	26
	24,11
	

	
	
	0,22
	0,98
	1
	5
	1,078
	

	
	
	0,35
	1,2
	2
	10
	4,2
	

	
	
	0,22
	1,84
	1
	2
	0,81
	

	
	
	0,35
	2,1
	2
	4
	2,94
	

	
	
	0,22
	6,2
	1
	3
	4,1
	

	
	
	0,35
	6,5
	2
	6
	13,65
	

	5
	sàn
	2,95
	4,7
	1
	26
	360,5
	796,5

	
	
	2,2
	2,35
	1
	24
	124,1
	

	
	
	2,2
	0,9
	1
	10
	19,8
	

	
	
	4,7
	0,9
	1
	2
	8,46
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	2
	22,1
	

	
	
	2,55
	2,35
	1
	2
	15,045
	

	
	
	4,7
	2,95
	1
	2
	27,73
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,68
	

	
	
	4,7
	2,35
	1
	1
	11,045
	

	
	
	4,7
	3,55
	1
	1
	16,68
	

	
	
	6,2
	3,5
	1
	1
	21,7
	

	
	
	6,2
	0,9
	1
	2
	11,16
	

	
	
	6,2
	4,7
	1
	3
	87,42
	

	
	
	3,5
	4,1
	1
	3
	43,05
	

	6
	cầu thang bộ
	2,16
	1,49
	1
	2
	6,42
	27,19

	
	
	5,15
	1,47
	1
	1
	7,56
	

	
	
	2,12
	4,95
	1
	1
	10,47
	

	
	
	0,22
	1,49
	1
	2
	0,66
	

	
	
	0,35
	1,49
	2
	4
	2,09
	





	Thống kê khối lượng cốt thép

	STT
	CK
	thể tích
	tỉ lệ cốt thép
	 
	khối lượng ct
	Tổng kl

	
	
	ck(m3)
	 
	t/m3
	ck(t)
	t/1tầng

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	tầng I

	1
	Cột
	42,2
	0,02
	7,85
	6,62
	7,25

	
	thang máy
	4,02
	0,02
	7,85
	0,63
	

	
	dầm dọc
	16,1
	0,02
	7,85
	2,5
	18,71

	
	dầm ngang
	48,76
	0,02
	7,85
	7,6
	

	
	sàn
	107,2
	0,01
	7,85
	8,4
	

	
	cầu thang bộ
	2,73
	0,01
	7,85
	0,21
	

	tầngII-IV

	2
	Cột
	23,184
	0,02
	7,85
	3,64
	4,27

	
	thang máy
	4,02
	0,02
	7,85
	0,63
	

	
	dầm dọc
	16,087
	0,02
	7,85
	2,5
	16,5

	
	dầm ngang
	48,76
	0,02
	7,85
	7,65
	

	
	sàn
	78,2
	0,01
	7,85
	6,14
	

	
	cầu thang bộ
	2,73
	0,01
	7,85
	0,21
	

	tầng V-VIII

	3
	Cột
	16,56
	0,02
	7,85
	2,60
	3,23

	
	thang máy
	4,02
	0,02
	7,85
	0,63
	

	
	dầm dọc
	14,65
	0,02
	7,85
	2,3
	16,3

	
	dầm ngang
	48,76
	0,02
	7,85
	7,65
	

	
	sàn
	78,2
	0,01
	7,85
	6,14
	

	
	cầu thang bộ
	2,73
	0,01
	7,85
	0,21
	





6. Khối lượng công tác phần hoàn thiện
	bảng tính toán chi tiết khối lượng công tác 

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kích thước
	Số lượng
	Khối lượng

	
	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	

	A
	Khối lượng công tác tầng 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	1401,35

	1
	Lát nền toàn bộ nhà
	m2
	44,78 
	32,28
	 
	1
	1445,5 

	2
	Trừ diện tích lát cầu thang máy
	m2
	4,78
	3,03 
	 
	-1
	  14,5

	3
	Trừ diện tích cột
	m2
	0,6
	0,3
	 
	-36
	-6

	4
	Trừ diện tích tường xây ngăn trong nhà
	m2
	107,5 
	0,22
	 
	-1
	 23,65

	II
	Lắp cửa
	m2
	 
	 
	 
	 
	126,3

	1
	Cửa đi D1
	m2
	2,2
	1,5
	 
	7
	      23,1 

	2
	Cửa đi D2
	m2
	6
	2,2
	 
	1
	      13,2 

	3
	Cửa đi D3
	m2
	2,2
	0,8
	 
	10
	      17,6 

	4
	Cửa đi D4
	m2
	2,2
	0,7
	 
	4
	       6,2 

	5
	Cửa sổ S1
	m2
	2
	1,8
	 
	17
	      61,2 

	6
	Cửa sổ S2
	m2
	2
	1,1
	 
	1
	       2,2 

	7
	Cửa sổ S3
	m2
	2
	1,4
	 
	1
	       2,8 

	III
	Xây tường chèn
	m3
	 
	 
	 
	 
	187,1

	1
	Xây tường chèn trục1
	m3
	15,98
	4,7
	0,22
	1
	      15,1 

	2
	Xây tường chèn trục10
	m3
	28,18
	4,7
	0,22
	1
	      26,7 

	3
	Xây tường chèn trục A
	m3
	27,68
	4,7
	0,22
	1
	      26,2 

	4
	Xây tường chèn trục G
	m3
	37,88
	4,7
	0,22
	1
	      35,8 

	5
	Xây tường chèn trong nhà
	m3
	107,5 
	4,7
	0,22
	1
	111,1 

	6
	Trừ khối lượng cửa =  diên tích lắp x 0,22
	m3
	126,3
	 
	0,22
	-1
	   27,8

	IV
	Trát tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2739,4

	1
	Trát trong
	m2
	 
	 
	 
	 
	2270,5

	2
	Trát tường trục 1
	m2
	15,98
	4,8
	 
	1
	75,1

	3
	Trát tường trục 10
	m2
	28,18
	4,8
	 
	1
	132,4

	4
	Trát tường trục A
	m2
	27,68
	4,8
	 
	1
	130,1

	5
	Trát tường trục G
	m2
	37,88
	4,8
	 
	1
	178

	6
	Trát cột
	m2
	1,8
	4,8
	 
	36
	304,6

	7
	Trát trần = lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	890,3

	8
	Trát tường ngăn trong nhà
	m2
	73
	4,8
	 
	2
	686,2

	9
	Trừ diện tích cửa đi, cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-126

	10
	Trát ngoài
	m2
	 
	 
	 
	 
	468,9

	11
	Trát tường trục 1
	m2
	16,42
	4,80
	 
	1
	78,8

	12
	Trát tường trục 10
	m2
	28,62
	4,80
	 
	1
	137,4

	13
	Trát tường trục A
	m2
	28,12
	4,80
	 
	1
	135

	14
	Trát tường trục G
	m2
	38,32
	4,80
	 
	1
	183,9

	15
	Trừ diện tích cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-66

	V
	Sơn tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2739,4

	1
	Sơn tường trong nhà = trát tường trong nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	2,271

	2
	Sơn tường ngoài nhà = trát tường ngoài nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	469

	b
	Khối lượng công tác tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	554

	1
	Lát nền toàn bộ nhà
	m2
	37,88
	15,98
	 
	1
	605

	2
	Trừ diện tích lát cầu thang máy
	m2
	4,58
	3,98
	 
	-1
	-18

	3
	Trừ diện tích cột
	m2
	0,6
	0,3
	 
	-24
	-4

	4
	Trừ diện tích tường xây ngăn trong nhà tường110
	m2
	58,8
	0,11
	 
	-1
	-6

	5
	Trừ diện tích tường xây ngăn trong nhà tường220
	m2
	103
	0,22
	 
	-1
	-23

	II
	Lắp cửa
	m2
	 
	 
	 
	 
	158,3

	1
	Cửa đi D3
	m2
	2,2
	0,8
	 
	21
	37

	2
	Cửa đi D4
	m2
	2,2
	0,7
	 
	17
	26,2

	3
	Cửa sổ S1
	m2
	2
	1,8
	 
	20
	72

	4
	Cửa sổ S5
	m2
	2
	2,2
	 
	4
	17,6

	5
	Cửa sổ S3
	m2
	2
	1,4
	 
	2
	5,6

	III
	Xây tường chèn
	m3
	 
	 
	 
	 
	136

	1
	Xây tường chèn trục1
	m3
	15,98
	2,4
	0,22
	1
	10,9

	2
	Xây tường chèn trục10
	m3
	28,18
	2,4
	0,22
	1
	19,2

	3
	Xây tường chèn trục A + trục C
	m3
	27,68
	2,4
	0,22
	1
	18,9

	4
	Xây tường chèn trục G
	m3
	37,88
	2,4
	0,22
	1
	25,8

	5
	Xây tường chèn trục 7
	m3
	8,38
	2,4
	0,22
	1
	5,7

	6
	Xây tường chèn trong nhà, tường 110
	m3
	58,8
	2,4
	0,11
	1
	20,1

	7
	Xây tường chèn trong nhà, tường 220
	m3
	103
	2,4
	0,22
	1
	70,2

	8
	Trừ khối lượng cửa =  diên tích lắp x 0,22
	m3
	158,3
	 
	0,22
	-1
	-34,8

	IV
	Trát tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2521,5

	1
	Trát trong
	m2
	 
	 
	 
	 
	2184

	2
	Trát tờng trục 1
	m2
	15,98
	2,4
	 
	1
	55,9

	3
	Trát tường trục 10
	m2
	28,18
	2,4
	 
	1
	98,6

	4
	Trát tường trục A+ trục C
	m2
	37,88
	2,4
	 
	1
	132,6

	5
	Trát tường trục G
	m2
	37,88
	2,4
	 
	1
	132,6

	6
	Trát tường trục 7
	m2
	8,38
	2,4
	 
	1
	29,3

	7
	Trát cột
	m2
	1,8
	2,4
	 
	16
	100,8

	8
	Trát trần = lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	659,9

	9
	Trát tường ngăn trong nhà tường 110
	m2
	58,8
	2,4
	 
	2
	411,6

	10
	Trát tường ngăn trong nhà tường 220
	m2
	103
	2,4
	 
	2
	721

	11
	Trừ diện tích cửa đi, cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-158,3

	12
	Trát ngoài
	m2
	 
	 
	 
	 
	337,5

	13
	Trát tường trục 1
	m2
	16,42
	3
	 
	1
	59,1

	14
	Trát tường trục 10
	m2
	28,62
	3
	 
	1
	103

	15
	Trát tường trục A
	m2
	28,12
	3
	 
	1
	101,2

	16
	Trát tường trục G
	m2
	38,32
	3
	 
	1
	138

	17
	Trát tường trục 7
	m2
	8,71
	3
	 
	1
	31,4

	18
	Trừ diện tích cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-95,2

	V
	Sơn tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2521,5

	1
	Sơn tường trong nhà = trát tường trong nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	    2,184 

	2
	Sơn tường ngoài nhà = trát tường ngoài nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	       337 

	c
	Khối lượng công tác tầng 3÷8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	554

	1
	Lát nền toàn bộ nhà
	m2
	37,88
	15,98
	 
	1
	605

	2
	Trừ diện tích lát cầu thang máy
	m2
	4,58
	3,98
	 
	-1
	-18

	3
	Trừ diện tích cột
	m2
	0,5
	0,3
	 
	-24
	-4

	4
	Trừ diện tích tường xây ngăn trong nhà tường110
	m2
	58,8
	0,11
	 
	-1
	-6

	5
	Trừ diện tích tường xây ngăn trong nhà tường220
	m2
	103
	0,22
	 
	-1
	-23

	II
	Lắp cửa
	m2
	 
	 
	 
	 
	158,3

	1
	Cửa đi D3
	m2
	2,2
	0,8
	 
	21
	37

	2
	Cửa đi D4
	m2
	2,2
	0,7
	 
	17
	26,2

	3
	Cửa sổ S1
	m2
	2
	1,8
	 
	20
	72

	4
	Cửa sổ S5
	m2
	2
	2,2
	 
	4
	17,6

	5
	Cửa sổ S3
	m2
	2
	1,4
	 
	2
	5,6

	III
	Xây tường chèn
	m3
	 
	 
	 
	 
	156,1

	1
	Xây tường chèn trục1
	m3
	15,98
	3,1
	0,22
	1
	10,9

	2
	Xây tường chèn trục10
	m3
	28,18
	3,1
	0,22
	1
	19,2

	3
	Xây tường chèn trục A + trục C
	m3
	27,68
	3,1
	0,22
	1
	18,9

	4
	Xây tường chèn trục G
	m3
	37,88
	3,1
	0,22
	1
	25,8

	5
	Xây tường chèn trục 7
	m3
	37,88
	3,1
	0,22
	1
	25,8

	6
	Xây tường chèn trong nhà, tường 110
	m3
	58,8
	3,1
	0,11
	1
	20,1

	7
	Xây tường chèn trong nhà, tường 220
	m3
	103
	3,1
	0,22
	1
	70,2

	8
	Trừ khối lượng cửa =  diên tích lắp x 0,22
	m3
	158,3
	 
	0,22
	-1
	-34,8

	IV
	Trát tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2511,0

	1
	Trát trong
	m2
	 
	 
	 
	 
	2173,5

	2
	Trát tường trục 1
	m2
	15,98
	2,4
	 
	1
	55,9

	3
	Trát tường trục 10
	m2
	28,18
	2,4
	 
	1
	98,6

	4
	Trát tường trục A+ trục C
	m2
	37,88
	2,4
	 
	1
	132,6

	5
	Trát tường trục G
	m2
	37,88
	2,4
	 
	1
	132,6
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	Trát tường trục 7
	m2
	8,38
	2,4
	 
	1
	29,3

	7
	Trát cột
	m2
	1,6
	2,4
	 
	16
	89,6

	8
	Trát trần = lát nền
	m2
	 
	 
	 
	 
	660,6

	9
	Trát tường ngăn trong nhà tường 110
	m2
	58,8
	2,4
	 
	2
	411,6

	10
	Trát tường ngăn trong nhà tường 220
	m2
	103
	2,4
	 
	2
	721

	11
	Trừ diện tích cửa đi, cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-158,3

	12
	Trát ngoài
	m2
	 
	 
	 
	 
	337.5

	13
	Trát tường trục 1
	m2
	16,42
	3
	 
	1
	59,1

	14
	Trát tường trục 10
	m2
	28,62
	3
	 
	1
	103

	15
	Trát tường trục A
	m2
	28,12
	3
	 
	1
	101,2

	16
	Trát tường trục G
	m2
	38,32
	3
	 
	1
	138

	17
	Trát tường trục 7
	m2
	8,71
	3
	 
	1
	31,4

	18
	Trừ diện tích cửa sổ
	m2
	 
	 
	 
	 
	-95,2

	V
	Sơn tường
	m2
	 
	 
	 
	 
	2511

	1
	Sơn tường trong nhà = trát tường trong nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	    2,174 

	2
	Sơn tường ngoài nhà = trát tường ngoài nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	
337,5 

	d
	Khối lượng công tác tầng mái
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây tường vợt mái
	m3
	125,8
	0,8
	0,22
	        1 
	22,1

	2
	Đổ xỉ tạo dốc 2%
	m3
	38,1
	24,8
	0,1
	        1 
	94,5

	3
	Bê tông chống thấm dày 4 cm
	m3
	38,1
	24,8
	0,04
	        1 
	37,8

	4
	Gạch lá nem 2 lớp
	m2
	38,1
	24,8
	 
	        1 
	944,9

	5
	Cốt thép chống thấm lấy 50Kg/m3 bê tông
	Kg
	 
	 
	 
	 
	 1,890.0 









CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG
I. Tính toán khối lượng công tác thi công
Khối lượng công tác thi công của toàn công trình được tính toán chi tiết theo từng hạng mục công việc. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng sau:
Bảng khối lượng các công việc:
	Bảng tính toán tiến độ thi công

	STT
	Mã định mức
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Định mức
	Nhu cầu
	Số ca     1 ngày
	Ngày TC (ngày)
	Nhu cầu NC

	
	
	
	
	
	NC (công/đvị)
	NC (công)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Công tác chuẩn bị
	công
	 
	 
	 
	 
	5
	20

	A - Phần ngầm

	2
	AC.25213
	ép cọc BTCT
	100m
	78,96
	12,50
	987
	2
	40
	12

	3
	AB.25432
	Đào đất móng bằng máy
	m3
	1717
	0,03
	51
	1
	4
	12

	4
	AB.11211
	Đào đất móng thủ công
	m3
	224
	0,45
	101
	1
	4
	25

	5
	AA.21241
	Phá bê tông đầu cọc
	m3
	12,76
	5,50
	70
	1
	5
	14

	6
	AF.11110
	Đổ BT lót móng, giằng móng
	m3
	41,1
	1,42
	58
	1
	2
	30

	7
	AF.61120
	G.C.L.D CT móng
	Tấn
	9,68
	8,34
	81
	1
	5
	15

	8
	AF.81122
	G.C.L.D VK móng
	100m2
	6,58
	29,70
	195
	1
	7
	28

	9
	AF.31110
	Đổ BT móng
	m3
	296,84
	0,85
	252
	1
	7
	25

	10
	AF.81122
	Tháo dỡ VK móng
	100m2
	6,58
	7,43
	49
	1
	2
	24

	11
	AF.81122
	G.C.L.D VK cổ móng
	100m2
	0,67
	29,70
	20
	1
	1
	20

	12
	AF.12310
	Đổ BT cổ móng
	m3
	6,24
	3,56
	22
	1
	1
	22

	13
	AF.81122
	Tháo dỡ VK giằng
	100m2
	0,67
	7,43
	5
	1
	1
	5

	15
	AE.22210
	Xây tường móng
	m3
	40,15
	1,92
	77
	1
	5
	15

	16
	AB.13111
	Lấp đất + tôn nền
	m3
	1341,34
	0,51
	683
	1
	20
	30

	B - thi công phần thân

	Tầng 1

	17
	AF.61431
	G.C.L.D cốt thép cột, vách
	Tấn
	7,25
	8,48
	62
	1
	3
	20

	18
	AF.81132
	G.C.L.D VK cột, vách
	100m2
	2,45
	39,10
	96
	1
	5
	19

	19
	AF.22250
	Đổ BT cột, vách
	m3
	46,22
	4,33
	200
	1
	8
	25

	20
	AF.82111
	Tháo dỡ VK cột, vách
	100m2
	2,45
	9,78
	24
	1
	1
	24

	21
	AF.81141
	G.C.L.D VK dầm, sàn
	100m2
	22,23
	31,9
	709
	1
	15
	30

	
	AF.81161
	G.C.L.D VK thang bộ
	
	0,27
	45,76
	12
	
	
	

	22
	AF.61531
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn
	Tấn
	18,5
	9,10
	168
	1
	10
	17

	
	AF.61821
	G.C.L.D cốt thép thang bộ
	
	0,21
	14,10
	3
	
	
	

	23
	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn
	m3
	171,12
	2,56
	438
	1
	12
	37

	
	AF.12610
	Đổ BT thang bộ
	
	2,72
	2,90
	8
	
	
	

	24
	AF.81141
	Tháo dỡ VK dầm, sàn
	100m2
	22,23
	7,975
	199
	1
	5
	35

	
	AF.81161
	Tháo dỡ VK thang bộ
	
	0,27
	11,44
	3
	
	
	

	25
	AE.22210
	Xây tường
	m3
	187,1
	1,92
	359
	1
	10
	36

	26
	AK.21220
	Trát tường 
	m2
	2739,4
	0,20
	547,8
	1
	20
	30

	
	AK22120
	Trát cột,vách
	
	304,60
	0,52
	158
	1
	
	

	
	AK23210
	Trát dầm sàn
	
	890,30
	0,50
	445
	1
	
	

	27
	AK.51240
	Lát nền
	m2
	890,30
	0,17
	151
	1
	7
	22

	Tầng 2-4

	17
	AF.61431
	G.C.L.D cốt thép cột, vách
	Tấn
	3,75
	8,48
	32
	1
	2
	16

	18
	AF.81132
	G.C.L.D VK cột, vách
	100m2
	2,1
	39,10
	82
	1
	3
	27

	19
	AF.22250
	Đổ BT cột, vách
	m3
	23,89
	4,33
	103
	1
	5
	21

	20
	AF.82111
	Tháo dỡ VK cột, vách
	100m2
	1,37
	9,78
	13
	1
	1
	13

	21
	AF.81141
	G.C.L.D VK dầm, sàn
	100m2
	11,51
	31,9
	367
	1
	15
	25

	
	AF.81161
	G.C.L.D VK thang bộ
	
	0,27
	45,76
	12
	
	
	

	22
	AF.61531
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn
	Tấn
	13,56
	9,10
	123
	1
	5
	25

	
	AF.61821
	G.C.L.D cốt thép thang bộ
	
	0,14
	14,10
	2
	
	
	

	23
	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn
	m3
	90,59
	2,56
	232
	1
	10
	24

	
	AF.12610
	Đổ BT thang bộ
	
	2,72
	2,90
	8
	
	
	

	24
	AF.81141
	Tháo dỡ VK dầm, sàn
	100m2
	11,51
	7,975
	92
	1
	4
	24

	
	AF.81161
	Tháo dỡ VK thang bộ
	
	0,27
	11,44
	3
	
	
	

	25
	AE.22210
	Xây tường
	m3
	136,00
	1,92
	261
	1
	10
	26

	26
	AK.21220
	Trát tường 
	m2
	445,40
	0,20
	89
	1
	20
	19

	
	AK22120
	Trát cột,vách
	
	100,80
	0,52
	52
	1
	
	

	
	AK23210
	Trát dầm sàn
	
	488,54
	0,50
	244
	1
	
	

	27
	AK.51240
	Lát nền
	m2
	659,90
	0,17
	112
	1
	5
	22

	Tầng 5-8

	17
	AF.61431
	G.C.L.D cốt thép cột, vách
	Tấn
	2,60
	8,48
	22
	1
	1
	22

	18
	AF.81132
	G.C.L.D VK cột, vách
	100m2
	1,26
	39,10
	49
	1
	3
	16

	19
	AF.22250
	Đổ BT cột, vách
	m3
	20,58
	4,33
	89
	1
	5
	18

	20
	AF.82111
	Tháo dỡ VK cột, vách
	100m2
	1,26
	9,78
	12
	1
	1
	12

	21
	AF.81141
	G.C.L.D VK dầm, sàn
	100m2
	11,51
	31,9
	367
	1
	15
	25

	
	AF.81161
	G.C.L.D VK thang bộ
	
	0,27
	45,76
	12
	
	
	

	22
	AF.61531
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn
	Tấn
	14,54
	9,10
	132
	1
	5
	25

	
	AF.61821
	G.C.L.D cốt thép thang bộ
	
	0,14
	14,10
	2
	
	
	

	23
	AF.32310
	Đổ BT dầm, sàn
	m3
	90,59
	2,56
	232
	1
	10
	24

	
	AF.12610
	Đổ BT thang bộ
	
	2,72
	2,90
	8
	
	
	

	24
	AF.81141
	Tháo dỡ VK dầm, sàn
	100m2
	11,51
	7,975
	92
	1
	4
	24

	
	AF.81161
	Tháo dỡ VK thang bộ
	
	0,27
	11,44
	3
	
	
	

	25
	AE.22210
	Xây tường
	m3
	156,00
	1,92
	300
	1
	10
	30

	26
	AK.21220
	Trát tường 
	m2
	445,40
	0,20
	89
	1
	20
	19

	
	AK22120
	Trát cột,vách
	
	89,60
	0,52
	47
	1
	
	

	
	AK23210
	Trát dầm sàn
	
	488,54
	0,50
	244
	1
	
	

	27
	AK.51240
	Lát nền
	m2
	660,60
	0,17
	112
	1
	5
	22

	Tầng mái

	 
	AE.22210
	Xây tường vát mái110
	m3
	56,8
	2,41
	137
	1
	5
	27

	 
	AK.21220
	Trát tường vát mái.
	m2
	113,6
	0,14
	16
	1
	1
	16

	 
	 
	Bê tông tạo dốc
	m3
	79,14
	1,18
	93
	1
	5
	19

	 
	AK.54210
	Quyét keo KOVA chống thấm.
	m2
	139,2
	0,03
	4
	1
	1
	4

	 
	AK.53220
	Lát gạch lá nem mái.
	m2
	1055,2
	0,18
	190
	1
	8
	24

	c – Hoàn thiện  

	96
	AK.21120
	Trát tường ngoài
	m2
	2831,4
	0,26
	736
	1
	25
	30

	97
	AK.84114
	Sơn tường ngoài nhà
	m2
	2831,4
	0,07
	187
	1
	10
	20

	99
	AH.32211
	Lắp cửa toàn bộ
	m2
	1234,40
	0,40
	494
	1
	20
	25

	100
	 
	Thu dọn và bàn giao CT
	công
	 
	 
	 
	 
	10
	15


II. Thiết kế tổng mặt bằng
1- Cơ sở và mục đích tính toán:
a- Cơ sở tính toán:
- Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định nhu cầu cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ.
- Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục vụ,  kho bãi, trang thiết bị để phục vụ thi công.
b- Mục đích tính toán:
- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công để đảm bảo tính hợp lý trong công tác tổ chức, quản lý, thi công, hợp lý trong dây chuyền sản xuất, tránh hiện tượng chồng chéo khi di chuyển.
- Đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong công tác phục vụ thi công, tránh trường hợp lãng phí hay không đủ đáp ứng nhu cầu.
- Để đảm bảo các công trình tạm, các bãi vật liệu, cấu kiện, các máy móc, thiết bị được sử dụng một cách tiện lợi nhất.
- Để cự ly vận chuyển là ngắn nhất, số lần bốc dỡ là ít nhất.
- Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.
2- Tính toán lập tổng mặt bằng thi công:
2.1. Số lượng các bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử dụng:
a.Tính số lượng công nhân trên công trường:
	+ Số công nhân xây dựng cơ bản trực tiếp thi công (lấy theo biểu đồ tiến độ thi công ở thời gian cao nhất Atb = 80 người 
	+ Số công làm việc ở xưởng gia công phụ trợ: 
		B=m.[image: ]= =24 (người)
	 	(m=30 là hệ số đối với nhà dân dụng )
	+ Số cán bộ công nhân viên kỹ thuật. 
		C=4%(A+B)=0,04(80+24)=4,16 (người)
		Chọn C=5 (người)
	+ Số các bộ công nhân viên hành chính:
		D=5%(A+B+C)=0,05(80+24+5)=5,45 (người)
	+ Số nhân viên phục vụ (y tế, ăn trưa…)
		E=5%.(A+B+C+D)=0,05.(80+24+5+6)=5,75 (người)
		Chọn D=6 người. 
	+ Tổng số cán bộ công nhân trên công trường là ;
		G =1,06(A+B+C+D)=1,06(80+24+5+6)=121,9 (người)
		(1,06là hệ số kể đến người nghỉ ốm, đi phép )
b. Tính diện tích nhà tạm trên công trường:
	+ Diện tích nhà làm việc của ban chỉ huy công trường với tiêu chuẩn 4 m2/người. 
	Số cán bộ là 5+6 = 11 người. 
	S1= 4.11= 44 m2
	+ Diện tích tích lán trại: Số công nhân nhiều công nhất là 122 người. Tuy nhiên do công trường ở trung tâm thành phố nên chỉ cần đảm bảo chỗ ở cho 20% nhân công nhiều nhất. Tiêu chuẩn diện tích cho công nhân là 2m2/người. 
		S2=122.2/5 =48,8 m2
	+ Diện tích nhà vệ sinh: Số công nhiều nhất là 122(người). Số công nhân nam chiếm 80%vậy cần 2 buồng vệ sinh nam, 1 buồng vệ sinh nữ
		S3= 0,25.G =[image: ].122  =12,2 m2
	(tiêu chuẩn 2 m2/20 người )
2.2.Tính diện tích kho bãi:
Tính toán dựa trên số lượng vật liệu cho 1 tầng
	- Kho xi măng:
		Sxm=[image: ].K=q.[image: ].K
Trong đó: 	N: Lượng vật liệu chứa T/m2khối lượng. 
			K=1,2 hệ số dùng vật liệu không điều hoà. 
			q: Lượng xi măng sử dụng trong ngày cao nhất. 
			Thời gian dự trữ trong 7 ngày. 
			Kích thước 1 bao xi măng là:  (0,4.0,6.0,2) m. 
			Dự kiến xếp cao 1,4 m:    N=1,46 T/m2 
			Q.T:  Lượng xi măng sử dụng trong 10 ngày 
+ Khối lượng bê tông cột của tầng có khối lượng cao nhất là tầng 1:  41,8 m3 
+ Khối lượng bê tông móng là: 296,8 m3
+ Khối lượng tường xây: 187,1 m3 (10 ngày) 
+ Khối lượng trát : 2739,4 m2 (20 ngày)
Dựa vào định mức 1242 năm 1998 QĐS - BXD ngày 25 – 11- 1998 ta có định mức cấp phối như sau: 
* Với 1 m3 bê tông mác M300
	- Xi măng: 350 Kg
	- Cát vàng: 0,33m3
	- Sỏi: 0,5m3
* Với 1 m3 tường xây: 
	- Xi măng: 42,90 Kg 
	- Cát vàng:  cát vàng 0,185 m3 
	- Gạch:  450 viên 
* Với 1 m2 trát tường vữa mác 75 
	- Xi măng: 5,92 Kg 
	- Cát vàng: 0,0224 m3
· Diện tích kho xi măng:
Khối lượng xi măng cần dùng là: 
- Khối lượng xi măng cần dùng để đổ bê tông móng (đổ trong 10 ngày) là:
		 = 10388 Kg
- Khối lượng xi măng để đổ bê tông cột
		[image: ] Kg
- Khối lượng xây trong một ngày, dự trữ 7 ngày 
	 = 5618,6 Kg 
- Khối lượng trát trong 20 ngày dự trữ 7 ngày
	  = 5676 Kg
		[image: ] Khối lượng xi măng cần dự trữ 
	q=10388+4876,7+5676+5618,6 = 26559,3 Kg 
	q = 26,56 T 
Vậy diện tích kho xi măng cần thiết là: 
			Sxm = 26,56.1,6 = 42,5 m2
· Diện tích bãi cát: 
Khối lượng cát cần dùng: 
	- Cho khối lượng xây dựng trong một ngày dự trữ 3 ngày 
	 = 10,38 m3
	-  Khối lượng trát trong một ngày dự chữ 3 ngày
	  = 9,2 m3
[image: ] Khối lượng cát cần dự trữ là:  10,38+9,2 =19,59 m3  
Vậy diện tích bãi cát cần thiết: (tiêu chuẩn 2 m2/m3)
			Scdt =  = 11,754 m2 
· Diện tích bãi xếp gạch: 
		Dùng loại gạch ống (10x10x20) cm: 450 viên m3 
		Số lượng gạch ống dự trữ trong 3 ngày: 
			  = 16839 viên
		Tiêu chuẩn 750 viên /m2
[image: ] Diện tích gạch bãi:  
			Sgạch =  = 22,4 m2
· Diện tích kho thép:
	Với diện tích chứa 2 m2 /tấn. 
	Khối lượng thép cần dùng cho dầm, sàn là: 18,5 tấn, cột là 6,62 tấn
[image: ] Sthép  =(18,5+6,62 ).2 =50,24 m2 
· Diện tích kho gỗ:
	Với diện tích chứa 2 m3 / m2
	Hệ số sử dung không điều hoà  K= 1,2
	Diện tích ván khuôn cột dầm sàn là: 2334,4 m2
- Khối lượng ván khuôn cột:  2334,4.0,03 = 70 m3
Sgỗ = 70.1,2/2 = 42 m2 
· Diện tích nhà bảo vệ :  12 m2
· Diện tích nhà để xe:  36 m2
· Diện tích kho dụng cụ phục vụ thi công: 15 m2
2.3. Tính toán điện nước phục vụ thi công:
2.3.1. Điện:
- Điện thi công và chiếu sáng sinh hoạt. 
Tổng công suất các phương tiện,  thiết bị thi công. 
		+ Máy vận thăng: 2,5kw
		+ Máy trộn bê tông: 4,1 kw 
		+ Cần trục tháp: 18,5 kw
		+ Đầm dùi: 4cái.0,8 =3,2 kw
		+ Đầm bàn: 2 cái.1=2kw
		+ Máy cưa bào liên hợp: 1cái 1,2=1,2kw
		+ Máy cắt uốn thép: 1,2 kw
		+ Máy hàn: 6 kw
		+ Máy ép cọc:8 kw
		+ Tời điện 2 cái: 9 kw
		+ Máy bơm nước 1 cái: 2 kw
		+ Quạt điện + bếp: 4 kw
 Tổng công suất của máy P1 =61,7 kw
- Điện sinh hoạt trong nhà:
	ơn vị sử dụng điện
	Định mức (w/m2)
	Diện tích (m2)
	P
(w)

	Nhà chỉ huy
	15
	44
	660

	Nhà bảo vệ
	15
	16
	240

	Nhà nghỉ tạm
	15
	50
	450

	Trạm y tế
	15
	24
	360

	Nhà vệ sinh
	3
	20
	60


 P2 = 1770 w =1,77 kw
- Điện bảo vệ ngoài nhà:
	Nơi chiếu sáng:                                 Yêu cầu sử dụng: 
	+ Đường chính                                    4.500=2000 w
	+ Kho gia công                                   4.100=400 w
	+ Các kho                                            4.100=400 w
	+ Bốn góc công trình                           4.500=2000 w
P3=2000+400+400+2000 = 4800w = 4,8kw
Tổng công suất điện dùng cho thi công tính theo công thức: 
			P=1,1.([image: ]+K2P2+K3P3)
Trong đó: 
- 1,1:  Hệ số kể đến sự tổn thất công suất ở mạch đi 
- Cos:  Hệ số công suất cos=0,75 
- K1, K2, K3: Hệ số sử dụng đIện không điều hoà 
	  - K1 =0,7 ;K2=0,8 ; K3 =1 ;
	 P=1,1([image: ]+0,8.1,77+1.4,8)=70,0 kw
	- Nguồn đIện cung cấp cho công trình lấy từ nguồn điện 3 pha 
	Tính tiết diện dây điện:  Sd =[image: ] 
	P:  Công suất tiêu thụ P =70,0 kw
	K:  Điện dẫn suất:  (K=57 Đối với dây đồng )
	Ud: Điện thế của dây:  Ud=380 V
	U: Độ sụt điện thế cho phép U =5%
	L: Chiều dài của đường dây tính từ điểm đầu tới nơi tiêu thụ  L=100 m
	Sd =[image: ]=0,0170 mm2=17,0mm2. 
	 Đường dây dẫn: D=[image: ]=[image: ]=4,65 mm
Vậy để đảm bảo tải điện cho sản xuất và sinh hoạt trên công trường ta cho dây cáp điện D=5 mm [I]=150 A đặt cao 5 m so với mặt đất. 
	Kiểm tra cường độ dòng điện. 
	I=[image: ]=[image: ]=142A<[image: ]=150A.
Dây nóng chính chọn tiết diện S=19,6mm2 là thoả mãn yêu cầu về cường độ cho phép [image: ]=150A.
Dây nguội ta chọn Sdng=1/3Snóng=32/3=10,66 mm2.
Chọn dây 16 mm2.
2.3.2. Nước:
	Yêu cầu xác định lượng nước tiêu thụ thực tế. Nguồn nước cung cấp cho công trình lấy từ mạng lưới cấp nước cho khu vực. Trên cơ sở đó thiết kế mạng đường ống đảm bảo thi công,  sinh hoạt ở công trường và đảm bảo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,  các dạng sử dụng nước trong công trường. 
· Nước sản xuất
· Nước sinh hoạt
· Nước cứu hoả 
	- Nước dùng cho sản xuất:  Dùng để trộn bê tông,  trộn vữa xây trát: 
+ Nước phục vụ cho công tác xây  200 l/m3
+ Phục vụ cho công tác trát lát :  200 l/m3
+ Nước phục vụ cho công tác bảo dưỡng  400 l/ca 
+ Nước phục vụ cho công tác trộn bê tông  300 l/m3
Vậy lượng nước tiêu thụ để thi công trong một ngày cao nhất: 
	+ Nước dùng cho công tác xây:  = 3742 l/ngày 
	+ Nước dùng cho trát :   = 34242,5 l/ngày
	+ Nước dùng đổ bê tông: [image: ] l/ngày
	+ Nước bảo dưỡng bê tông 800 l/ngày
Như vậy lượng nước dùng cho sản xuất tính theo công thức: 
			P=[image: ].
Trong đó:  - K=1,5  Hệ số sử dụng nước không điều hoà. 
		  - Pm kip: lượng nước tiêu chuẩn cho 1 đơn vị sản xuất (l/ngày)
		    Pm kip =3742+34242,5+4180+800=42964,5 l/ca 
		Psx= = 2,6 l/giây
	- Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt:    Psh =[image: ]. 
Trong đó:  K=1,5, N=84 người:  số lượng công nhân cao nhất trong một ngày. 
	Pn kip: Nhu cầu về nước cho 1 công nhân dùng trong 1 kíp ở hiện trường:  
		Pn kip 15 l/người. 
 Psh =  = 0,095 l/giây 
	- Nước dùng cho cứu hoả:  Pcc =5 lít/giây
Vậy tổng lưu lượng nước dùng cho công trình là:  
P=Psx+Psh+Pcc =2,61 + 0,095 +5 =7,7 lít/giây = 7,7.10-3 (m3/giây) 
	- Chọn đường ống:   D=[image: ]=  = 0,09 m = 9 cm
 Vậy chọn đường ống cấp nước cho công trình có đường kính: 
		+ ống dẫn chính   D =100 (mm)
		+ ống dẫn phụ   D=40 (mm)
3.  An toàn lao động trong công tác bê tông.
3.1. Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo.
-  Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu các bộ phận: móc neo, giằng...
-  Khe hở giữa sàn công tác và tường công trình >0,05 m khi xây và 0,2 m khi trát.
-  Các cột giàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định.
-  Cấm xếp tải lên giàn giáo, nơi ngoài những vị trí đã qui định.
-  Khi dàn giáo cao hơn 6m phải làm ít nhất 2 sàn công tác:  Sàn làm việc bên trên, sàn bảo vệ bên dưới.
-  Khi dàn giáo cao hơn 12 m phải làm cầu thang. Độ dốc của cầu thang < 60o
-  Lỗ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 phía.
-  Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, giá đỡ, để kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có biện pháp sửa chữa kịp thời.
-  Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. Cấm tháo dỡ dàn giáo bằng cách giật đổ.
-  Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời mưa to, giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên.
3.2. Công tác gia công, lắp dựng coffa.
-  Coffa dùng để đỡ kết cấu bê tông phải được chế tạo và lắp dựng theo đúng yêu cầu trong thiết kế thi công đã được duyệt.
- Coffa ghép thành khối lớn phải đảm bảo vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp phải tránh va chạm vào các bộ kết cấu đã lắp trước.
-  Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong thiết kế, kể cả không cho những người không trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng trên coffa.
-  Cấm đặt và chất xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình. Khi chưa giằng kéo chúng.
-  Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, nên có hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào ngăn, biển báo.
3.3. Công tác gia công lắp dựng cốt thép.
-  Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và biển báo.
-  Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn hoặc bằng 0,3m.
-  Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia công cốt thép có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng chỗ quy định.
-  Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào trục cuộn.
-  Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.
-  Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu ngắn hơn 30cm.
- Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nút buộc. Khi cắt bỏ những phần thép thừa ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn, bên dưới phải có biển báo. Khi hàn cốt thép chờ cần tuân theo chặt chẽ qui định của quy phạm.
-  Buộc cốt thép phải dùng dụng cụ chuyên dùng, cấm buộc bằng tay cho pháp trong thiết kế.
-  Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt thép và chạm vào dây điện.
3.4. Đổ và đầm bê tông.
-   Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc lắp đặt coffa, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã có văn bản xác nhận.
-   Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến cấm. Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở phía trên lối qua lại đó.
-  Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê tông. Công nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, vòi bơm đổ bê tông phải có găng, ủng.
- Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần:
+  Nối đất với vỏ đầm rung.
+  Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ điện của đầm.
+  Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc.
+  Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 30-35 phút.
+  Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác.
3.5. Tháo dỡ coffa.
-  Chỉ được tháo dỡ coffa sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công.
-  Khi tháo dỡ coffa phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện pháp đề phăng coffa rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. Nơi tháo coffa phải có rào ngăn và biển báo.
-  Trước khi tháo coffa phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các thiết bị đất trên các bộ phận công trình sắp tháo coffa.
-  Khi tháo coffa phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận kết cấu, nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho cán bộ kỹ thuật thi công biết.
-  Sau khi tháo coffa phải che chắn các lỗ hổng của công trình không được để coffa đã tháo lên sàn công tác hoặc ném coffa từ trên xuống, coffa sau khi tháo phải được để vào nơi qui định.
-  Tháo dỡ coffa đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về chống đỡ tạm thời.
3.6. Công tác làm mái.
-  Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ kỹ thuật đã kiểm tra tình trạng kết cấu chịu lực của mái và các phương tiện bảo đảm an toàn khác.
-  Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định.
-  Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc.
-  Khi xây tường chắn mái, làm máng nước cần phải có dàn giáo và lưới bảo hiểm.
-  Trong phạm vi đang có người làm việc trên mái phải có rào ngăn và biển cấm bên dưới để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào người qua lại. Hàng rào ngăn phải đặt rộng ra mép ngoài của mái theo hình chiếu bằng với khoảng > 3m.
4. Công tác xây và hoàn thiện.
4.1. Xây tường.
-  Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, kiểm tra lại việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm việc trên sàn công tác.
-  Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà 1,3 m thì phải bắc giàn giáo, giá đỡ.
-  Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải dùng các thiết bị vận chuyển.  Bàn nâng gạch phải có thanh chắc chắn, đảm bảo không rơi đổ khi nâng, cấm chuyển gạch bằng cách tung gạch lên cao quá 2m.
-  Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt rào ngăn hoặc biển cấm cách chân tường 1,5m nếu độ cao xây < 7,0m hoặc cách 2,0m nếu độ cao xây > 7,0m. Phải che chắn những lỗ tường ở tầng 2 trở lên nếu người có thể lọt qua được.
-  Không được phép :
+ Đứng ở bờ tường để xây.
+ Đi lại trên bờ tường.
+ Đứng trên mái hắt để xây.
+ Tựa thang vào tường mới xây để lên xuống.
+ Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tường đang xây.
-  Khi xây nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ khối xây cẩn thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn nấp an toàn.
-  Khi xây xong tường biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay.
4.2. Công tác hoàn thiện.
Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Không được phép dùng thang để làm công tác hoàn thiện ở trên cao.
Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn bị trát, sơn...  lên trên bề mặt của hệ thống điện.
Trát :
-  Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định của quy phạm, đảm bảo ổn định, vững chắc.
-   Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu.
-  Đưa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận chuyển lên cao hợp lý.
-  Thùng, xô cũng như các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị trí chắc chắn để tránh rơi, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và thu gọn vào 1 chỗ.
Quét vôi, sơn:
-  Giàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ được dùng thang tựa để quét vôi, sơn trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách mặt nền nhà (sàn) <5m
-  Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại phải trang bị cho công nhân mặt nạ phòng độc, trước khi bắt đầu làm việc khoảng 1h phải mở tất cả các cửa và các thiết bị thông gió của phòng đó.
-  Khi sơn, công nhân không được làm việc quá 2 giờ.
-  Cấm người vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại chưa khô và chưa được thông gió tốt.
Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây dựng. Khi thi công các công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trên.
.
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